四 终 略 说 
TÜ CHUNG ] THUYET 


Luu Hanh Nội Bộ 
08 / 2004 


TU CHUNG LƯỢC THUYET 


Tứ CHUNG hGc 77 


Luu Hành Nội Bộ 
06 / 2004 


LÖL cıöı THIỆU 


Hiện chúng tôi cớ được 3 cuốn sách chữ 
Nôm bàn về Tứ Chung : chết, phán xét, thiên 
dàng, hỏa ngục. Các nhà thần học hiện nay còn 
chủ trương Thất Chung, nghĩa là còn thêm : 
Sống Lại, Phán xét riêng và Luyện tội nữa : 


1. Tứ Chung Yếu Lý ( 1864 ) 
2. Tứ Chung Quốc Ngữ ( 1878 ) 
3. Tu Chung Luge Thuyết ( 1905 ) 


Ở dây trước hết, chúng tôi xin giới thiệu 
cuốn Tit Chung Lược Thuyết. 


Không rõ tác giả cuốn sách này là ai ? 


Chỉ biết ở ngay trang đầu, chúng ta được 
đọc những dòng rất chán thành nhu sau : “Một 
phương rất hay có sức må thôi thúc người ta di 
dang lành lánh dang dữ là năng nhớ ta sẽ chối, 
cùng sẽ chịu Phán Xét, đoạn sẽ được lên Thiên 
Dang, hay là sẽ phải xuống Dia Ngục.” 


Doc lại cuốn Hội Đồng Tứ Giáo, mà chúng 
tôi đã lưu hành nội bộ, mang mã số 4, trong đó 


chúng ta thay quan niệm vê “Tứ Chung” của các 
Tôn Giáo bạn, cũng tương tự như giáo lý Tứ 
chung của Công giáo : 


Lời của On-t6ng rằng : “Nhân tử tắc 
“hình thé tiêu diệt du mộc thạch dáng, ky thân 
phiêu như phong hỏa. Nhân tử cốt nhục quy 
vu thổ huyết quy vu thủy, hên khi quy vu 
thiên”. ( trang 81 ) 


Sách Phat thì dạy : “Trong minh người ta 
có ba giống hôn, đến khi chết đoạn, thì thân bì 
tan di mất, ma thân xác thì theo xác, còn thần 
hôn nếu có rước được thây niệm kinh bảo dang 
cho, mới được thăng thiên våo nước nhà Phật 
thụ phúc, chẳng uậy thì khén nạn phải sa địa 
ngục.” ( trang 84 ) 


Lời day của Dao Lão có tính triết lý cao 
siêu về Tứ Chung : “Hoặc người ta chẳng có tu 
đúc tu tiên cho được sống lâu, hoặc khi ốm dau 
chẳng tìm được thây hay cao tay mà chữa hoặc 
đã đến ky thiên mệnh thi thôi. Vì chúng tôi chữa 
bệnh chẳng có chữa mệnh đâu.” ( trang 83 ) 


Vay dù muốn được hạnh phúc như thé nào 
trên thiên đàng. Hoặc quy vu thiên, hay thụ 
mệnh, cũng nén đọc cuốn Tu Chung Lược 
Thuyết này. 


Cố nhiên, nên đọc Tứ Chung, bằng những 
lối giải thích thân học mới. Sau khi chết, có 
phán xét. Phán xét không nên coi như hành 
động tòa án của người phàm, cũng đừng hiểu 
thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục như là một nơi 
chốn hạnh phúc, hay nơi chịu cực hình. 


Quan niệm có tính siêu hình ít nhiều 
của Phật giáo và Khổng giáo, tưởng có thể giúp 
người Công giáo lược bớt lối hiểu thiên đàng và 
hỏa ngục hơi quá vật chất của mình. 


Lm. Nguyễn Hưng 
Luu Hành Nội Bộ 
06/2004 


BAN Quóc 6 
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TU CHUNG AUC THUYET 


Thé Vinh Ånh Hưởng Tận Thiên Ban 
Ti Nhược Tuy Sinh 
(Kê hưởng nghìn lạc.thú vinh quang ở đời này 
chết rồi mới biết là minh đã sống một đời mê lâm) 


Thiên Phúc Vĩnh Tồn Lâm Tứ Mạt 
Phương Tri Mộng Tử 
(Ta ngắm hy bön sự sau, sự hạnh phúc vinh tôn 
trên thiên quốc ta tránh được một cuộc sống 
cuông dại) 
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Thiên Chúa Giáng Sinh 
Hậu Nhất Thiên Cửu Bách Linh Tứ Niên 
(1904) 
Hương Cảng Chủ Giáo Hòa Chuẩn 


Hương Cảng Nap Tap lic"? Tịnh Viện Ấn Bản 
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SACH TU CHUNG 
MUC LUC 


Đoạn thứ nhất : Nói về su gåm bön sự sau, 
thật là cân kíp cho mọi người 


là thể nào (trang 1) 
Đoạn tht hai : Nói vé chính việc ta phải 
làm ở đời này , (trang 5) 


Đoạn thứ ba  : Nói về ta phái sợ và ghét 
tội là ngân nào (trang 8) 
Đoạn thứ bön : Nói về sự chết (trang 12) 
Đoạn thứ năm : Nói về sự phán xét 
(trang 35) 
Đoạn thứ sáu : Nói về dia ngục (trang 54) 
Đoạn thứ bảy : Nói vé lửa luyện tội 
(trang 72) 
Đoạn thứ tám : Nói về thiên đàng 
(trang 81) 
Đoạn thứ chín : Nói về kẻ Đức Chúa Trời sẽ 
chọn mà lên thiên đàng rất 
có ít là thể nào (trang 88) 
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Tit Chung Lược Thuyết 
Tiểu Tự 


Một phương?” rất hay có sức mà thôi 
“thúc người ta đi đàng lành lánh đàng đữ, là 
năng nhớ ta sẽ chết, cùng sẽ chịu phán xét, 
đoạn sẽ được lên thiên đàng, hay là sẽ phải 
xuống địa ngục, mặc doi? việc lành dữ da 
làm. Vậy cho được giúp giáo hữu ning nhớ 
làm vậy, thì ta đã lo in sách giảng về bốn sự 
sau ấy. Mọi nhà đều phải sắm một bản. Song 
cho được nhờ những ích lợi bởi nó mà ra, thì 
phải giữ ba sự này : Một là mỗi ngày Chúa 
Nhật cùng mỗi ngày lễ cả, thì phải coi hay là 
đọc cho ké khác thông công với năm ba tờ, 
mà hễ gặp lời rằng : Ớ con ! con hãy suy sự 
ấy cho nên, thì phái nghỉ lại một chap để mà 
suy về những lời mình mới đọc v.v... Hai là 
mỗi khi hòng đọc sách, trước hết phải cầu 
xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng lòng ta 
cho dễ hiểu thấu những lẽ sách ấy dạy. Ba là 


zt (399) 


hé ơn Chúa soi lòng vé sự gi, thì phái làm sự ấy 
chớ bỏ qua. Nếu giữ làm vậy thì sẽ từng biết lời 
Đức Chúa Trời đã phán trong Sấm Truyền rằng : 
Trong mỗi việc làm, hãy nhớ những sự sau này, 
thì chẳng hé sẽ dám phạm tội. 
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SÁCH GIẢNG VÊ BON SU SAU 
DOAN THU NHAT 


Nói về sự gam bốn su sau thật là cần kíp cho 
mọi người là thể nào. 


Ó con ! Xưa nay con đã suy đến sự ấy cho 
nên chăng ? Bởi đâu mà loài người ta chẳng 
hay lo đến phần rỗi mình. Cho nên phái sa dia 
ngục mất linh hồn đời đời chẳng cùng ? Thật là 
bởi vì loài người ta chẳng hay suy nhớ đến 
những sự đời sau. Ấy là cội rễ hay sinh ra 
muôn vàn tội lỗi lan ra day day khắp hết cả và 
trái đất này. Ví bằng người ta hay suy xét mà 
biết vì ý nào Đức Chúa Trời đã sinh ra ta ở đời 
này, lại suy hẳn thật ta phải chết, chẳng có lê 
khỏi được. Và phải chết trong giờ nào ta chẳng 
dé. Mà bởi sự chết hoa 
sẽ được lành hay là mắc dữ đời đời chẳng sai. 
Lai hå bao giờ linh hên ta ra khói xác, thoát 
chốc phải đến nơi tòa rất uy nghỉ là trước mặt 
Đức Chúa Giésu™ mà chịu phán xét về mọi tội 
lỗi nó đã phạm, hoặc lòng động lòng lo, miệng 


lành hoặc dữ ấy, thì ta 
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nói minh làm, chẳng sót tội nào mà chẳng chịu 
phán xét đến. Ví bằng suy tưởng đến những sự 
ấy, ắt là nó sẽ giữ bổn phận cho chín chắn bơn 
bội phần, và chẳng những chẳng còn yêu chuộng 
sự hèn thế gian, cùng chẳng còn mê theo tính 
xác thịt, mà lại sẽ chê ghét thế gian cùng tính 
xác thịt cho hết lòng hết sức mà chớ. 


Vậy ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mà cho con rõ sự ấy hơn thì ‡a sẽ 
doin” lai một hai tích đời trước cho con 
nghe. Kia ông thánh An-tôn thuở đương thời 
xuân xanh và giàu có sang trọng, mà người 
từ bg mọi sự thế gian, mà lên ở một mình 
trên rừng, hãm mình ăn chay đánh tội cho 
đến lọn đời, thì là vì ý nào ? Thật là bởi vì 
người đã suy cho nên lời Sấm Truyền. Số là 
có một lần người vào nhà thờ mà xem lễ, thì 
vừa nghe đọc lời Đức Chúa Giêsu đã phán 
trong E-van rằng : Ví bằng con muốn nên 
người lon lành, thì con hãy vé nhà, bán 
cửa cái cho hết, mà bó thí cho ké khó 
khăn, đoạn thì đến mà theo Tao. An-tôn nghe 
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lời ấy thì chẳng khác nào nghe tiếng Đức Chúa 
Giêsu phán cùng mình làm vậy. Cho nên người 
những suy đi gẫm lại những lời ấy, đoạn thì về 
nhà lấy hết của cải mà bố thí cho kê khó khăn. 
Rồi thì đi ở trên rừng, mà lo một việc rỗi linh 
bön mình cho đến chết"? mà thôi. Biết là mấy 
người đã nghe lời Chúa phán làm vậy, cũng như 
ông Thánh An-tôn đã nghe xưa. Mà nào thấy 
mấy người bö thế gian, thí của cải như ông 
thánh ấy đâu ? Hoặc là con cũng đã nghe lời ấy 
nhiều lần, mà cũng chưa dốc lòng theo đòi bắt 
chước ông Thánh An-tôn. Thật là bởi vì con 
cũng như ke khác chưa suy gam lời ấy cho nên, 
như ông thánh ấy đã suy xưa. 


Vậy ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Hai quan lớn kia đã suy cho nên, nhân vì 

sự ấy đã được lở lại và nên thánh. Ông thánh A- 
cu-xi-iinh( kể truyện hai quan lớn ấy nhu sau 
này. Khi vua nước Rô-ma ở tại thành Ti-vi-lé, thì 
có hai quan cận thị di ra chơi khỏi thành, cùng 
"yao các vườn ở ngoài áp thành. Mà đang khi di 
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dao trong các vườn &y, thì gặp một cái lu, là 
nơi các thay tu hành quen đến. Hai ông ấy 
vào thì thấy một quyển sách để đó, là sách kể 
truyện ông thánh An-tôn tu hành. Một ông 
cám lấy sách ấy mà đọc một ít tờ nói về đức 
hạnh ông thánh An-tôn, liên động lòng muốn 
bó thế gian mà bắt chước Người. Song còn 
ngập ngừng lo đàng này tiếc đàng khác, bàn 
lui bàn tới xao xuyến trong lòng. Nhưng mà 
càng suy đến những lời mình mới đọc trong 
sách ấy, thì càng sinh lòng sốt sắng, và càng 
muốn đi đàng lọn lành theo như ơn Đức Chúa 
Trời soi sáng xui giuc. Cho nên người phan 
nàn trách minh, vi báy láu truóc chua lo làm 
việc gì vê phần rỗi linh hên mình, lién nói với 
ông kia rằng : Ở anh ôi, tôi làm tôi vua bấy 
lâu năm nay, ta thức khuya đậy sớm cần 
quyền” cháu chuc đêm ngày, lao thân tiêu tứ 
cho được ích gì ? Ta trông nhờ đí gì sau này 1 
Ta được quyển cao chức lớn vua ban là may, 
mà cũng chưa hắn chắc. Song giả như han thật 
ta một sẽ được sự ta ước trông, thì quyển chức 
ấy sẽ được bén đỗ là bao lâu ? Lại càng gia 
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thêm sự lo lắng hơn. Vì chưng càng phải ở 
cần quyển phò vua hơn khi trước bội phần. 
Bằng về sự làm tôi Đức Chúa Trời và nên kẻ 
tâm phúc cùng Người, ta muốn bao giờ thì 
hẳn được bấy giờ. Anh liệu làm sao ? Phần 
' tôi thì quyết một lòng từ bây giờ bỏ hết moi 
sự thế gian, chẳng tiếc sự gì nữa. Tôi quyết 
phó dâng mình làm tôi Đức Chúa Trời từ bây 
giờ tại đây chốc, hoặc anh chẳng muốn theo 
tôi trong việc ấy thì ít nữa là xin anh chớ 
can gián tôi làm gì. Ông kia nghe người bạn 
hữu minh nói bấy nhiêu lời ấy liên đáp lại 
rằng : Anh đã quyết lòng làm việc trọng 
dường ấy, thì tôi chẳng những là chẳng dám 
ngăn cán anh, mà lại tôi cũng quyết một lòng 
như anh mà dâng mình tôi cho Đức Chúa 
Trời trong giờ này nữa. 


Vậy hai ông quan ấy phán nói cùng 
nhau đoạn liền bỏ hết mọi sự thế gian mà 
chỉ lo một việc đẹp lòng Đức Chúa Trời cho 
được rỗi linh hồn, và chí quyết bén lòng cả 
và hai, mà theo đàng lon lành cho đến chết. 
Hai ông quan ấy đã được ơn trọng dường ấy, 
là bởi vì đã thấy gương các thánh từ bö thế 
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gian. Cho nên đã suy va biết được những sự 
thế gian này, là những sự giả trå hư vô tiệp w 
ảnh huéng®, và chẳng đáng cho ta yêu 
chuộng. Vậy con hãy bắt chước hai ông quan 
ấy, mà suy xét cho kỹ càng về sự hư vô thế 
gian này, thì ắt là con cũng sẽ được ích lợi 
phần linh hén, cũng như hai ông quan ấy 
chẳng sai. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Xưa Đức Chúa Trời cũng đã dùng lẽ ấy 
mà mở lòng cho ông thánh A-cu-xi-tinh trở 
lại nên thánh. Ông ấy theo đàng tội lỗi đã 
lâu năm lắm. Mà bởi vì người hay suy gåm 
cho thấm dâm lời Sấm Truyền, và thấy gương 
hai quan lớn đã lở lại như đã nói trước này, 
thì người mới động lòng và quyết chừa bé nết 
xấu, thói cũ đã quen mê thuở trước. Vì từ 
thuở nhỏ cho đến lớn, người những theo đàng 
tội lỗi mà thôi. Bởi vì người có tính hoang 
đàng cùng chẳng muốn chịu khổ cho được 
hãm dẹp nó lại. Vả lại thêm cha người chưa 
có đạo, nên một lo cho con học cho thông thái, 
hơn lo cho con giữ bê đức hạnh. Nhân vi sự 
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ấy A-cu-xi-tinh đã dám dia trong đàng tội lỗi 
quá lé, cùng då hu quá trong lòng, đến đỗi 
khi thấy người nào phạm tội hơn mình thì 
phân bì và lấy làm thẹn, vì mình phạm tội 
còn thua nó. Mẹ người là bà thánh Mô-ni-ca 
` thấy con mê theo những tính hư nêt xấu, đã 
sa đà lam vậy, thì lo buén thương tiếc con 
lắm, và hết lòng khuyên bảo con lở lại cùng 
Chúa. Khi thì lấy lời nặng mà trách con mê 
dám những sự vui sướng xác thịt ma chẳng 
sợ cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời phép tắc vô 
cùng. Khi thì chåy nước mắt ra mà xin con 
phá đứt những lòi tói buộc cåm con trong đống 
tội. Song mẹ khuyên con thì vô ích. Dầu đổ 
nước mắt ra, con cũng chẳng kể, dầu than 
trách thể nào mặc lòng, thì lòng con cũng 
chẳng động còn cứng như đá vậy, lại thêm 
khinh dé me, và ché lời mẹ yên ủi là lời đàn 
bà thấp trí chẳng biết gì. Cho nên A-eu-xi- 
tỉnh còn buông lung theo tính xác thịt nhiều 
năm nữa. Song đến sau, người đi nghe ông 
thánh Âm-vô-lô-si-ô giảng. trong nhà thờ, lại vừa 
may gặp một người bạn hữu thuật lại truyện 
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hai quan lớn kia lở lai như đã nói trước nay, 
thì người mới mở con mắt linh hén ra mà 
xem thấy ơn Chúa soi sáng, và mới đổi lòng 
mà vâng theo ơn trên thôi thúc, chẳng còn 
chống cãi ơn Đức Chúa Trời như trước nữa. 
Người suy đi gẫm lại những lời ông thánh 
Ám-vó-ló-si-ó đã giảng, cùng truyện người 
bạn đã thuật lại cho người, đoạn thì mới trở 
mặt xem ông A-li-phi-ô là bạn, thiết nghĩa 
người, liền cháy nước mát ra cùng thở dài mà 
nói rằng : Hỡi anh ôi, ta làm đí gì làm vậy ? 
Kia những kẻ döt nát cướp lấy nước thiên 
đàng, còn ta là kẻ chữ nghĩa mà đi đàng tội 
lỗi, thì chẳng là ngây dại lắm sao ! Nó đã đi 
đàng rỗi trước ta, mà ta hổ ngươi chẳng khứng 
theo chân nó sao ! Lé thi ta then thùng vì 
chẳng theo đòi bắt chước nó thì mới phải. 
Người nói bấy nhiêu lời đoạn, thì để ông A-li- 
phi-6 ở đó, mà đi ra ngoài vườn, cùng sấp 
mình xuống đất nhớ đến các tội lỗi mình đã 
phạm, cùng tưởng lại các ơn Đức Chúa Trời 
đã ban cho mình xưa nay, thì lo buổn béi 
hồi thẩm thiết chay nước mắt ra dòng dòng 
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må than thé cùng Đức Chua Trời rằng : Lay 
Chúa lòng lành vô cùng, Chua để tôi khốn nạn 
thể này cho đến khi nào nữa ? Lay Chúa, xin 
Chúa chớ chấp tội lỗi tôi ! Lại người trách 
mình rằng : Nhân sao tôi lần la” ray mai 
liên làm vậy mà chẳng tính quyết bây giờ cho 
xong. Đang khi A-cu-xi-tinh dùng dằng xao 
xuyến trong trí khôn, cùng đang khi lòng than 
cùng lòng thú giao chiến cùng nhau làm vậy, 
thoát chốc nghe một tiếng bảo người nhiều lần 
rằng : Hãy câm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà 
đọc, tức thì người chỗi đậy coi thử ai bảo mình 
làm váy, song chẳng thấy ai, người liền suy 
rằng : Hay là Đức Chúa Trời dạy lấy sách 
Sấm Truyền đã để nơi ông A-li-phi-ô mà đọc 
chăng. Vậy người liền trở và đó, cám lấy sách 
cùng mở ra, thì thấy lời này rằng : Chớ buông 
theo tính hư xác thịt. Chớ mê ăn uống chè 
rượu, chớ mê dâm dục. Chớ cãi lẫy mắng 
nhiếc ghen ghét nhau. Chớ ham vui chơi sự 
hèn thế gian nữa. Người đọc bấy nhiêu lời ấy 
thì chẳng khác chi gươm giáo đâm trong lòng. 
Người lién ngã lẽ mà trở lại tức thi. 


Ấy con thấy gương ke đã trở 
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lai đứt đàng tội lỗi mà theo dang lon lành, bởi 
vì đã suy gåm nên. Vậy nhân sao con chẳng suy 
chẳng gẫm cho nên, mà lo liệu việc rỗi linh hồn 
con như các người ấy. Ví bằng ông thánh A-cu- 
xi-tinh ăn ở như muôn vàn người thế gian chẳng 
suy, chẳng muốn chịu sự sáng Đức Chúa Trời soi 
cho, chẳng sån lòng theo ơn trên thôi thúc, thi 
At là người chẳng hé trở lại, được nên thánh, 
một sẽ theo thói xấu nết cũ mà hư mất linh hồn 
đời đời chẳng cùng mà chớ. Vậy hoặc là con đã u 
mê dại dột mà theo tính hư xác thịt bấy lâu 
nay, mà bây giờ còn ngập ngừng dùi dắng trở lại 
chưa xong, thì råy con phái bắt chước ông thánh 
A-cu-xi-tinh mà trở lại cho kíp, chớ lån lita ray 
mai làm chỉ nữa. Hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy, 
mà trở lại hôm nay bây giờ chốc. 


ĐOẠN THỨ HAI 
Nói về chính việc ta phải làm ở đời tạm này. 
Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con sống ở thế gian này thi là vì một Đức 
Chúa Trời mà thôi. 
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nghĩa là Đức Chúa Trời då sinh con ra, ma thờ 
phượng kính mến người, hầu ngày sau hưởng phúc 
đời đời chẳng cùng. 


Ấy là sự trọng nhất con phải lo trên hết mọi 

E ấy là sự rất cân, con phải ra sức mà làm. Moi 
điều con lo, mọi lời con nói, mọi việc con làm đều 
thì phải chỉ đến một sự ấy mà thôi, con phải đem 
lòng đem trí, đem linh hồn và xác, đem cả và mình 
con hướng chiéu về đó. Vì chưng có một việc này 
con phải lam, là thờ phượng Đức Chúa Tröi cho 
được rỗi linh hồn con, nếu chẳng làm nên sự này, 
thì mọi sự ra không. Dầu con là người tài trí, sức 
lực khỏe mạnh, thanh nhàn, phúc Ke, hon moi 
người thế gian, dầu được làm vua cai trị nước thiên 
hạ, nếu mà con chẳng làm việc rỗi linh hên cho 
lọn, thì con ra người vô phúc khốn nạn hơn mọi 
người mà chớ. Vì chưng, nếu được lời lãi ca và thế 
gian này, mà phái mát linh hón, thi nào dugc ích 

gi. Ay là lời Sấm Truyền. 

Kia những người sang trọng ở đời, những vua 

chúa anh hùng tài tướng, những người quân tử rất 
khôn ngoan, những tiến sĩ rất thông minh duệ 
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tri, cùng những hang danh tiếng xua nay, råy di 
đâu hết ? Ó đâu bay giờ ? Chức quyên tai trí, sức 
lực, của cải, nào có làm ích gì cho phô ké ấy sao ? 
Dù có ai còn nhớ đến một hai khi, còn kể công 
khen việc những kẻ ấy làm mặc lòng, nào ké ấy 
được ích gì vì sự ấy sao ? Dù muôn vàn người 
khen, song cũng chẳng giảm bớt được chút nào 
những hình khổ kẻ ấy đang chịu trong biển lửa 
địa ngục, và còn sẽ chịu đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi nào con sẽ đến tòa Đức Chúa Giêsu 
phán xét, thì người chẳng hỏi con phải là kẻ phú 
quý, nhiều ruộng nương, có quyển cao chức trọng, 
có danh tiếng ở đời chăng ? Một sẽ hỏi con có 
làm việc rỗi linh hồn cho hết lòng hết sức chăng ? 
C6 lo lắng cho được đi đàng nhân đức hon lo lắng 
cho được nhiều của cải mà thôi chăng ? Khi ấy con 
sẽ thưa lại làm sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Phải chi con đã in vào trong lòng những lời 
Đức Chúa Giêsu sẽ hỏi con khi ấy, thì ắt là lòng con 
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chẳng còn tiếc nuối su gi ở đời này nữa, một 
sẽ lo sẽ muốn, sẽ mến yêu những sự đời sau 
mà thôi. 


Ta thuật lại tích bảy anh em Ma-ca-bé-6 
tử vì đạo xưa, mà làm chứng sự ấy. Thuở vua 
An-ti-ô-cô đi đến nước Giu-dêu, mà bắt đạo, 
thì bắt được bẩy anh em cùng bà mẹ là tám 
người, cùng ép ăn giống thịt lề luật Đức Chúa 
Trời cấm ăn. Vua dữ ấy làm hết sức cho được 
ép tám mẹ con ấy bổ đạo Đức Chúa Trời. 
Trước hết thì dạy đánh nát da thịt cả và 
mình, song những người ấy chẳng những 
chẳng sờn lòng chút nào, mà lại anh cả tâu 
vua rằng : Anh em chúng tôi thờ phượng Đức 
Chúa Trời, thì thà chịu chết, chẳng thà phạm 
lè luật người. Vua nghe lời say sát chững 
chàng dường ấy, thì xung lên và giận lắm, nên 
dạy lột da đầu người ra, đoạn thì dạy cắt lưỡi, 
chặt chân chặt tay người nữa, trước mặt mẹ 
cùng trước mặt các em, lai dạy bö vào vào vac 
dau sôi mà rán,vua làm dü cho anh làm vậy, 
là có ý làm cho các em sợ hãi mà bỏ đạo, song 
le vua mất công, vì chưng đang khi anh cả chịu 
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khốn nạn làm váy, thi.các em và me yên ủi 
khuyên bảo nhau ở cho vững mà liều mạng sống 
mình ở đời tạm này, hầu được sống vô cùng ở 
đời sau. Vậy khi anh cả chết đoạn, thì những em 
tâu vua rằng : vua làm hại xác chúng tôi cùng 
giết chúng tôi thì được, mà sự sống ở đời này là 
sự sống hèn chóng qua chóng hết. Song chúng 
tôi tin thật, Đức Chúa Trời chúng tôi thờ, sẽ cho 
chúng tôi sống lại và hưởng phúc vô cùng trên 
nước thiên đàng, vì chúng tôi chịu chết cho được 
giữ lề luật Người. Vua nghe lời ấy thì càng bẫy 
gan nổi cơn cơn thịnh nộ hơn nữa. Lại mắc có 
cùng hổ thẹn lắm, vì ép chẳng được những người 
ấy vâng lời mình khiến dạy. Bởi đó cho nên vua 
truyền gia hình cho năm em cũng như cho anh 
cả vậy, là lột da đầu ra, cắt lưỡi, chặt chân tay 
cùng rán cho đến chết trong vạc dâu sôi. Vua 
còn nán lại một mình em út mà thôi, có ý dỗ 
đành người, hoặc may có nghe lời cho mình bớt 
xấu hổ bớt thẹn thùng chăng. Vì vậy vua lấy 
những lời ngọt ngào mà khuyên dỗ cách diu 
dàng, hứa cho chức quyền của cải, cùng tìm trăm 
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nghin lë må giuc bdo bö dao Duc Chua Tröi. 
Song mat cöng vö ich, cho nén vua day me 
khuyén båo con vång theo y vua. Vay me tuy lå 
lại gần con, song chẳng làm như lời vua day, 
một khuyên bảo con, dù sống dù chết, thì hãy 
“giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, chớ phạm 8 
luật Người. Bà ấy khuyên rằng ? Ớ con ôi! con 
hãy thương mẹ, hãy nhớ công lao khó nhọc mẹ 
đã chịu mà nuôi dưỡng con, từ thuở bình sinh 
cho đến rûy. Vậy cho con dược lon niềm báo 
hiếu mẹ thì hãy noi theo gương các anh con đã 
chịu chết vì Đức Chúa Trời, hãy ngửa mặt lên 
mà xem trời. Ấy là chốn đã sắm để cho con 
hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Khi con nghe lời 
mẹ khuyên bảo làm vậy, thì chẳng những là 
bằng lòng, mà lại bức tức chịu chết vì Chúa 
cho mau, nên người nói cùng quân vua rằng : 
Bay còn đợi làm chỉ ? Chớ trông tao phạm lễ 
luật Chúa tao, cho được đẹp lòng vua bay đâu. 
Bay gia hình khổ sở cho tao thể nào mặc 
lòng, thi tao chẳng hé sé làm sự gì lỗi nghĩa 
Chúa tao dâu. Các anh tao đã được phúc 
trọng vô cùng, bởi vì đã chịu những hình khổ 
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sở mau qua, tao cũng trông ước hưởng phúc lam 
một cùng các anh tao. Khi vua nghe bấy nhiêu 
lời, thì tức giận sôi lên, nhịn chẳng được nữa, 
nên truyền giết người cách ác nghiệp dữ tợn hơn 
anh, đoạn dạy giết bà mẹ nữa. 


Con hãy xem gương các thánh tử vì đạo 
này, cùng hãy xét thử, con có sắn lòng chịu khổ 
vì đạo như làm vậy chăng ? Con sinh ra ở đời là 
cho được thờ phượng và kính mến Đức Chúa 
Trời, cũng như các thánh tử vì đạo ấy. Vậy thì 
con cũng phải sẵn lòng như các thánh ấy nữa. 
Tha chịu mọi sự khốn khó và thà chịu chết, mà 
chẳng thà phạm một tội trọng. Con đã thật sẵn 
lòng làm vậy chưa ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
ĐOẠN THỨ BA 
Nói về phải sợ và ghét tội là ngần nào 
Cé một sự ngăn trở được ta hưởng phúc vô 


cùng trên nước thiên đàng mà thôi. Sự ấy là tội 
trọng. Bởi đó 
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cho nên chẳng có sự gì ta phải sợ và ghét cho 
bằng tội trọng. 


Ớ con, con có bao giờ suy đến sự ấy cho nên 
chăng ? Và có tin thật làm vậy chăng ? Nhược bằng 
con tin thật điều ấy, nhân sao con còn chuộng sự vui 
giả chóng qua bởi tội mà ra, hơn sự vui thật chẳng 
hay cùng chẳng hay hết trên nước thiên đàng làm 
sao ? That là mỗi lần con phạm tội thì con lấy sự 
hèn trong một giây phút làm hơn sự thanh nhàn đời 
đời chẳng cùng. Mỗi lần con phạm tội thì con chê bỏ 
phần thưởng Đức Chúa Giösu đã để dành cho con 
trên nước Người, mà chọn lấy những hình khổ kẻ 
mê đàng tội lỗi phải chịu trong địa ngục vô cùng. Ấy 
là con ghét mình, cùng gia hại báo oán mình đến 
đỗi ấy. 


Giả như có một người thứ dân hen mat, vua 
thương yêu đến đỗi đem nó về nhà làm thái tử, hầu 
ngày sau kế vị làm vua, mà cûm quyền tri nước, song 
nó chẳng sá kể chi chức trọng làm thái tử, 
mà trả oán cho vua, cùng hop làm một vuối dang 
nghịch tặc mà nổi loạn phản ngụy đấu chiến với vua. 
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Ay nó bạo ngược điên cuóng loạn thần tặc 
tử, ở bất trung bất hiếu đến đỗi ấy. Vậy bây giờ 
con phải suy xét lại, coi thử người bạo ngược ấy 
là ai ? Chẳng phải là con đó sao ? Con chẳng rất 
hèn hạ lắm sao ? Mà khi con chịu phép Rửa tội, 
thì chẳng phải là Chúa thương con mà đem con 
về làm con Người, håu ngày sau cho con lên trị 
nước thiên đàng làm một cùng Người sao ? Song 
con lại phạm tội trọng, ấy là con chẳng så kể gi 
chức trọng làm con Đức Chúa Trời, lại con lấy 
những ơn Dc Chúa Trời đã ban cho con mà trả 
oán cho Người, mà chẳng những hợp làm một 
cùng ma quỷ là đảng nghịch tặc cùng Đức Chúa 
Trời, mà lại cam lòng phó minh làm tôi tå nó 
nữa. Ấy mỗi lần con phạm tội trọng, thì là vong 
ân bất nghĩa và ngỗ nghịch cùng Đức Chúa Trời 
đường ấy chốc | 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Song cho con rõ hơn nữa, tôi trọng mất 
lòng Đức Chúa Trời là dường nào, và dù 
phạm nó trong một giây phút mặc lòng, thì 
cũng đáng chịu phạt trong lửa địa ngục đời đời 
chẳng cùng, thì hãy nhớ lại những tích Sấm 


- 32 - (380) 


Truyén nói về phép công thẳng Đức Chúa Trời 
phạt tội trọng rất nghiêm đữ là đường nào ! 
Người đã dựng nên các thiên thần sáng láng tốt 
lành, cùng đã ban cho đẩy dẫy những ơn phúc, 
song trong các đấng ấy có một phần phạm một 
“tội, là tội kiêu ngạo, tức thi Đức Chúa Trời liền 
phạt đẳng nó xuống địa ngục, mà chịu gia hình 
nung đốt trong lửa sinh lửa diém đời đời chẳng 
cùng. Ấy nó phạm tội thì trong một giây phút, 
Song hình phạt nó phåi chịu thi vô cùng vô tận. 
Ấy nó mới phạm tội một lần mà thôi, nhưng mà 
Đức Chúa Trời cũng chẳng nán lại giây phút nào 
để cho nó ăn năn lở lại, một cứ phép công thẳng 
mà hủy phạt nó tức thì mà chớ. 


Kia ông A-dong là tổ tông loài người ta, 
thì cũng đã phải phạt rất nghiêm nhặt như 
vậy nữa. 


Đức Chúa Trời đã dựng nên người sạch tội, 
lại đã ban cho nhiều ơn trọng hậu, phủ phê 
thanh nhàn lắm. Chẳng có tính nết xấu nào hết. 
Tinh xác thit tùy phục linh hồn trong mọi sự. 


Sau nữa ban cho người ơn 
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hằng sống khỏi chết, cùng hứa ban những on 
trọng ấy cho dòng döi tử tôn miêu dué hậu 
lai muôn muôn đời, miễn là người vững lòng 
giữ điều răn Đức Chúa Trời truyền cho. Vậy 
Đức Chúa Trời đặt ông ấy ở trong vườn vui 
vẻ, gọi là vườn địa đàng, cùng cho ăn hoa 
quá các cây trong vườn ấy, trừ trái một cây 
Đức Chúa Trời cám mà thôi. Ví bằng ông A- 
dong vâng lời Đức Chúa Trời, thì được thanh 
nhàn vui vẻ chẳng cùng. Bằng phạm thì ông 
A-dong và con cháu dóng dõi muôn đời mất 
hết mọi ơn lành Đức Chúa Trời đã ban, cùng 
då hứa, lại mắc phåi muôn vàn sự dữ ở đời 
này và đời sau chẳng cùng. Song le thương 
ôi ! A-dong nghe lời vợ là bà E-vå mà ăn 
trái cấm ấy. Vừa ăn đoạn, Đức Chúa Trời 
liên xua đuổi A-dong ra khỏi vườn địa đàng, 
cùng cất hết các ơn lành Người đã ban cho 
khi trước, cùng bắt chịu phạt hơn chín trăm 
năm. Phần xác thì phái chịu nắng chịu lạnh, 
chịu mưa gió, chịu khó nhọc, chịu đau đớn, 
chịu chết. Còn phần linh hồn thì phåi bối 
rối tối tăm lâm lạc. Cùng hay nghiêng chiều 
về đàng tội lỗi hơn đàng lành phúc đức. 
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Lòng thú chẳng còn chịu phục long thần như khi 
trước nữa. Lai chẳng những một mình ông A- 
dong phải chịu phạt làm vậy mà thôi, mà lại con 
cháu người, là cả và loài người ta, thì cũng điều 
phải khốn nạn như vậy nữa. 


Thiên thân pham, phạt có một lần. Ông A- 
dong lỗi có một điều răn mà thôi, mà hãy còn 
phải chịu phạt nặng nề dường ấy. Chớ thì con 
làm sao ? Tội con phạm là những tội rất trọng và 
nhiêu lắm, lại dù Đức Chúa Trời đã tha cho con 
nhiều lần mặc lòng, thì con cũng cứ hằng phạm 
liên mà lẽ gì cho con trông được khỏi phạt sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Xua bà mẹ ông thánh Lu-y, vua nước Pha- 
lang-sa đã suy cho nên sự ấy, nên đã biết thật 
tội là sự gớm ghiếc là dường nào ! Nhân vì sự 
ấy bà ấy năng nói khó cùng con rằng : Mẹ 
thương yêu con hơn mọi sự thế gian, nhưng mà 
thà thấy con chết chẳng thà thấy con phạm 
tội trọng. Vua Lu-y chẳng hể quên lời mẹ 
khuyên làm vậy, cho nên khi người gần băng, 
thì lối lại cho hoàng thái tử rằng : Ó con, con 
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chớ khi nào phạm tội mat lòng Đức Chúa Trời. 
Tha con phải chịu mọi sự khốn nạn đời này, 
chẳng thà phạm tội bao giờ. Ấy là lời vua Lu-y 
lối cho con. 


Vậy bấy lâu nay, con có xem tội như giống 
góm ghiếc làm tai hại linh hên được hơn hết 
mọi sự dữ khác đời này chăng ? Con có sẵn lòng 
thà chịu mọi sự khốn cực cùng những hình khổ 
dữ tợn độc ác thế gian này, mà chẳng thà phạm 
tội chăng ? Ví bằng con thật đã sån long làm 
vậy, nhân sao con còn yêu chuộng những sự hèn 
hạ thế gian lắm bấy ? Còn ham hố sự vui xác 
thịt làm chỉ ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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BOAN THỨ BON 
Nói vê sự chết 


5 Ớ con có bao giờ con suy cho nên cho biết 
sự chết là làm sao chăng ? 


Chết là bỏ hết mọi 


7 


Thanh Giuse chết lành 
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su thé gian. 


Vậy đến giờ chết con sé bỏ hết moi của 
cải, cửa nhà, bỏ quyển chức danh vọng, bỏ vui 
chơi sung sướng, bó cha me, vợ chóng, con cái, 
bạn hữu, bỏ hết mọi sự thay thảy. Dù con đã có 
nhiều của cải hơn mọi người mặc lòng, thì cũng 
phải lìa bỏ hết, chẳng đem theo được chút nào. 
Bất quá hai ba cái áo, một ít thước vải lụa, cùng 
một cái hòm. Ấy là gia tài sản vật con sẽ đem 
theo, có bấy nhiêu dưới đất mà thôi. Xưa nay 
con đã thấy nhiều người chết, song nào có thấy 
ai đem của gì khác theo mình đâu ? Dù kẻ lớn 
kẻ nhỏ, kẻ trọng kẻ hèn, ké giàu kẻ khó, dù vua 
Chúa quan quyền thì điều cũng đem theo có bấy 
nhiêu mà thôi. 


Xưa có một vua tên là Xa-la-di-nö, có tiếng 
khôn ngoan và có tài hay đánh giặc nên đã thu 
đạt được nhiều nước, cùng đã lấy được nhiều 
của kể chẳng xiết. Song khi người thấy mình đã 
gần giờ mạnh chung, thì đòi ông quan quen cầm 
cờ tiên phong khi người đi đánh giặc, cùng dạy 
quan ấy lấy một tấm vải đã sắm sắn để liệm 
xác người, mà thế cờ tiên phong, cùng đậy câm 
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cờ ấy ma di khắp cả và thành, mà cao rao 
lớn tiếng rằng : Nay là gia tài sån vật vua cả 
Xa-la-đi-nô đem xuống theo trong m6 bấy 
nhiêu mà thôi. Ấy vua ấy đã tích trữ được 
,trong kho nhiều vàng bạc, cùng nhiều của 
châu báu khác, lại đã được danh tiếng lẫy 
lừng sung sướng hơn các vua đời ấy, song đến 
giờ chết thì chẳng nhờ gì được bấy nhiêu của 
cải, danh tiếng ấy chút nào, chẳng đem theo 
được vật gì, một lia قط‎ hết mà thôi. Ấy vậy, 6 
con, con hay nhớ truyện này cho liên, vì nó 
là bài linh nghiệm đạy con cho biết : Sự giàu 
có, sự sang trọng thế gian, là sự giả trå, sớm 
có tõi không, tan bay như khói ; lại nó cũng 
dạy con cho biết : Dù con phải là con nhà 
giàu có sang trọng, có quyền thế danh tiếng 
trong đời mặc lòng, thì sự chết nó cũng sẽ 
hãm cướp lấy hết mọi sự, cùng sẽ đè ép nhận 
con xuống cho đến bậc rất hèn bần tiện nhục 


nhã vậy. Mà nhược bằng con muốn cho đến 
giờ chết con ra khác, cùng sang trọng vinh 
hiển hơn người ta, thì có một phương này rất 
vững rất hay, là bây giờ đang khi con còn mạnh 
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khỏe, thì hãy lo sắm nhiều của cho phán linn 
hôn, nghĩa là hãy làm nhiều việc lành phúc đức, 
vì của ấy đến giờ chết, con sẽ đem theo được. Ở 
đời này, thật có một sự ấy, có phép làm được cho 
con nên sang trọng hơn người ta trong giờ chết 
mà thôi. Ấy là bấy nhiêu của cải con sẽ đem 
theo mình đến được nơi tòa Đức Chúa Giêsu 
phán xét. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Di Dich thật khi chết thì phải la bỏ hết 
mọi sự thay thầy. Mà nhân sao ta còn lo lắng 
ham hố muốn cho được nhiều của cải. Đến khi 
đã được, thì lại để lòng trìu mến nó làm gì ? 
Phải chi bây giờ ta dang hết mọi sự ta cho 
Đức Chúa Trời như của thượng tôn Người vậy. 
Hoặc là từ bỏ hết mà theo chân Chúa cách 
lọn, ít nữa là đừng để lòng yêu nó, thì chẳng 
là rất có ích lợi lắm sao ? Vì chưng, nếu bây 
giờ ta lia bó nó hết làm vậy, ít nữa là thôi 
lòng yêu nó, thì chẳng những là có lòng thảo 
hơn, và được công hơn, mà lại dễ hơn đợi đến 
giờ lâm chung, bất đắc di mà bó. Lại ví bằng 
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con để đợi đến giờ lâm chung må lia bỏ của 
cải, cùng những sự sang trọng thế gian, và 
những sung sướng tính xác thịt thì thật khi 
ấy khó bó hơn bây giờ bội phán. Vì khi phái 
lia bổ sự ta đã yêu chuộng lon đời, thì lẽ gì 
‘ma chẳng bin rin đau lòng xót ruột ? Sau 
nữa, ví bằng con đợi đến giờ chết mà từ bổ 
mọi sự làm vậy, thì nào có phúc gì, có thảo gì ? 
Vì chưng mình bỏ khi ấy là cực chẳng đã 
cùng chẳng phải lå ta bỏ nó, thật nó قط‎ ta 
mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên ! 


Ví bằng ông thánh Phan-xi-cö Bô-ra-gi- 
a xưa đã đợi đến giờ chết mà bö của cải cùng 
những. sự sang trọng và sự sung sướng thế 
gian như tính người ta thường quên, thì ắt là 
người chẳng hå nên thánh, đáng cå và Hội 
Thánh kính như bây giờ. 


Số là bà hoàng hậu nước I-xi-pha-nha, 
tên là I-sa-ve phái bệnh mà qua đời. Cho nên 
hoàng đế tên là Ca-rô-lô day Phan-xi-cô Bô- 


- 41 - (871) 


-ra-gi-a là quan chư hau đưa xác bà ấy đến 
thành kia mà chôn đó. Người vâng lời hoàng đế, 
đưa xác đến nơi. Song khi giao quan tài cho 
quan xứ ấy, theo phép thì phải mở ra, cho quan 
ấy nhận thật. Vậy khi mở hòm ra, thì ông 
thánh Phan-xi-có Bô-ra-gi-a thấy ba ấy, khi xưa 
đẹp dé xinh tốt lắm, mà bây giờ đã ra hình 
tượng xấu xa quá lẽ. Người thấy làm vậy thì sợ 
hãi lắm, và mới suy biết những sự sang trọng 
vui vẻ đời này thì thật chóng qua chóng hết. 
Cho nên từ ấy người liền dốc lòng từ bỏ hết mọi 
sự thế gian mà vào dòng tu hành, dâng mình 
làm tôi Đức Chúa Trời cho đến trọn đời. Lai tù 
ấy về sau, người hằng khuyên người ta lấy lòng 
chê bỏ mọi sự thế gian, mà rằng : Phải dọn 
mình chết lành, chẳng những mỗi ngày mỗi lần, 
vì chưng những ké hằng dọn mình chết sẵn 
sàng làm vậy, thì thật là kẻ có phúc lắm. Vậy ớ 
con, con có phải là kẻ hằng sẵn sàng liên mà chờ 
chết làm vậy chăng ? thì con trông chết lành sao 
được ? 


0 
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con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Nay có một lẽ khác để giục lòng con 
đừng yêu chuộng những của cái cùng những 
sự vui sướng đời này nữa, là nhược bằng từ 
° hôm nay, từ bây giờ, con ché bó moi sự thế 
gian, thì đến giờ chết con sẽ yên lòng, khỏi 
lo sợ. Vì chưng khi ấy chẳng những con 
chẳng đí gì dưới đất, mà lại vui lòng xóng xả 
må lia dứt khỏi những su đã ché bó thuở 
trước đã lâu. Vả lại khi chẳng vương vấn 
đính bén sự gì dưới đất, thì nhẹ nhàng phới 
phở mà chạy đến cùng Đức Chúa Trời, cing 
những chẳng e sợ giờ chết đến, mà lại trông 
ước đợi chờ nó, như giờ rất có phúc, vì là giờ 
được lên thiên đàng mà hưởng phúc để dành 
cho ke đã dứt lòng bỏ mọi sự vì Đức Chúa 
Troi. 


0 con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
Có nhiều tích trong truyện các thánh 


làm chứng diéu ta mới nói, có thật như vậy. 
Song kể đây một tích mà thôi, 
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là thuở ông thánh Bê-na-đô di giảng trong xứ 
kia. Có một người trai đang thì, con nhà giàu 
có và sang trong, nghe người giảng, liên dốc 
lòng bé mọi sự thế gian, mà dâng mình cho 
Đức Chúa Trời trong nhà dòng tu hành. Vậy 
khi người đã ở trong nhà dòng một ít năm, 
thì mắc bệnh trọng lắm, mà khi đã gần chết 
thì người hằng nói lớn tiếng rằng : Lạy Chúa 
tôi, những lời Chúa tôi đã phán thì thật lắm. 
Khi các thầy dòng nghe người nói đi nói lại 
những lời ấy nhiều lần, thì hỏi người : Vì ý 
nào mà nói lời ấy liên làm vậy ? Song người 
chẳng thua lại điều gì, một cứ nói rằng : Lay 
Chúa tôi, những lời Chúa tôi đã phán thì 
thật lắm. Các thầy thấy vậy thì nghĩ là tại 
bệnh, nên người nói sảng chăng. Nhưng mà 
thật là người tỉnh lắm, chẳng có sảng đâu. 
Vì chưng khỏi một hồi, người mới nói cùng 
các thầy rằng : Lạy các thầy, chớ tưởng tôi 
nói làm vậy là nói sảng làm gì, vì chưng 
tôi thấy rõ ràng có thật như lời Chúa đã 
phán hứa xưa, nên tôi phải làm chứng sự 
ấy và nói cho các thầy biết : Người đã phán 
trong Sấm Truyền rằng : Ai bé mọi sự thế 


- 44 - (368) 


gian vì Người, thi một mà được lợi lãi một trăm 
ở đời này, và đời sau được hưởng phúc vô cùng. 
Mà nay tôi đã được dich thật như lời Chúa đã 
phán hứa. Cho nên dù tôi đau đớn và khổ nhược 
trong xác lắm mặc lòng, thì trong lòng an nhàn 

- và vui mừng lắm. Bởi vì lòng tôi đây dåy những 
ơn Người ban xuống, cùng bởi vì tôi trông hẳn 
thật sẽ được rỗi chẳng sai. Vì sự ấy, chẳng 
những tôi chẳng sợ chết, mà lại tôi trông ước 
mau chết, cho mau khỏi nơi khách đẩy này, mà 
về cùng Chúa xem thấy mặt Người mà hưởng 
phúc vô cùng trên nước thiên đàng. 


Vi bằng con muốn cho ngày sau được chết 
lành làm vậy, thì chẳng khó gì, mà lại dễ lắm. 
Là hãy theo đòi bắt chước người trai giàu có, 
sang trọng ấy, thì ắt là Đức Chúa Trời sẽ giữ lời 
Người đã phán hứa cũng như xưa vậy, chẳng sai. 
Song con phải lo liệu cho sớm, đừng giãn ra, kéo 
càng giãn ra thi càng khó liệu hon mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Nào có sự gì ngăn trở được con kẻo lo liệu 
sự ấy cho sớm sao ۶ Lë nào mà con ngớ ngẩn đại 
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dêt đến đỗi chẳng tin sẽ có ngày, sẽ có giờ mà 
con phải chết sao ? Vậy thì con hãy mở con mắt 
ra mà xem những sự thường có trước mặt con 
liên. Hằng ngày con thường thấy nhãn tiền 
người ta chết. Vậy những kẻ con thấy chết, thì 
nên chứng tổ tường sờ sờ con cũng phai chết như 
nó vậy, chẳng chạy được đàng nào cho khỏi. Vì 
chung con cũng là một loài người ta như kê 
khác, cho nên cũng DEA: chết như kê khác ấy 
mà chớ. 


6 con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Thật đã nên khen hoàng đế Ca-ró-ló thứ 
năm, vì người đã lo một phương nhiệm rất hay, 
để mà nhớ đến sự chết liên, là khi người còn 
đang thì xuân xanh, thì đã đóng một cái hòm 
sẵn, để hầu liệm xác người, cùng sắm sẵn các 
dé hậu sự, khâm liệm kẻ chết để theo trong 
hòm ấy, mà hé là người ngự di đâu, thì cũng 
đem hòm ấy theo đó. Mỗi đêm thì phải đem vào 
bên người nằm, khác nào của quý báu người rất 
trân trọng lắm vậy. Bởi đó có nhiều ông quan 
ngờ là có của gì trọng lắm để trong hòm ấy, 
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nên hoàng đế yêu chuộng må sợ mất chăng. 
Hoàng đế thấy các quan bàn luận cùng nhau 
làm vậy, thì mỉm cười mà phán rằng : Của này 
là của rất cần kíp ta dự phòng để hau lo một 
việc đại sự sau này, cho nên ta hằng đem nó 

' theo liên làm vậy. Doan người dạy mở hòm ấy 
ra cho các quan xem, thì các quan mới hiểu ý 
việc đại sự hoàng đế hằng dự bị liên làm vậy, là 
sự chết. Người đã sắm dö ấy sån, mà dat gần 
trước con mắt mình liên làm vậy, kêo quyển cao 
bậc trọng mình hợp cùng những sự vui hèn thế 
gian mà liệc lấy cùng che lấp trí khôn, làm cho 
mình quên sự chết chăng. Vậy người hằng nhớ 
sự chết khăn khắn liên trong lòng, cho nên 
người cẩm mọi sự thế gian làm hèn mọn lắm. 
Lại mỗi khi xem hòm sắm để mà chôn xác 
mình, thì thường nói như vua ông mình là Ma- 
xi-mi-li-a-nô rằng : Tôi cai trị nhiều nước, nào 
được ích gì, vì một ít lâu nữa, thì hòm này sẽ 
nên đền đài lâu các tôi mà chớ. 


6 con, con hay suy su åy cho nén. 
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Hé làm người thì phải chết, ấy là án định 
vững vàng Đức Chúa Trời đã quyết cho mọi 
người thay thay. Chẳng có người nào lánh cho 
khỏi được. Vậy thì hẳn thật phải có một ngày là 
ngày sau hết đời con. Mà đến ngày ấy người ta 
sẽ nói đến con rằng : Nó đã lạnh chân tay rồi, 
đã hòng tắt hơi. Ôi ôi ! khi ấy trong lòng con sẽ 
ra làm sao ? Thật là phúc cho ké nhớ đến sự 
chết liên. Vậy ớ con, con hãy lấy sự chết như cái 
gương sáng để trước mặt linh hén con liên, để 
mà soi tỏ mọi việc con làm hằng ngày, thì ắt là 
đến giờ chết con chẳng sợ hãi, mà lại sự sẽ vui 
lòng mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ví bằng xưa thái tử Nho-gia-phát đã lìa bỏ 
mọi sự thế gian mà đi đàng khốn khó hãm 
mình, ăn năn tội, thì cũng bởi vì người đã suy 
ngắm sự chết nên. 


Số là thuở xưa bên phương đông này có 
một vua tên là A-bê-ni, mà con người tên là 
Nho-gia-phát. Vua ấy chẳng giữ đạo Đức Chúa 
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Trời, mà lai chẳng ua nữa. Người hay tin lời 
thầy bói, thầy coi số. Vậy những thay ấy tau 
vua rằng : Ví bằng vua chẳng dự phòng tiên 
liệu, thì ngày sau boàng thái tử sẽ theo đạo 
Đức Chúa Trời chẳng sai. Vua nghe lời ấy thì 
* ra sức lo lắng giữ gìn nghi! hoặc là con 
mình gặp người có đạo Thiên Chúa, mà thông 
công vuối nó chăng. Cho nên người lập một 
dén riêng, uy nghỉ trọng tốt, cho hoàng thái 
tử ở. Cùng đặt những quan quân tâm phúc 
trung thành chỉ tín hơn, mà dạy các người ấy 
hầu ha cháu chuc thái tử, cùng mát truyền 
cho các quan ấy giữ gìn cẩn thận cho lắm, 
kéo hoặc có ai lọt vào được, mà nói việc đạo 
cùng thái tử chăng. Vua lại ra lệnh nghiêm 
cấm, dạy chớ để cho hoàng thái tử thấy được 
sự gì khổ não đổi tệ đời này, như tật 
nguyên, tai nạn người ta thường mắc phải. 
Vậy hoàng thái tử phái ở trong cung nhu lưu 
giam váy, nón cháng khói bao láu thi ngudi 
buón sáu lắm, vi chẳng được di đâu. Vậy 
người xin phép vua cha cho được di ra ngoài 
cho thong thả hơn. Vua cha phải ép ý mình 
mà cho, kẻo con buồn phiển quá mà phát bệnh 
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chăng. Song người truyền day các quan phải 
cẩn thủ cho nhặt cho lắm, chớ cho hoàng thái 
tử xem thấy được ke đói rách, tật nguyễn, 
cùng những người khốn cực như làm vậy. Song 
ý nhiệm Đức Chúa Trời đã tién định cho 
hoàng (thái tử) Nho-gia-phát được đạo thánh 
Chúa, cho nên người vừa ra khỏi dên mà di 
dao chơi, lién gặp một ông già cá di "lom 
khom” cùng đây dẫy tật nguyễn. Thái tử thấy 
ông ấy thì lấy làm lạ lắm. Vì chưa từng thấy 
người thể ấy bao giờ. Vậy người hỏi các quan 
cận thị đó : Cớ sao người này khốn nạn thể ấy 
? Các quan thưa rằng : Vốn sự ấy là sự 
thường. Hễ người ta sinh ra ở đời này, thì 
thường mắc phẩi những sự gian nan khốn nạn 
làm vậy, chẳng mấy người khỏi được ; dù đấng 
làm vua lam quan, cùng những kê thứ dân, 
chẳng mắc nạn này, thì cũng phải chịu nạn 
khác như vậy hết. Có một kẻ chết trẻ là khi 
mới sinh ra mà chết, thì khỏi được mà thôi. 
Bấy giờ thái tử lại hỏi rằng : Vậy thì loài ta 
thay thảy chẳng ai khỏi chết sao ? Khi người 
nghe biết mọi người thay thay đều phải chết, thì 
người rằng : Nếu vậy thì ta hằng phải lo liên 
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vi chẳng biết chết sống ngày nào giờ nào, må 
yên lòng sao được ? Người lại hỏi rằng : Chết 
đoạn thì làm sao ? Ấy là ơn Đức Chúa Trời soi 
sáng cùng giục lòng ông Nho-gia-phát dân 
, dân. Vậy từ ấy về sau, người hằng để trí tưởng 
đến một sự mình phải chết, và lo sợ đêm 
ngày. Song chẳng biết liệu cách nào cho được 
yên trong lòng một chút. Người xin các quan 
để cho có kể vào nói khó khuyên dạy người, 
hoặc được giám bớt lòng ưu sầu phiền muộn 
chăng. Song các quan chẳng dám, vì vua đã 
cấm sự ấy nhặt lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời 
lòng lành vô cùng, thấy lòng hoàng thái tử 
Nho-gia-phát ngay thật, muốn tìm đàng chân 
chính mà theo, thì sai một thay tu hành tên 
là Ba-la-am truyén đạo thánh cho người. 
Thay tu hành ấy giả làm người buôn bán mà 
vào thấu được trong nội cung dạy hoàng thái 
tử. Khi người đã nghe hiểu được những lẽ 
trong đạo Đức Chúa Trời, thì người vui lòng 
hoan hỉ chịu phục mọi điều hết, nên từ ấy về 
sau người chẳng quản bao, sá kể chỉ những sự 
sang trọng vui giả thế gian nữa. Cho nên khi 
vưa cha băng đoạn, thì người từ chức quyền 
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bó dên đài lầu các, bó hết mọi sự må lên 
rừng, cho được rảnh rang, mà chí mộ một 
việc thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến lọn 
đời mà thôi. Ấy ta coi : Người sang trọng, 
còn ngoại đạo, mà bởi một cứ suy đến mình 
phải chết, thì dứt lòng từ giã thế gian, cùng 
bé hết mọi sự vui sướng đời này, mà trắn 
mình vào đàng khốn cực, hãm mình ăn năn 
dên tội cho đến chết thé ấy. Chớ thì làm sao 
mà con dửng dưng vô sự chẳng động lòng sợ 
hãi, chẳng lo liệu cách nào cho được chết 
lành ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Nhược bằng con muốn suy ngắm sự chết 
cho nên, và cho có ích về phần linh hên con, 
thì đừng xét kẻ khác chết làm sao làm gì, 
một hãy suy xét sự chết là thể nào ; đến giờ 
con phải chết thì khi ấy con làm sao ; con sẽ 
nằm lặng lẽ trên giường một bể, võ vàng gåy 
guộc, lạnh chân tay, suyễn đàm lên, đau đớn 
tức tối ê ẩm cả và mình, lòng thì xôn xao bối 
rối, dớn dác sợ hãi, khi tỉnh khi mê, năm 
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ba người thân nghĩa đứng gần xung quanh 
giường con, kẻ thì xụt xùi thương khóc, kẻ thì 
thương linh hồn mà đọc kinh dõi hối hả lật đật 
gấp rút mà cầu nguyện cho linh hôn con. Hoặc 
.có rước được thầy giải tội đến ma làm phúc, thì 
người đưa ảnh chuộc tội cho con hôn và cầm. Lại 
mở sách mà đọc kinh làm các phép cùng khuyên 
con tin cậy kính mến Chúa, và ăn nån tội, cùng 
ở cho vững vàng, mà phó dâng linh hồn trong 
tay Chúa. 


Ôi ôi, khi ấy lòng con bồi hôi trac lạc, lo 
sợ, khác bây giờ biết là mực nào. Vì bây giờ con 
những ước ao sự vui thế gian, song khi ấy lại sẽ 
nhàm gớm chê ghét. Bây giờ con những đua 
tranh cầu danh trục lợi, chöm 6 ham mê, song 
khi ấy sẽ xem sự sang trọng và của cải thế gian 
như tro bụi vậy. Khi ấy con sẽ phàn nàn, tiếc 
những năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời đã 
ban cho con mà làm việc rỗi linh hôn, mà con 
đã sơ mó bỏ qua chẳng dùng mà làm việc rất 
trọng rất cán ấy. Khi ấy con sẽ phan nàn trách 
mình, muốn trở lại, mà e chẳng kịp chăng. 


Ớ con, con hãy 
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キキ キキ キミ エエ エエ よさ エエ ドコ 


suy sự ấy cho nên. 


Xưa có một thầy giải tội đã dùng lẽ 
này mà làm cho một người trai kia được trở 
lại cùng Chúa. Trai ấy mê theo đường tội 
lỗi, đến đỗi chẳng còn ai trông nó lở lại 
được. Vì càng khuyên bảo nó lở lại thì nó 
càng không muốn lở lại. Bởi vì khi trước nó 
đã vào xưng tội cùng nhiều thầy giải tội, mà 
các thầy ấy thấy nó đã phạm nhiều tội 
trọng gớm ghiếc lắm, thì dạy nó làm những 
việc khó mà dén cho xứng những tội ấy. 
Song nó không muốn chịu khó, cho nên nó 
bở chẳng làm những việc đền tội ấy, lại gớm 
tòa giải tội, chẳng chịu nghe ai nói cùng nó 
đến sự vào xưng tội nữa. Nhưng mà Chúa 
lòng lành vô cùng còn thương nó, cho nên 
Người cho gặp một thầy giải tội khác rất 
khôn ngoan. Khi thầy này thấy ý nó gớm 
tòa giải tội, cùng sợ việc dên tội lắm làm 
vậy, thì chẳng dạy nó làm việc gì khó mà 
dén tội, một dạy nó nằm trên giường, lấy 
một cái khăn trắng trùm cả và mình như 
quen đắp xác kẻ chết vậy, cùng xem mình 
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như đã chết thật mà nằm đó. Lam vậy cho được 
một khắc đồng hồ mà thôi. Nó thấy người dạy 
việc dễ thì vui lòng làm. Song khi vừa nằm làm 
vậy một hôi, liền suy rằng : At là cũng sẽ có mêt 
ngày mà mình nằm chết thể ấy, chẳng khỏi 

` được. Mà chẳng biết ngày nào. Ví bằng phái 
ngày hôm nay thì làm sao ? Khi ấy nó lại nhớ 
muôn muôn tội gớm ghiếc nó đã phạm xưa nay, 
thì liên giùng mình sợ hãi, cháy nước mát ra, 
cũng chỗi dậy đi tìm thay giải tội, mà xin xưng 
tội bao đồng lại. Bấy giờ chẳng những bằng lòng 
mà ưng chịu làm những việc khó thầy giải tội 
day làm đền tội, mà lại nó làm thêm nhiều việc 
khó khác cho được phạt mình hơn nữa. Mà từ ấy 
về sau nó hằng theo đàng rỗi linh hên cho đến 
chết. 


Con biết mình phải chết, nhưng mà con 
lạt lẽo chẳng động lòng sợ hãi như người trai ấy 
là vì cớ nào ? Thật là bởi vì con chưa có suy đến 
sự ấy. Hay là cũng đã suy mà chưa nên. Bởi đó 
cho nên con chưa được ích, cùng chưa cải quá tự 
tân, như người trai ấy mà chớ. 


Ö con, con hãy suy 
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sự ấy cho nên. 


Cho con thật được ích trọng hơn bởi suy sự 
chết mà ra, thì con hãy suy xét : Khi con đã đến 
giờ chết, gần trút linh hồn ra, thì khi ấy con sẽ 
ước ao chớ gì đã làm, hay là đã xa lánh những 
điều gì. 


Mà những việc nào đến giờ chết con sẽ ước 
ao chớ gì đã làm, thì bây giờ con hãy làm đi, 
chớ bỏ. Còn những việc nào con sẽ ước ao chớ gì 
đã xa lánh, thì bây giờ hãy xa lánh, chớ làm. Vậy 
nếu con phải chết trong ngày hôm nay, thì con 
chẳng là ước ao chớ gì con đã xa lánh những việc 
mất lòng Chúa con đang làm bây giờ sao ? Chẳng 
là ước ao chớ gì chẳng hå kết nghĩa cùng người 
hoang đàng nọ, đứa trắc nết kia hay mở đàng 
cho con phạm tội sao ? Chẳng là ước ao chớ gì 
chẳng hé chửi rủa, chẳng hé nói những lời tục 
tĩu hoa tình, cùng những lời ám hiểu ý tà sao ? 


Thật khi ấy con sẽ ước ao chớ gì đã ra sức mà 
xa lánh những đàng tội lỗi, chớ gì đã giữ mười giới rắn 
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Đức Chúa Trời cho nên, cho vững bên. 


Lại trong giờ ấy khi con nhớ lại những 
diéu ô uế xấu xa con đã am hợp ước ao hay là 
tìm nơi kín đáo mà phạm, thì khi ấy con sẽ 
'tưởng làm sao ? Cùng khi con thấy những ơn 
Đức Chúa Trời đã ban cho con xưa nay, må 
con đã bö đi hay là đã dùng chẳng nên, thì 
khi ấy con sẽ liệu làm sao ? Trong giờ ấy, khi 
con sẽ xét lại đã bao nhiêu lần con quen đi 
xưng bội rước lễ mà làm một cách sơ sài trå 
nai lấy réi, thi sé chẳng ái ngại thổn thức 
trong mình lắm sao ? Lại trong giờ ấy, con sẽ 
chẳng trách mình lắm, về nhiều tội khác nữa 
sao ? Vậy ớ con, bây giờ con hãy hồi tâm lại 
cho bình tĩnh, mà xét cho thật kỹ : Những 
việc nào đến giờ chết con sẽ ước ao chớ gì đã 
làm, thì bây giờ hãy làm đi, chớ bỏ ; còn 
những việc nào đến giờ chết, con sẽ ước ao 
chớ gì chẳng hề làm, thì bây giờ con hãy xa 
lánh cho hết sức. Lai con hãy xét coi thử, giả 
như con phải chết bây giờ, thì con đã sån hay 
là chưa ? Mà nếu thấy trong lòng còn ái ngại 
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nghi nan chưa sån, còn muốn giãn ra một ít 
lâu nữa, thì thật rất đáng lo sợ, vì e hoặc con 
lâm phải chết khi chưa sån chăng ? Sao mà 
con dám cố ý ở yên được, chẳng vội vàng thối 
hối ăn năn lở lại cho kíp, kẻo phải chết khi 
chẳng sẵn, mà phải thiệt linh hén khốn nan 
đời đời chẳng cùng chăng ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Va lại con chớ lầm. Nếu con dán da ray 
mai, mà chẳng lo hồi tâm 16 lại cho kíp bây 
giờ, thì có lë rất phåi må sợ e đến giờ chết 
con lở lại chẳng kịp chăng. Vì chưng đã hay 
Đức Chúa Trời đã hứa tha tội cho kẻ thật lòng 
ăn năn cải quá ; song Người chẳng có hứa ban 
thêm ngày giờ cho ke lån lita ray mai, được ăn 
năn lở lại kịp đâu. Lại những kẻ đợi chờ đến 
giờ chết mới ăn năn lở lại, thì thường lệ ăn 
năn lở lại chẳng thật. Ít nữa là có lẽ mạnh 
mà đoán là chẳng thật, vì có lời ông thánh 
Phao-lô rằng : 0 anh em, chớ có lầm, dối Đức 
Chúa Trời chẳng được đâu. Anh em gieo giống 
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nao, đang khi còn sống ở đời, thì đến giờ chết sẽ 
gặt giống ấy ; gieo sự dữ thì sẽ gặt sự dữ ; sống 
trong tội thì cũng phải chết trong tội mà chớ. 


Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Có một truyện trong sách Sấm Truyền cũ, 
làm chứng tö tường lời trước này. Mà những kẻ 
cậy mình muốn để đến giờ chết mà lo việc ăn 
năn lở lại. Khi nghe truyện ấy thì rất đáng kinh 
hãi. Lại tích ấy cũng nên chứng chỉ những kẻ mới 
thối hối ăn nån lở lại khi gån chết, dù bé ngoài 
người ta xem dường như đã lở lại thật và tốt mặc 
lòng, thì trước mặt Chúa thường là chẳng ra dạng 
gì, và chẳng được ích gì. 


Xưa có một vua tên là An-ti-ô-cô, là người 
vốn tính dữ tợn lắm, người đã bắt đạo, cũng đã 
phạm đến đền thờ Đức Chúa Trời, lại rắp lòng 
mà giết hết cá và dân thờ phượng Đức Chúa Trời, 
cùng phá đền thờ Người. Chẳng ngờ chưa kịp làm 
việc dữ tợn ấy, thì mắc bệnh trọng, hiểm nghèo 
lắm. Khi ấy vua mới hồi tâm hiểu biết Dức Chúa 
Trời phat mình, cho nên mới trối trăng thể 
nguyễn kêu van cùng Chúa lắm lắm, xin Người 
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thứ tha tội lỗi. Ai ai xem cách vua ấy lở lại, và 
nghe những lời người nài xin thống thiết, thì 
nghĩ là chẳng có lẽ mà ai ăn năn lở lại được 
cách thống thiết khiêm nhường tốt hơn nữa, 
người xưng ra phép tắc Đức Chúa Trời phạt 
mình theo lễ công bình rằng : Lạy Chúa, mọi 
người dù vua Chúa, thì điều phải vâng phục chịu 
lụy Chúa, và nhận Chúa là đấng phép tắc vô 
cùng. Ai dám chẳng chịu lụy Chúa ? Hay là cả 
lòng dám chống trả Chúa, thì dại đột lắm và 
đáng phạt. Lạy Chúa, tôi xưng ra, tôi đã dại đột 
đến đỗi ấy, cùng đã làm nghịch cùng Chúa làm 
vậy. Vua ấy chẳng những là xưng tội mình ra, 
må lại đốc lòng làm ơn lại cho dan Đức Chúa 
Trời, tha quý thuế, tha bô quan, cùng làm nhiều 
ơn khác làm vậy nữa. Còn các dé thờ, cùng vàng 
bạc người đã lấy trong đền thờ Đức Chúa Trời, 
thì đã dốc lòng trả lại hết trả thêm nhiều đồ mới 
khác, cùng chịu các phần sở phí mà làm việc tế lễ 
hằng ngày cho Đức Chúa Trời ; lại hứa giữ đạo, 
và đi khắp mọi nơi mà cao rao phép tắc Đức 
Chúa Trời. Coi việc bề ngoài và lời vua thối hối 
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thì tốt lắm. Ai là chẳng tưởng người được chết 
lành ? Song Đức Chúa Trời chẳng xét như người 
thế gian, cho nên lời Sấm Truyén rằng : Vua dữ 
ấy xin Đức Chúa Trời tha, nhưng mà Đức Chúa 
, Troi chẳng tha. Bởi đó cho nên hẳn thật vua ấy 
đã phải sa địa ngục. Vậy bây giờ con còn dám cậy 
mình đến giờ chết sẽ ăn năn lở lại được sao ? 


Ö con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Lại có truyện khác cũng làm chứng sự ấy 
nữa. Là xưa có một người lọn đời những đi đàng 
tội lỗi mà thôi. Khi người ấy mắc bệnh trọng 
gên chết, thì có một thầy giải tội kia đến viếng 
cùng yên ủi, giục bảo nó lo việc rỗi linh hôn. 
Song người liệt ấy chẳng thưa lại lời gì. Thay 
giải tội lại khuyên phái lo xưng tội cho kíp, kêo 
phải mất linh hên đời đời chăng. Khi ấy, người 
liệt mới nói lại rằng : Để tôi lo, có không đâu. 
Nhung mà صقل‎ da chẳng lo. Thầy giải tội thấy 
vậy thì càng ra sức yên ủi nó. Khi ấy người liệt 
mới thưa rằng : Vậy đến mai, thåy hãy đến ; 
tôi sẽ xưng tội. Ngày mai thầy ấy lại dên, và 
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lam dấu cùng báo người liêt ấy xưng tội. Nó làm 
thinh di một chip. Doan thi nó lấy lời Sấm 
Truyền mà nói lớn tiếng rằng : Khi ke có tội 
thấy sự vinh hiển đời sau, thì nó sẽ giận ghét. 
Nói đoạn, nằm xuống trên giường và trùm khuất 
cả và mình, cùng làm thinh. Tháy giải tội gió 
mén ra, cùng bảo nó xưng tội cho kíp, chớ giãn 
ra lâu hơn kẻo khốn chăng. Người liệt thưa rằng : 
Để tôi xưng tội. Nhưng mà chẳng xưng. Một còn 
lấy lời Sam Truyền lién câu trước mà rằng : Kê 
có tội sẽ nghiến răng. Đoạn thì lại nằm xuống, 
cùng trùm khuất cả và mình lại như trước. Thầy 
ấy lại gió mên ra một lån nữa, cùng cháy nước 
mắt mà năn nỉ, nài xin người ấy hãy nhớ Chúa 
lòng lành, cùng hãy lo việc xưng tội. Người liệt 
đáp lại rằng : Lay thay, tôi xin xưng tội. Nao 
dám không đâu. Vừa nói đoạn, tức thì nằm 
xuống cùng trùm cả và mình lại như trước, và 
còn lấy lời Sấm Truyền mà nói lớn tiếng rằng : 
Sự kë có tội ước ao, sẽ ra hư vô mà chớ. Thay 
giải tội thấy vậy thì sợ lắm, người lai giở mén 
ra một lần nữa, thì thấy người liệt ấy đã chết 
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roi. 


Con hay lay dé må xét cho biét : Ké dgi 
đến giờ chết mà lo việc ăn nån lở lại, thì hẳn 
that liêu mình mất linh hồn đời đời là ngần nào ! 


Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Này là tích khác làm chứng sự ấy nữa. Có 
một thay kia đã làm sách, mà trong sách ấy, 
người rằng : Con mắt tôi đã xem thấy một người 
gân chết. Nó nói những lời dữ này rằng : Đời 
sau tôi sẽ ra làm sao thì chưa rõ. Mà tôi thật thi 
từ xưa đến nay, tôi chẳng hé bao giờ lo sợ gì đến 
việc ấy. Song bây giờ ý nào chẳng biết mà trong 
mình thì bắt run sợ quá, dường như cả và địa 
ngục đã đổ vào trong lòng tôi vậy. Người ta 
nghe nó nói làm vậy, thì bảo nó lấy lòng tin 
lòng cậy, mà xin Chúa tha tội cho, cũng hãy còn 
kịp. Song nó nói lại rằng : Không, không, người 
sẽ chẳng tha đâu. Vì tôi đã bó Người đã ba mươi 
năm nay. Vừa nói đoạn thì chết tức thì. 
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Lai có một người khác, cũng lon đời những di 
đàng tội lỗi mà thôi. Đến khi nó đau gần chết, thì 
người ta khuyên nó lở lại. Song nó chẳng chịu ; bà 
con bạn hữu họp nhau mà khóc lóc, nai xin nó 
thương lấy linh hôn mình. Nó cũng chẳng nghe lời, 
một hỏi lớn tiếng rằng : Bây giờ đã đến giờ thứ mấy ? 
Người ta rằng : Da đến giờ thứ mười. Cách một giờ, 
thì người ấy lại hỏi làm vậy nữa. Và đến nửa đêm 
thì nó cũng lại hỏi lån khác rằng : Bây giờ đã đến 
giờ thứ mấy ? Người ta rằng : Đã đến nửa đêm. Nó 
liền kêu lên một tiếng lớn cách dữ tợn quá lẽ rằng : 


Ôi ôi, khốn thân tôi. Khốn khốn ! Nay đã 
đến giờ tôi phải khốn trong địa ngục đời đời chẳng 
cùng. Nói đoạn thì trút linh hồn ra khỏi xác. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Hoặc con thấy mình còn đang sức mạnh, hay 
là mạnh, bay là còn trẻ tuổi, cho nên con tưởng giờ 
chết hãy còn xa. Nhân vì sự ấy, con giãn ra việc ăn 
năn lở lại chăng ? 


Thuong ôi ! Con hãy còn trẻ, đang thì nên 
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tưởng chưa chết gấp. Chớ thì con chưa thấy kê 
dêng một tuổi vuối con mà đã chết rồi sao, 
nhưng mà ray đã vào số kẻ chết. Con hay long 
tai mà nghe tiếng những kẻ ấy nằm dưới mö må 
mà kêu van bảo con rằng : Ở mày còn sống trên 
“đời, mày hãy nhớ lời này, chớ hê quên. Chúng 
ta thể nào thì mày cũng phải thể ấy. Hôm qua 
chúng ta, hôm nay mày. Chớ cậy tuổi tré sức 
mạnh làm chi, vì sự chết chẳng vì nể sự ấy. 
Chúng ta đã nên chứng sự ấy tö tường. Vậy thi 
mày chớ lầm, mày sẽ phải chết cũng như chúng 
ta, chẳng lẽ khỏi được. Mà mày sống lâu đến 
chừng nào thì sự chết bước theo đến cùng mày 
chừng ấy. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Người đời này cậy tuổi còn trẻ cùng sức mạnh, 
nên giãn ra việc ăn năn lở lại. Bởi đó cho nên xưa 
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nay thường thấy nhiều -người chết thinh linh, 
mà ăn năn lở lại chẳng kịp. Là bởi vì sự chết 
đến chính trong giờ người ta chẳng dè. Nhân vì 
sự ấy thì ta hằng phải tỉnh thức liên mà dự 
phòng sắm sửa cho sẵn, vì chưng ta chẳng biết 
ngày nào giờ nào ta sẽ chết, như lời Đức Chúa 
Giêsu đã phán dạy nhiều lần. Lại hãy lấy sự ta 
thường thấy hằng ngày mà luận thì biết : Chẳng 
có mấy người khỏi lầm lỡ về giờ chết, vì như ké 
liệt đã gần chết, dà mà còn một chút hơi thở mà 
thôi mặc lòng, thì nó cũng hãy còn trông sống 
một ft ngày nữa. Huống chi ke còn đang khỏe 
mạnh mà chẳng trông sống lâu năm sao ? 
Nhưng mà xưa nay biết là mấy người hằng ngày 
đang sức lực khỏe mạnh bằng yên, mà bỗng chốc 
chết khi chưa đến nửa đời người. Chẳng phải đi 
tìm đâu xa mà thấy sự ấy. Hằng ngày chẳng 
thấy điều ấy nhãn tiền trước con mát sao ? Mà 
cũng có khi chẳng khỏi mấy ngày nữa con cũng 
phải chết tuoi làm vậy nữa, mà nên gương ran 
ké khác chăng ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Vi bằng sự chết tươi là su dif, đến đỗi ké 
nhân đức còn gớm sợ, vậy thì kẻ có tội phải lấy 
làm kinh khủng là ngần nào ! Thật là chẳng suy 
được sự gì dữ din hơn cho bằng sự kê có tội 
trọng mà phải chết tươi, chẳng kịp ăn năn lở 
lại. Khi bỗng chốc nó thấy giờ sau hết mình đã 
đến, thì khi ấy trong lòng bối rối, kinh khiếp là 
dường nào ! Phần thì phải bỏ hết mọi sự mình 
đã yêu chuộng cả và đời, phần thì linh hồn phải 
lia ra khỏi xác, phan thì phải bö đời này là đời 
nó mến yêu thương tiếc, phẩn thì phái tóc 
tựu”? đến trước tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu 
phán xét rất nghiêm thẳng, phan thì những 
hình phạt đời sau thì rất dữ và vô cùng vô tận : 
Cho nên trong lòng loạn lạc, xao xuyến, hồi hộp, 
cay đắng, bồi hồi, bứt rứt biết là mực nào ! 
Chẳng còn biết đâu mà trông cậy chút nào nữa. 
Trở con mắt bên nào thì thấy khốn nạn hòng 
xảy đến bên ấy. Ví bằng ngửa mặt lên mà xem 
trên trời, thì thấy Đức Chúa Trời phép tắc uy 
nghỉ đang hằm hằm thịnh nộ mà đoán phạt 
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nó, cho xứng tội lỗi nó đã phạm. Nhược bằng nó 
sợ phép tắc Đức Chúa Trời, mà cúi mặt xuống 
xem dưới đất, thì thấy những gidi bo day tràn 
lúc nhúc chực hờm sẵn trong mé mả, hầu rúc ria 
thịt da gan ruột nó, và thấy cửa địa ngục mở ra 
sẵn cho nó vào. Nếu nó đem trí khôn mà nhớ lại 
những sự cũ thuở trước, thì thấy những tội lỗi nó 
đã phạm mà đã che đậy, giấu giếm trong tòa 
giải tội, hoặc đã xưng song chưa khỏi, vì hoặc 
xưng chẳng nên, hoặc ăn năn chẳng thật, hay là 
chừa chẳng dứt. Khi người ta khuyên bảo nó 
chịu các phép bí tích thì liên nhớ lai lon đời đã 
trễ nãi làm biếng chịu các phép ấy, mà khi chịu 
thì chịu chẳng nên, những phạm sự thánh mà 
thôi. Lại khi thầy cả lấy dâu thánh mà làm 
phép xức ngũ quan cho nó, thì nó càng nhớ 
riêng những tội con mắt nó đã xem : lỗ tai nó đã 
nghe ; miệng lưỡi nó đã nói, cùng đã mê ăn uống 
say sưa ; chân tay nó đã làm, và biết là mấy tội 
lòng động lòng lo dông dài. Sau nữa khi thầy cả 
đưa ảnh chuộc tội cho nó xem thì phiển muộn 
buồn bực biết là ngán nào. 


- 68 - (344) 


Vi những thương tích dấu thánh Đức Chúa 
Giêsu đã chịu mà chuộc tội, nên như bấy nhiêu 
miệng lưỡi cáo cùng đoán phạt nó. Bởi đó cho 
nên nó sợ hai kinh khiếp quá chừng quá döi, 
nên chẳng tỉnh táo được, mà lo việc ăn năn trở 
“lại. Bởi vậy chết mất linh hên. Khi kẻ có tội để 
đợi đến giờ chết mà ăn năn lở lại thì thường 
khốn nạn làm vậy. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con hãy nghe truyện vua dif kia tên là Ba- 
ta-sa, thì con càng sẽ hiểu rõ hơn kẻ có tội đến 
giờ chết hãi hùng, kinh khủng, là ngần nào. Có 
một lần vua ấy dọn yến tiệc trọng thể mà thết 
đãi các quan. Khi đang ăn tiệc thì người truyền 
lấy những chén thánh vua ông đã lấy xưa trong 
đền thờ thành Giê-ru-sa-lem, mà đem cho các 
quan dùng mà uống rượu. Khi ấy liền xảy thấy 
một tay viết những chữ lạ nơi vách trước mặt 


vua, thì vua thất sắc rụng rời quá lẽ, cùng hối 


đòi những người thiên văn địa lý pháp môn 
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cùng những người théng minh chữ nghĩa, 
mà bàn luận điểm lạ ấy, cùng giải nghĩa 
những chữ ấy là làm sao. Song chẳng ai đọc 
dang chữ nào hết, cùng chẳng ai biết bàn 
luận làm sao. Cho nên vua cùng các quan 
càng sợ hãi hơn nữa. Khi ấy bà hoàng hậu 
mới vào tâu vua rằng : Trong thành này có 
một người có đạo Thiên Chúa, dù những sự 
máu nhiệm thể nào mặc lòng, thì người ấy 
giải ding hết. Tên người ấy 1ã Da-ni-ê-lê. 
Tức thì vua truyén tìm ông ấy mà dem vào 
triểu. Khi tiên tri Da-ni-ê-lê đến, thì vua 
hứa ban quyển chức thưởng công, miễn là 
giải đặng nghĩa ba chữ ấy. Tiên tri Da-ni-ê- 
lê tâu vua rằng : Thuở xưa đức cao đế Na- 
bu-có-dó-nó-só đã kiêu ngạo lắm, cho nén 
Đức Chúa Trời đã phạt. Mà nay đến đời vua 
là cháu thì càng ra kiêu ngạo quá hơn nữa, 
cho đến dói đã cá lòng lấy chén thánh mà 
phạm đến, mà khinh dể Đức Chúa Trời. 
Nhân vì sự ấy Đức Chúa Trời đã định phạt 
vua nội đêm nay, cho nên đã cho một tay 
viết ba chữ trên vách trước mặt vua, cho 
vua biết : Chữ thứ nhất là Ma-nê, nghĩa là 
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Đức Chúa Trời då tính năm tháng ngày giờ vua 
sống ở đời này thi ray đã hết ; chữ thứ hai là 
Tê-sê nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặt các việc 
vua làm vào trong cân thăng bằng, song việc 
phúc đức thì sút kém lắm ; chữ thứ ba là Pha- 
` rê nghĩa là Đức Chúa Trời đã lấy nước vua trị, 
mà giao cho kẻ khác. Vua nghe những lời ấy 
thì hãi hùng kinh khiếp quá lẽ, song chẳng lo 
phương nào cho khỏi. Vậy nội đêm ấy vua cùng 
những chư tướng và vợ con điều phải giết hết. 


Truyện này đã nên gương sáng để cho 
những kẻ đã vô phép phạm đến Đức Chúa Trời 
đặng soi. Thật chẳng mấy người cả lòng dám 
phạm đến đổ thờ dé thánh như vua ấy đã 
phạm. Nhưng mà chẳng thiếu gì kẻ vô phép 
trong nhà thờ Đức Chúa Trời, hay là đang khi 
làm việc thờ phượng người, hoặc bởi nhẹ tính 
lục tặc” xem ngang xem ngửa, hoặc bởi 
truyện trò reo cười, hoặc bởi tư tưởng dông dài 
những sự phàm hen tội lỗi ; lại thiếu gì kẻ phạm 
đến các phép bí tích, hoặc đến phép giải tội, vì 
xưng tội chẳng hết, hay là ăn năn chẳng nên, 
hay là đốc lòng chia chẳng thật, hoặc pham 
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đến phép Thánh Thể, vi dù chưa sạch tội trọng 
mặc lòng còn cả lòng đám vào rước mình thánh 
Đức Chúa Giêsu. Sau nữa thiếu gì kẻ vô phép 
phạm đến dên thờ Đức Chúa Si-phi-ri-tö Sang 
tô, vì lấy tội làm nhơ nhớp ô uế dén thờ người, 
là lòng mình. Ấy là những tội gớm ghiếc phạm 
đến Đức Chúa Trời, hơn tội lấy chén đĩa thánh 
mà dùng việc ăn uống bội phần. 


Vậy nếu vua Ba-ta-sa đã phải phạt chết 
tươi cùng tuyệt tự tan hoang làm vậy, bởi vì đã 
cả lòng lấy chén đĩa thánh mà dùng vô phép 
làm vậy. Ma con là ké đã phạm đến Đức Chúa 
"Trời hơn, thì phải lo sợ biết là dường nào ! 


Thật ví bằng con đã vô phép trong nhà 
thờ khi nào, hay là đã phạm đến phép bí tích 
nào, hay là đã làm ô uế nhơ nhớp lòng mình lần 
nào, thì con rất phải lo sợ. Vì thật đáng chịu 
phạt nặng hơn vua ngoại đạo ấy bội phân. Vậy 
con hãy hồi tâm lại mà xét coi thử : Ai đáng 
chịu phạt nặng hơn, con hay là vua Ba-ta-sa ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Ta con nöi mêt lë nay nüa ma khuyén bao 
con lo don minh cho duge chét lånh, lå con sé 
được lên thiên đàng hưởng phúc vô cùng, hay là 
sẽ sa xuống địa ngục chịu phạt, mặc đòi con chết 
lành hay là chết dữ, thì tại trong giờ chết gặp 

“con đang giữ ơn nghĩa thánh cùng Đức Chúa 
Trời, hay là đang mắc tội trọng. Ví bằng con 
đang giữ ơn nghĩa thánh, là sạch tội trọng khi 
giờ chết đến, thì con sẽ được rỗi linh hồn thật. 
Song nếu khi giờ chết đến, con mắc tội trọng, dù 
mắc một tội trọng mà thôi, lại dù đã làm việc 
lành lọn đời mặc lòng, thì con sẽ phải xuống địa 
ngục mà chịu phạt đời đời chẳng cùng mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Nhân vì sự ấy, có nhiều đấng thánh 
nam nữ, dù đã đi đàng trọn lành cả đời mặc 
lòng, khi thấy giờ chết đến, thì còn sợ hãi 
quá, như ông thánh Hi-la-ri-ong, dù người đã 
chịu khó nhọc, và đã hãm mình lọn đời mặc 
lòng khi gần chết thì người kinh sợ lắm. 
Người vừa mười lam tuổi thì bó hết mọi sự 
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ma lên ở trên rừng. Vốn xác người yếu đuối lắm 
mặc lòng, người hằng mặc áo lông ngựa ngoài, 
còn trong áp thịt, thì mặc áo hãm mình nhám 
nhóa chẳng bao giờ giặt áo ấy. Vì người suy rằng : 
đã mặc áo hãm mình mà còn giặt cho sạch làm 
sao ? Mà dé ăn người dùng hằng ngày, là một 
chút rau luộc và một ít bánh mạch nha mà thôi. 
Nhà người ở là một hang đá đã khoét vào núi 
đá, giống như huyệt chôn xác kẻ chết. Ông 
thánh Hi-é-r6-ni-mé rằng : Hang ấy bé dọc ba 
thước rưỡi, bé cao ước chừng bốn thước, chẳng då 
cho người đứng, cùng chẳng vừa cho người nằm. 
Dưới thì 166 một nệm cỏ làm chiếu Người đã chịu 
khốn khó, cùng đã hãm mình làm vậy hơn sáu 
mươi năm, nhưng mà đến giờ sau hết, khi gần 
trút linh hên, thì người run rẩy, cho nên người 
yên ủi mình rằng : Ớ linh hôn tôi ôi, mày sợ hãi 
làm chi lắm bấy ? Mày đã làm tôi Đức Chúa 
Troi đã gần bảy mươi năm nay, mà còn run ray 
sao ? 


Nếu một người nhân đức lọn lành như ông 
thánh Hi-la-ri-ông, dù đã hãm mình cho hết sức, 
cùng đã 
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lam tôi Chúa hết long lâu năm thể ấy, ma hãy 
còn sợ giờ chết. Vậy con là kẻ tội lỗi chẳng hay 
làm việc lành phúc đức gì, thì đến giờ chết, phải 
sợ hãi biết là chừng nào. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Đã hẳn thật con phải chết, song chết 
ngày nào hay là giờ nào, thì con chẳng biết. 
Lại hẳn thật con sẽ được phần thưởng trên 
nước thiên đàng, hay là sẽ chịu phạt trong 
địa ngục, thì mặc đòi con chết lành hay là 
chết dữ. Vậy bây giờ ta phái day con cho con 
biết : Phải lo cách nào mà don mình chết 
lành. Ấy vậy con có muốn cho được chết lành, 
thì hãy giữ lời Đức Chúa Xi-phi-ri-tô Sang-tô 
đã phán dạy rằng : Bây giờ là giờ hãy còn 
kịp thì con hãy làm những việc lành phúc 
đức theo sức con chớ giãn ra kẻo giờ chết đến 
mà chẳng kịp làm việc gì được nữa. Ấy là lời 
Đức Chúa Xi-phi-ri-tó Sang-tó đã phán làm 
vậy. Nhân vì sự ấy, con hãy làm mọi việc con 
làm như thể con phải chết nội ngày ấy, cùng 


- 75 - (337) 


dường bằng việc con dang làm lå việc sau hết. 
Lại khi con xưng tội cùng khi rước lễ, thì hãy 
tưởng như thể lån ấy là lần sau hết. Vì chưng 
hẳn thật phải có một lân, con xưng tội rước lễ là 
lần sau hết. Mà ví bằng con đã làm nên lan ấy 
thì chẳng là con có phúc lắm sao ? Lại con hãy 
xem mọi sự đời này như thể con đã hòng chết 
mà xem nó vậy. Kẻ nằm trên giường hấp hối 
gần chết, nó xem mọi sự thế gian thể nào, thì 
con hãy xem nó thể ấy. Thật ví bằng con giữ 
bấy nhiêu diéu, thì chẳng còn lo sợ e giờ chết 
gặp con chẳng sån chăng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


That chẳng đặng mấy người đến giờ chết 
dáng nói như lời thầy tu hành kia đã kể truyện 
trong sách Đức hanh các thay tu hành rằng : 
Khi người mắc bệnh nặng gần chết, thì các 
thầy yên ủi, bảo dọn minh cho nên chết lành. 
Khi ấy thdy ấy thưa lại rằng : Đội ơn Chúa vì 
từ ngày tôi đã vào dòng mà dâng mình làm tôi 
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Đức Chúa Trời cho đến bây giờ, thì tôi chẳng bỏ 
qua ngày nào mà chẳng dọn mình như phải chết 
nội ngày ấy vậy. Nhân sao con chẳng bắt chước 
thay ấy ? Thay ấy lo sợ, e giờ chết đến thình 
lình mà phải chết chẳng kịp lo dọn mình trước 
“chăng, cho nên hằng lo dự phòng làm vậy. Chớ 
thì con chẳng phải lo sợ giờ chết đến thình lình, 
mà chẳng kịp dọn mình trước sao ? Vậy con hãy 
lo dự phòng như thầy ấy liên. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ví bằng con lo dọn mình hằng ngày, cho 
sẵn làm vậy, thì chẳng những con sẽ khỏi chết 
dữ, mà lại sẽ đăng nhiều ích trọng khác, nhất là 
sẽ đăng nhiều ích trọng khác, nhất là sẽ hóa ra 
người lịch lãm, làm nên mọi việc mình làm 
hằng ngày, cùng từng trải thành thục đàng nẻo 
các nhân đức, cho nên khi giờ chết đến thì sẽ 
được chết lành. Song nếu bây giờ con chẳng lo 
tập cho sớm mà làm mọi việc nên, chång đi 
đàng nhân đức cho quen thuộc, thì đến giờ chết, 
rất đỗi là khó làm nên lắm. Vì chưng khi chưa 
từng làm việc gì bao giờ, thì lẽ gì khi đến giờ 
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phải làm, mà làm nên dang tức thi khi ấy ? 
Giả như con gặp một người đau gần chết, mà 
thuở nó lành mạnh thì nó chẳng lo làm việc 
lành, cùng chẳng giữ bổn phận mình nên, mà 
dọn mình chết, một buông theo đàng tội lỗi, 
lo việc đời này mà thôi. Vậy nếu khi ấy 
khuyên bảo nó làm việc kính mến Chúa, việc 
tin, việc cậy, việc vâng phục thánh ý Đức 
Chúa Trời, cùng những việc khác như vậy, kẻ 
gần chết phải làm mà chết lành, ắt là khi nó 
nghe con bảo làm những việc ấy, thì nó 
chẳng hiểu sự gì, khác nào con nói tiếng gi 
liu lo lạ lùng hoặc nó hiểu được lời nói, 
nhưng mà nó chẳng hiểu việc làm là làm sao, 
vậy làm những việc ấy nên sao đặng, phần 
thì bệnh làm cho nhọc trong xác, nên chẳng 
lo làm gì được, một lo sự đau đớn mà thôi ; 
hoặc một hai khi thấy nó kêu van cẩu xin 
một hai lời cùng Đức Chúa Trời, thì thường 
là bởi ngoài lỗ miệng đàn nói theo tiếng kê 
giữ linh hên khuyên bảo mà thôi, nào phái 
bởi trong lòng mà nói ra đâu ? Vì chưng khi 
kẻ ấy qua cơn bệnh hiểm nghèo ấy, thì 
thường nó chẳng nhớ những việc nó đã làm 
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cùng những lời nó đã than thở kêu van, dang 
khi gần chết làm vậy. Ấy là dấu tå tường nó kêu 
xin làm vậy thì thật chẳng phải bởi trong lòng, 
là bởi lỗ miệng nói theo tiếng khuyên bảo mà 
thôi. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Sau hết con có muốn biết một phương rất 
hay cho được giúp con chết lành, là phải làm ba 
sự này : 

Một là mỗi tháng mỗi lần phải chọn một 
ngày mà suy ngắm riêng về sự chết. 

Hai là hễ khi nào con mắc bệnh gì, dù 
chưa có liệt cho nặng mặc lòng, thì hãy dọn 
mình cho sån, chẳng khác nào đã quyết một 
phải chết trong cơn bệnh ấy mà thôi. 

Ba là cậy một người tâm phúc thiết nghĩa 
vuối mình hơn, hễ là khi thấy con mắc bệnh, 
mà có lẽ ngờ e phải chết chăng, thì lấy lòng 
ngay thật cùng lòng thương mà bảo con cho con 
biết mà liệu cho sớm. Biết là mấy người phải 
chết mà chẳng kịp lo sự gì về phần rỗi linh hồn 
mình, bởi vì chẳng có ai giúp bảo làm vậy. 
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6 con, con hay suy su åy cho nén. 


Xưa bên phương Tây có một vua tên là 
Phê-ri-năng-đê phải gió cùng nhiễm bệnh liên 
dip, là chính ngày lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu. 
Tuy là bệnh người chưa trọng gì cho lắm, nhưng 
mà người lo dọn mình chết cũng như phải chết 
thật và gấp vậy. Người lo xưng tội chịu lễ, đoạn 
thì vời các Đấng giám mục, các thay cai dòng, 
cùng các thåy tu hành ở miền ấy hội đồng. Khi 
các đấng ấy đã tå tựu, thì vua mặc áo trọng thể 
theo đấng bậc mình, cùng đi vào nhà thờ làm 
một cùng các thầy. Đến đó thì vua sáp mình 
xuống trước bàn thờ mà than thở cùng Đức Chúa 
Trời rằng : Lạy Chúa tôi, Chúa là vua cả cai trị 
trời đất muôn vật. Các vua dưới thế này déu 
phải khâm phục chịu lụy Chúa tôi. Lạy Chúa, 
Chúa đã phó nước này cho tôi trị bấy lâu nay, 
vậy bây giờ tôi xin dâng lại trong tay Chúa. 
Song xin Chúa một điều này, là hãy đem tôi về 
trên nước Chúa trị, vì Chúa đã dựng nên tôi, mà 
ở làm một cùng Chúa đời đời chẳng cùng. Than 
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thở bấy nhiêu lời đoạn, thì người cất mũ xuống, 
cởi những mang áo vua ra cùng để trước bàn 
thờ, lại mặc áo hãm mình, bỏ tro trên đâu, chảy 
nước mắt ra dòng dòng, mà xin Chúa lấy lòng 
nhân từ, mà tha tội cho mình, cùng chịu phép 
Xức dầu thánh. Đoạn người chẳng chịu về trong 
dên nữa, một ở lại trong nhà thờ cho đến chết 
mà thôi. Con hãy theo đòi bắt chước vua nhân 
hiên ấy, åt là con sẽ được chết lành chẳng sai. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Slee (331) 


PHAN XET NGHIEM UY 
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POAN THU NAM 
Noi vé su Phan Xét 


- Ớ con, mọi người chẳng những phải chết, må 
lại phải chịu phán xét. Có bao giờ con suy đến sự 
ấy cho nên chăng ? Chẳng những điều ấy hẳn thật, 
mà lại là điều thuộc về đức tin, vi đã có lời Sim 
"Truyền rằng : Đức Chúa Trời đã định cho mọi 
người điều phải chết, đoạn liền phải chịu phán xét. 
Vậy khi linh hên đã ha ra khỏi xác, tức thì phải 
đến trước tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét rất 
công thẳng, về mọi việc mình đã làm lọn đời. 


Thuong ôi ! 
Ai suy được điều ấy cho thâm trầm mà chẳng 
động lòng sợ hãi lắm sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con hãy nghe truyện sau này thi con rõ biết 
sự phán xét that đáng kinh sợ là dường nào. Là 
ông thánh Giăng tu hành thuật lại sự người đã 
thấy trước con mắt. 

Sö là khi người ở trong nhà dòng kia 
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thì có một thay vốn tinh trå nái chẳng hay 
giữ mọi điều bổn phận mình cho nhặt. Song 
Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, muốn cho 
thầy ấy lở lại nên người sốt sáng. Bởi vậy 
người cho thay ấy mắc phải bệnh trọng, lại 
cho bất tỉnh nhân sự. Mà đang khi bất tỉnh 
làm vậy, thì thấy mình đến tòa phán xét, 
cùng thấy Đức Chúa Trời uy nghi vô cùng 
phán xét mình rất công thẳng, nên sợ hãi 
kinh khủng quá sức, đến đối khi tỉnh lại, thì 
xin các thầy để người ở trong phòng một 
mình, cùng xin lấy đá xây lấp cửa phòng lại, 
cho khỏi thông công đặng vuối ai nữa, để cho 
người ở vắng vẻ một mình, mà ăn năn khóc 
lóc dén vì tội chẳng khi đừng. Đến giờ ăn thì 
người ta đưa đổ ăn uống vào nơi cửa só nhỏ, 
đã trổ ra trong phên vách. Song người ăn ít 
lắm, vừa dû khỏi chết đói mà thôi. Người đã 
in sự phán xét hằn vào trong trí khôn khăn 
khắn đến nỗi hằng lo tưởng đến một sự ấy 
mà thôi. Và thường ngày đứng thẳng một 
nơi xem xuống dưới đất, cùng hằng cháy 
nước mắt ra liên làm vậy cho đến mười hai 
năm. Khi đã được mười hai năm, thì người 
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mắc bệnh trong lại. Vay khi các thầy trong nhà 
thấy người đã gần chết, thì mới phá cửa mà vào 
phòng người, cùng xin người rằng : Bấy lâu nay 
thây ở trong này một mình vắng vẻ đêm ngày, 
nói khó cùng một Đức Chúa Trời mà thôi. Ray 

' đã gần lia khói thế gian, xin thây yên ủi anh 
em chúng tôi một hai lời, người thưa lại rằng : 
Các thầy dạy thì tôi phải vâng ; nhưng mà tôi 
có một điều này mà nói mà thôi, là nếu người ta 
biết sự phán xét đáng sợ là dường nào, thì thật 
chẳng ai dám phạm tội nữa. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Song cho con dễ biểu sự phán xét đáng sợ 
hãi là dường nào, thì phải kiểm sát mọi sự trước 
sau. Vậy sự thứ nhất con phải suy xét, là khi 
linh hên đến tòa phán xét thì phải đứng khép 
nép run sợ một mình trước mặt Đức Chúa Trời 
rất uy nghỉ, rất nghiêm trang và sáng láng vô 
cùng, muôn vàn thiên thần chau chuc người. 
Người sẽ lấy phép công thẳng mà tra cặn kẽ tội 
phúc, dù một chén nước lạnh thí cho kẻ khó khăn, 
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dù một lời hư từ, thì cũng chẳng dé qua không. 
Khi ấy linh hồn hãi hing là ngần nào ! Nhất là 
khi thấy Đức Chúa Trời hòng phán đoán må 
thưởng hay là phạt đời đời vô cùng. Khi ấy chẳng 
còn cậy đặng ai bầu chữa, cùng chẳng kêu cùng ai 
đặng. Đức Chúa Trời phán đoán thể nào, thì phải 
chịu y như vậy. Nếu người đoán phat, tức thì liền 
sa xuống địa ngục mà chịu phạt đời đời. 


Thương ôi, khi kẻ tội lỗi còn trông sống lâu, 
cùng đang vui chơi thích tình toại chí ở thế gian 
mà thoát chốc phái bó thé gian và của cái cùng 
những sự sang trọng sung sướng đời này, mà áp 
đến trước tòa phán xét, thì nó sợ hãi kinh khiếp 
biết là chừng nào ? 


Lại khi ấy nó đổi lòng khác trước lắm. Khi 
trước nó yêu chuộng của cải, cùng đua tranh danh 
vọng mà thôi. Song khi đến đó, nó một ước ao chớ 
gì đã ở khổ khăn hèn ha rốt hết mọi người. Trước 
nó ham mê những sự vui sướng xác thịt, hằng lo 
cho phi tình toai chí, song khi đến đó, nó ước ao 
chớ gì lọn đời đã hãm mình, đã chịu lao phiển 
khốn khổ vì Chúa. 

Hỡi ôi ! Khi 
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ấy hết tối tăm, hết lâm lạc, tính xác thịt chẳng 
còn che lấp trí khôn được nữa, nên khi ấy sẽ 
thấy mọi sự ra khác xưa lắm. Sau nữa khi ấy nó 
nhớ lại các tội lỗi nó đã phạm lọn đời, dù tội 
, lòng động lòng lo, đù tội miệng lưỡi nói, hay là 

chân tay làm, thì điều nhớ hết, chẳng sót tội 
nào, cho nên nó hổ thẹn lo buồn trách mình hết 
sức. Lại dù mà Đức Chúa Trời chưa phán đoán 
phạt nó mặc lòng, thì nó đã rõ biết phần kiếp 
nó đáng phạt đời đời chẳng cùng. 


Vậy ớ con, con chớ đợi đến giờ phán xét 
mà lo buén trách mình vì tội lỗi làm chi. Vì 
chưng lo buôn trách mình khi ấy ra vô ích mà 
chớ. Xin con hãy lo bu6n án nån bây giờ, đang 
khi còn kịp thời, mới khỏi lo buôn trách mình 
nơi tòa phán xét. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
Sự thứ hai làm cho sự phán xét đáng sợ 


hãi kinh khủng, là vì chưng Đức Chúa Trời sẽ 
tra xét nhiệm nhặt 
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moi viéc con då lam, cing chång dé sét 
việc nào ma chẳng tra xét đến. Lai chẳng 
những người sẽ tra xét những tội riêng con 
đã phạm, mà lại người sẽ tra xét những tội 
con đã làm cớ cho kẻ khác phạm nữa. Vậy 
nếu con đã làm cớ cho ké khác phạm tội, 
hoặc bởi lời con đã nói, hoặc bởi gương xấu 
con đã làm, hoặc bởi chẳng ân cần tuần túc 
ke thuộc về con, để nó phạm tội, thì con 
cũng phải chịu phán xét về những tội ấy 
nữa. Lại Đức Chúa Trời sẽ tra xét các việc 
lành con phẩi làm mà con đã bé chẳng làm. 
Cùng những ơn người đã ban cho con mà 
con dùng chẳng nên. Dù việc lành phúc đức 
con đã làm thì người cũng tra xét, chẳng để 
qua không. Mà e có nhiều việc con bây giờ 
ngờ là việc lành thật, song đến giờ phán 
xét con sé thấy nó còn 6 di chẳng được 
sạch cho lọn. Cho nên xưa ông thánh Gióp 
khi suy nhớ Đức Chúa Trời sẽ tra xét mọi 
việc kỹ càng làm vậy thì sợ e người xét 
được sự lỗi trong việc lành phúc đức mình 
đã làm, cho nên chẳng những chẳng được 
công gi, mà lại phái phat vì những việc ấy 
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chăng. Chớ thì con có khôn ngoan thật, thì bây 

giờ hãy tra xét mình cho kỹ càng thẳng phép, 

chớ rộng dung mình, Át sẽ có lẽ phải mà trông 

đến giờ phán xét Đức Chúa Trời dung thứ cho 
„ con mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ông thánh Hu-bö-tö giám mục đã ghi sự 
ấy vào trong lòng khăn khắn, đến đỗi khi người 
đã gần ngày mệnh chung, thì năng nói cùng day 
tớ rằng : Ở chúng con ôi, giờ thầy phải lia chúng 
con mà đến tòa phán xét, đã gần đến, cho nên 
thầy sợ hãi lắm. Bởi vì bậc làm giám mục thì 
cao trọng lắm, cho nên đấng làm giám mục thì 
phải ở lọn lành mọi đàng. Mà bấy lâu nay việc 
thay làm thì chẳng xứng bậc cao trọng ấy. 
Nhưng mà bây giờ đã đến kỳ thay phải đi chịu 
tra xét lại về mọi việc thầy đã làm trong đấng 
bậc thay, cùng về mọi ơn Đức Chúa Trời đã ban 
cho thầy xưa nay, that thay sợ hãi lắm, e phán 
vuối thầy, cũng như đã phán cùng đây tớ biếng 
nhác trễ nải kia rằng : Ở đứa tôi tớ bất trung 
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bất nghĩa kia, sao may chẳng dùng của tao 
đã phó cho mày mà sinh lời lãi cho tao ? Tao 
đã phó con chiên tao cho mày coi sóc, rdy đã 
đến giờ mày phải thưa lại việc ấy cùng tao. 
Mày có để hư mất con nào bởi chẳng ân cần 
tuần túc, thì phái dên bây giờ. 


Ví bằng một người thánh còn kinh sợ 
ngày phán xét thé ấy, thì con là ai mà yên 
lòng sao đặng ? Con đã làm đủ mọi việc lành 
phúc đức theo đấng bậc con sao ? Ví bằng con 
đã làm đủ, thì cé làm nên nguyên lót, đến 
döi chẳng có chút gì 6 di hoen nhơ chen di 
vào trong việc làm ấy sao ? Lại con chẳng sợ 
e phải mang tội kẻ khác, nhất là tội kẻ thuộc 
về con sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Nhất là con phẩi đem sự này vào 
trong trí khôn con, là d&ng sẽ phán xét 
việc con, thì sáng láng vô cùng, cho nên 
chẳng có sự gì mà người chẳng biết thật td 
tường, dù những sự mẩy mọn kín đáo khuất tịch 
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trong lòng con, thì người diéu rõ hết. Hé sự 
gì lòng con suy tưởng hay là mơ ước, hay là 
lo liệu, thì người thấu suốt hết ; dù con tìm 
chỗ khuất tịch hay là hang hốc thám sâu tối 
tăm mù mịt mà phạm tội, chùng lén mặc 
* lòng, thì Người thấy tổ tường. Con giấu tội 
con kéo người ta biết thi đặng, song giấu 
kẻo Đức Chúa Trời biết đặng sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Vay hẳn thật Đức Chúa Trời biết (6 tường 
mọi tội mọi lỗi con đã phạm xưa nay. Bởi đó 
cho nên chẳng có lẽ cho con giấu giếm hay là 
chữa chối sự gì được. Nhất là vì trong mình con 
đã có sẵn lương tâm sẽ tố cáo việc con hiển 
hách ngay thật, cùng sẽ nên chứng kiến về mọi 
tội lỗi con đã phạm. Va lại con biết lấy lẽ gì 
mà chữa mình đặng ? Ví dầu lấy lẽ con hèn 
mọn yếu: đuối, thì Đức Chúa Trời sẽ kể ra 
những ơn thánh người đã ban cho, để mà 
giúp sức cho con làm nổi được việc về phần rỗi 
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con. Song con chẳng mang dùng đến. Vi 
bằng con nói con dêt nát tối tăm chẳng biết 
dang lo liệu phần rỗi, thì người sẽ nhắc lại 
những lời kể khác đã yên ủi dạy dỗ, mà con 
nghênh tai chẳng muốn nghe. Hoặc con chữa 
mình rằng : Mắc lo về phần xác, nên lãng 
sao quên việc linh hồn, thì Đức Chúa Trời sẽ 
lấy lẽ ấy làm lẽ chính mà đoán phạt con 
chốc. Bởi vì người đã có ý sinh,ra con ở đời, 
cho được lo một việc rỗi linh hén mà thôi. 
Nào phải là cho được lo việc phần xác việc 
đời đâu ? Mà nếu con lại chữa mình rằng : 

Tuổi tác còn trẻ, mà tính xác thịt thì mạnh 
lắm, nên dễ chiêu vê sự vui hen thế gian, 
cho nên đã xiêu theo, thì Đức Chúa Trời sẽ 
chỉ muôn vàn người nam nữ, dù đang xuân 
thì, cũng yếu đuối như con, hay là yếu hơn 
con nữa ; lại một tuổi với con, một đấng 
bậc, một nghề nghiệp cùng con, mà đã 
hãm dẹp được tính xác thịt, và đã nên 
thánh ; khi ấy cùng lời chữa chối, con biết 
nói lại làm sao ? Con một sẽ đoán con thật 
đã đáng chịu phạt, chẳng có lẽ gi mà than 
oán ai dáng, mêt thán oán trách minh mà 
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"ehd. 
Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ví bằng Ông thánh A-cu-xi-tinh đã bd 

. ding đàng tội lỗi mà trở lại cùng Đức Chúa 
Trời, thì thật là bởi vì người đã suy cho nên về 
sự phán xét. Trong sách người đã làm, thì người 
than thở rằng : Lạy Chúa lòng lành vô cùng, tôi 
xưng ra thật trước mặt Chúa, nếu tôi đã dût. bỏ 
dang dàng tội lỗi mà trở lại cùng Chúa, thì là 
bởi vì tôi sợ ngày Chúa tôi sẽ phán xét tôi. Dù 
bấy lâu trước tôi đã buông theo tính xác thịt 
quá lẽ lắm làm vậy và đã xiêu theo đạo lạc 
nữa, mặc lòng thi cũng hằng tin thật At sẽ có 
một ngày mà tôi phái chịu phán xét chẳng 
khói dáng. Khi ấy trong lòng mơ ước, phải chỉ 
có lë nào mà hà nghi dáng đến sự ấy chăng ? 


Song càng tìm lẽ mà hồ nghi thi càng bày ra 
nhüng lé làm chüng han that sé có mêt ngày 
mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét tôi. Vì vậy tôi 
năng bàn trong lòng một mình rằng : Khi tôi 
đến trước mặt Đức Chúa Trời mà chịu phán 
xét, thì bôi liệu sẽ thưa làm sao ? Chẳng có lẽ 
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må tôi chữa minh dang rằng : Tôi chẳng tin có 
ngày phán xét. Song nếu tin có ngày phán xét, 
lại buông theo tính xác thịt làm vậy, chẳng là 
hai điều rất nghịch nhau sao ? Ấy là lời ông 
thánh A-cu-xi-tinh trách mình khi chưa trở lại 
thì làm vậy. 

Ví bằng con trách mình như vậy thì chẳng 
là thậm phải sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi Đức Chúa Trời đã tra xét những tội 
lỗi cách rất nhặt làm vậy đoạn, thì người sẽ 
đoán thưởng hay là đoán phạt. Mà phần thưởng 
cùng phán phạt ấy, thì đời đời chẳng cùng. Đức 
Chúa Trời phán đoán đoạn, tức thì liền c6 y như 
lời người phán đoán, chẳng hề sai chạy. Ví bằng 
con đã trở lại ăn nån tội nên, song dén vì tội 
chưa đủ thì con sẽ phải vào lửa luyện tội mà dén 
cho đủ. Mà nhược bằng con còn mắc tội trọng, 
dù mắc một tội mà thôi, thì con sẽ chịu phạt 
trong lửa địa ngục đời đời chẳng cùng. 


Ớ con; con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Đã hay Đức Chúa Trời thường để cho kẻ có 
tội chết đoạn thì mới phạt nó, song cũng có 
nhiều khi người xử đoán việc nó nhãn tiền, đang 
khi có còn sống ở đời. Ta kể ra đây một hai tích 

làm chứng điều ấy. 


Khi vua Ê-ro-de A-ri-pha, là vua chư hầu 
trị nước Giu-đêu đã được ba năm, thì người đến 
thành Xê-gia-li-a, mà làm việc kỳ an cho hoàng 
đế nước Rôma. Đến ngày thứ hai, người ngự 
trên tòa cao trước mặt thiên hạ, đô hội giữa 
thành mà huấn dụ dân. Khi ấy người mặc 
mạng bào thêu chỉ bạc, khéo tốt lắm, nên khi 
ánh sáng mặt trời gioi đến, thì cá và mình 
sáng ngời lòe ra chói lói cách lạ rực rỡ lắm. 
Vậy những quan nịnh than liên tung hô ngợi 
khen người mà nói rằng : Người là Thiên Chúa, 
và tiếng người nói cũng là tiếng Thiên Chúa, 
chẳng phải tiếng người ta đâu. Song dù nó nói 
lộng ngôn xúc phạm đến Đức Chúa Trời mà 


tưng vua ấy lên trái lẽ làm vậy, thì vua cũng 
chẳng ngăn cấm nó, một ưng để nó nói mà 
thôi. Cho nên Đức Chúa Trời cho thiên than 
đánh người tức thi khi ấy, mà người phải quặn 
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ruột di thường, đau quá sức đến döi gần chết. 
Khi ấy vua mới biết Đức Chúa Trời phạt 
mình cho nện nói cùng ké hầu hạ rằng : Nay 
“Thiên Chúa” bay hong chết. Vậy các quan 
đem người về trong dên. Song cả và mình vua 
day những gidi lúc nhúc, mà 6 rỉa thịt vua 
quá sức cùng gớm ghiếc. Khỏi năm ngày thì 
mới trút linh hön ra, mà đến tòa phán xét. 
Đức Chúa Trời hay nhịn kê có tội nhưng mà 
người nhịn có chừng có ngán chẳng nhịn hoài 
đâu. Vậy con hãy lo ăn năn trở lại cho kíp, 
kéo hoặc là Đức Chúa Trời chẳng còn nhịn 
con nữa, mà con phải chết khốn nạn, cũng 
như vua Ê-ro-de ấy chăng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Này là tích khác làm chứng sự ấy nữa. 
Xưa bà thánh I-sa-ve hoàng hậu nước Bút-tu- 
ga có một người đẩy tớ khôn ngoan nhân 
đức và nết na lắm. Cho nên bà ấy hay dùng 
nó mà bố thí cho kê khó khăn, cùng làm 
nhiều việc lành phúc đức như vậy nữa. Song 
có một người tiểu hầu vua thấy bà hoàng hậu 
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thương người đẩy tå ấy cùng tin dùng nó lắm, 
thì sinh lòng ghen ghét, cùng lo mưu hại 
cho bö ghét. Cho nên nó cáo gian bà hoàng 
hậu cùng vua rằng : Bà ấy thương yêu đẩy 
tớ ấy trái lẽ. Vua đã sẵn lòng mà nghỉ hoặc 
“cho bà hoàng hậu, cho nên khi nghe cáo 
diåu ấy thì lấy lam thật, nên giận ghét 
thằng đẩy tớ ấy lắm, dù lời nói cáo ấy vô 
tang tích chứng cứ gì mặc lòng, thì vua 
cũng quyết giết thằng đầy tớ ấy. Bởi đó cho 
nên người mật truyền cho thợ lò vôi ở 
ngoài thành rằng : Mai sớm người nào đến 
hỏi bay rằng : Bay đã làm việc vua đã 
truyền hôm qua cho bay hay là chưa ? Thì bắt 
lấy đứa ấy mà bé vào lò vôi cho tiêu hủy, vì 
chưng nó có tội đáng chết. Vậy đến sáng 
ngày, thì vua dậy day tớ bà hoàng hậu đi đến 
lò vôi mà hỏi như vậy. Day tớ ấy liên vâng 
mà đi. Song khi qua trước nhà thờ thì thấy 
có một thay ca đang làm lễ mi-sa, cho nên . 
nó vào mà xem lễ. Khi xem hết lễ thay ấy 
đoạn, thì cé một thay cå khác ra làm lễ tiếp 
theo, cho nên người đầy tớ ấy ở rốn lại mà xem 
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cho hết lễ ấy nữa. Song vua nóng nảy muốn 
biết nó đã chết hay là chưa thì người dạy 
thằng tiểu hầu đã cáo gian ấy, đi hỏi thăm 
thợ lò vôi ngoài thành coi thử nó đã làm 
việc mêt truyển cho nó chưa. Thợ vôi thấy 
tiểu hầu vua, hỏi như lời vua đã mát truyền 
hôm qua, thì ngờ là người vua đã dạy bỏ vào 
lò vôi, nên bắt lấy nó mà bỏ vào như lời vua 
đã truyền đoạn thì người đẩy tớ bà hoàng 
hậu vừa đến hỏi lời như vua đã dạy, thì thợ 
lò vôi thưa lại rằng : Hãy về tâu vua việc ấy 
đã hoàn thành. Đầy tớ bà hoàng hậu về tâu 
vua như làm vậy. Khi vua thấy nó thì sảng 
đi cùng rụng rời, song khi nghe tự sự, thì 
mới nhận phép Đức Chúa Trời gìn giữ ké có 
lòng kính mến Người, cùng lấy phép công 
thẳng mà phạt kẻ có tội. Con hãy lấy đó mà 
suy biết sự mắc phải tay Đức Chúa Trời 
phạt, thì thật rất đáng kinh khủng sợ hãi 
lắm. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Chẳng những mỗi người điều phải chịu 
phán xét riêng khi linh hên mới ra khói 
xác, mà lại đến ngày tận thế thì cả và loài 
người ta diéu sẽ phái chịu phán xét chung 
nữa. Sách Sấm Truyén gọi ngày phán xét 

' chung ấy là ngày kinh khủng, ngày cá gián, 
ngày báo oán. Vì chưng thật là chẳng có 
ngày nào mà đáng sợ hãi kinh khiếp cho 
bằng đến ngày Đức Chúa Trời sẽ phán xét 
chung loài người ta. Mặt trời sẽ mất sự 
sáng, mặt trăng sẽ ra dö như máu, còn 
những ngôi sao thì sẽ sa xuống. Cả và trái 
đất sẽ chuyển động. Sóng biển thì dấy lên 
kêu âm ám, cùng sẽ tràn qua khói giới han. 
Ngũ hành thì sẽ lỗi hàng thất thứ. Muôn 
loài muôn vật thì điều sẽ hoảng hốt hấp hối. 
Khi ấy loài người thấy quái gở dị thường 
làm váy thi sẽ “lăn quay” thất sắc kinh hên 
tán loạn biết là ngán nào. Lai lửa bởi trời 
mà xuống sẽ đốt cháy cá và trái đất. Bay 
giờ thiên than sẽ thổi loa vang dây chuyển 
động khắp bốn phương trời đất, mà kêu bảo 
muôn dán sống lại rằng : 6 những kẻ chết, 
hãy sống lại mà đến chịu phán xét. Thoát 
chốc muôn vàn những kẻ chết bởi mê må 


- 99 - (313) 


liên rán rån chỗi dậy het, băng băng, të tựu 
trước tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét. Kẻ 
lành thì sống lại xinh tốt, phương phi, đẹp đẽ 
sáng láng, chói lói, chẳng khác nào mặt trời. Mà 
kẻ dữ thì sống lại xấu xa dị thường gớm ghiếc. 
Vậy đến ngày phán xét, mọi người diéu phải 
sống lại hết, linh hên phải hợp lại làm một vuối 
xác hầu chịu thưởng hay là chịu phạt làm một 
cùng nhau, bởi vì khi còn sống ở đời thì đã đồng 
giúp nhau mà làm việc lành hay là làm việc dữ. 
Vậy ớ con, con chớ dong xác bao giờ, cùng chớ 
nghe theo nó, kéo sau phải chịu phạt vì nó 
chăng, một phải bắt nó chịu khó liên cho bén đỗ 
vì Chúa, hầu đến sau nó được lãnh phần thưởng 
trên nước thiên đàng, làm một vuối linh hồn đời 
đời. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Xưa Ông thánh Hi-é-ro-ni-mó dù đã 
ăn chay hãm mình cùng đã chịu khốn khổ 
đánh dẹp tính xác thịt mình, đến đỗi xem 
chẳng còn ra hình tượng ké sống nữa mặc 
lòng, hé là khi tưởng đến ngày phán xét 
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chung, thi sg hai kinh khiép. Lai du ö chê nao 
hay lå làm việc gi mặc lòng, thì trong trí hằng 
tưởng như thể là nghe tiếng loa vang dậy mà 
kêu gọi mình đòi đến trường phán xét. Chớ gì 

.con được lòng kinh sợ ngày phán xét như Ông 
thánh ấy. Vì chưng nếu con được lòng sợ hãi như 
làm vậy, thì ắt là con chẳng những chẳng dám 
phạm tội nữa, mà lại sẽ lấy lòng hăm hở phấn 
phát, mà di đàng hẹp là ham mình chịu khổ vì 
Chúa. Vậy ớ con, con hãy xin Đức Chúa Trời ban 
ơn cho con được lòng sợ hãi làm vậy, cùng hãy 
suy ngắm về sự phán xét, thì ắt là sẽ được ơn 
trọng vọng dường ấy chẳng sai. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi kê chết đã sống lại đoạn, thì các 
tầng trời sẽ re ra, tức thì liền thấy cây Câu- 
rút hiện ra chói lói cùng đi trước như cờ tiên 
binh, Đức Chúa Giêsu theo sau uy nghỉ sáng 
láng, mà các đạo binh thiên thần vô số, theo 
hầu hạ châu chực người. Khi ấy các thánh 
thiên thần phân kẻ lành riêng ra, mà đặt 
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ở bên hữu, còn kê då thi bó ra bên tả. 


Ôi ôi ! Ơ ngày hãi hùng ! Ở giờ khốn nạn 
cho kẻ dữ ! Khi ấy nó hồi hộp cực lực bứt rứt xốn 
xang cùng then thùng xấu nhục biết là ngần nào I 
Nó thở than trách mình rằng : Ôi ôi ! thật 
chúng tôi đã nên ngây dai quá lẽ, vì đã bö dang 
chân chính mà đua tranh đi đàng lầm lạc, đã bỏ 
đàng ăn năn, mà đi đàng vui sướng, đã chê bổ 
trời mà tranh đất, đã قط‎ những sự thanh nhàn 
hoan lạc đời đời chẳng cùng trên nước thiên 
đàng, cho được vui tạm theo tính xác thịt ở đời. 
Chúng tôi đã thèm ham hăm hở của cải danh 
vọng, đã say mê sự sung sướng. Song của cải 
danh vọng cùng những sự sung sướng chúng tôi 
thì đã qua hết, như một giấc chiêm bao vậy. Mà 
chúng tôi chẳng những chẳng đặng nhờ, mà lại 
chúng tôi khốn nạn dường này, thì thật là vì nó 
mà chớ. 


Ôi, khốn cực biết là ngán nào ! Kia 
những kẻ chúng tôi đã chê cười nhạo báng 
xưa, câm bằng phải kẻ tiểu trí, vì thấy nó 
hay lo phán linh hôn hon lo phần đời, thi ray 
được làm con Đức Chua Trời, cùng đáng lên 
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thiên đàng hưởng phúc vui vẻ đời đời chẳng 
cùng. Còn chúng tôi då cám minh là ké 
khôn ngoan, thì rûy phái đoán phạt trong 
địa ngục vô cùng. Thương ôi ! Cực khốn 
thân chúng tôi ! Ấy là lời ke dû than oán 
trách mình thì làm vậy. Bay giờ con muốn 
đứng bên nào ? Muốn đứng bên hữu vuối kẻ 
lành, hay là bên tả vuối ké dữ chăng ? Thì 
sự ấy tại con. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Hé là suy cho nên sự phán xét chung, thì 
chẳng có lé nào mà chẳng kinh tâm tán dám 
được. Bởi vậy xưa có một vua còn ngoại đạo, mà 
đã lở lại giữ đạo Đức Chúa Trời, vì đã thấy 
hình vẽ sự phán xét chung. Vua ấy tên là Bô- 
ca-ri. Người ham di săn lắm, cho nên người 
truyền làm một cung gån rừng, cho người nghi 
khi đi săn. Lại người nghe có một thdy tu 
hành, tên là Mê-tô-đô khéo vẽ, thì đòi đến, 
cùng dạy vẽ những bức tranh mà treo trong 
cung, hầu coi chơi. Muốn vẽ di gì thì vẽ mặc 
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ý, song phái vẽ những giống dữ va lạ, xưa nay 
chưa từng thấy. Thây ấy suy rằng : chẳng có sự 
gì dữ hơn sự phán xét chung, cho nên người ra 
tay vẽ sự ấy. Song dé hình người vẽ thì thật in 
hệt lắm. Cả và trời thì u ám tối tăm mù mịt, 
trái đất thì cháy lên đùng đùng khắp hết mọi 
nơi, biển thì loa ra dé như máu. Lại trên thì 
thấy Đức Chúa Giêsu uy nghi sáng láng ngự tòa 
cao giữá không, trên áng mây, mà muôn vàn 
đạo binh thiên thần hộ vệ chåu chực người. 
Chóp thì nhấp nháng loa ra dưới chân người ta 
tụ hội một nơi. Song phân ra hai phe tả hữu : 
Kë lành ở bên hữu vui mừng hớn hở ngửa mat 
lên xem đấng phán xét, đợi trông người kêu gọi 
lên hưởng phúc trên nước thiên đàng. Còn ke có 
tội thì ở bên tả nép oai kinh khiếp sấp mặt xem 
xuống đất, kêu rêu khóc lóc, chờ lệnh đấng phán 
xét đoán hình phạt xua xuống địa ngục. Sau 
lưng kê có tội, thì thấy muôn muôn quỷ dữ xấu 
xa gớm ghiếc bởi địa ngục mà tuôn lên rần rần, 
vây phủ nó hầm ham ; lại thấy vực địa ngục há 
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miệng ra rộng lén mà hớp lấy kê có tội cùng 
phun lên khói lửa lan ra âm såm. 


Đến ngày hẹn, vua cùng các quan ngự xem 
hinh vẽ ấy. Khi thấy thì người hãi hùng kinh 
khiếp, cho nên hỏi cho biết đã vẽ di gi lạ lùng 
dữ din làm vậy ? Bay giờ thay tu hành Mê-tô- 
di-6 cát nghĩa cho người biết, cùng liên dip, 
giảng lẽ đạo cho người, nhất là kể những sự 
khốn nạn kẻ chẳng thờ phượng cùng kính mến 
Đức Chúa Trời, đến ngày phán xét phái chịu 
đoán phạt đời đời trong địa ngục vô cùng vô tận. 
Khi vua nghe lời người giảng giải làm vậy thì 
dốc lòng quyết bỏ đạo bụt thần, mà giữ đạo 
thánh Đức Chúa Trời. Nhân vì sự ấy người cho 
đi rước đấng giám mục đến dạy dỗ mình cho đủ. 
Và rửa tội, đoạn cá và dán trong nước vua ấy 
điều chịu đạo như người nữa. 


Ấy kể còn ngoại đạo mà suy đến sự phán 
xét, thì sợ hãi mà bé đàng tội lỗi, và ăn nån 
lở lại cùng Chúa làm vậy, mà con là ke dà có 
đạo lâu năm, nhưng mà còn theo đàng tội lỗi, 
chưa lo lở lại, thật là bởi vì con chưa suy cho 


- 105 - (307) 


nén dén su phån xét chung ma ché. 
Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Khi kẻ dữ thấy mình phái lia ra khói kê 
lành mà ở bên tả làm vậy, thì thật nó đã hổ 
ngươi thẹn thùng quá lắm chốc. Nhưng mà khi 
Đức Chúa Giêsu tổ bày ra trước mặt thiên hạ 
hết mọi töi lỗi nó đã phạm, thì nó càng thêm 
nhục nhã xấu hổ hơn bội phán. Con muốn hiểu 
sự ấy cho rõ, thì hãy tưởng : Giả như bây giờ 
mọi tội lỗi kín đáo con đã phạm xưa nay, đều 
phải bày ra sờ sờ tổ lộ trước mặt cả và thiên hạ 
hết, thì con chẳng hổ thẹn lắm sao ? Ấy thật 
đến ngày phán xét thì sẽ có diéu ấy, chẳng sai. 
Đức Chúa Trời sẻ tổ bày ra trước mặt cả và 
thiên hạ mọi tội lỗi con đã phạm, lọn đời con, 
dù những sự tư tưởng mơ ước kín đáo trong lòng 
con, dù những ý trái cùng những tính hư con, dù 
tội lỗi nào khác mặc lòng, thì người sẽ tổ bày 
ra tổ tường, chẳng để sót tội nào mà chẳng tỏ 
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bay ra cho thién ha diéu biét. Du bé ngoåi con 
đã giả hình ở phép tac nêt na, cho được che đậy 
giấu giếm những sự gian tà mê đắm trong mình 
con, dù đã mạo hình khúm núm giả dạng như 
cách phát kê có đức hạnh thật. Kéo người ta 
“dom xét những tình tệ xấu trong minh con mặc 
lòng. Khi ấy mọi người điều sẽ rõ biết hết. Dù 
con đã lo mưu chước mà giấu giếm việc con đã 
làm, dù đã lựa ngày chọn giờ cho khỏi ai thấy, 
dù đã tìm chỗ khuất tịch vắng vẻ, dù xưa nay 
chưa hé ai hay, đến đỗi đã giấu thầy giải toi cho 
con mặc lòng, thì Đức Chúa Trời sẽ tỏ bày việc 
ấy chân chình trước mặt thiên hạ thay thảy, 
chẳng sót người nào mà chẳng rõ b Lai con 
càng đã ra sức giấu giém việc con đã lam, thì 
Đức Chúa Trời càng sẽ tö bày việc ấy ra rõ ràng 
hơn mà phạt con. Vậy ví bằng bây giờ, khi con 
xưng tội mình ra nơi tòa giải tội, trước mặt một 
thầy, chẳng hå dám hở miệng ra mà nói đến tội ấy 
bao giờ, thì còn lấy làm khổ, đến ngày phán xét, 
khi thấy mọi tội lỗi mình bày ra trước mặt hết mọi 
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người thay thay, thì con sẽ sượng sùng trân trối 
nhuốc nha biết là ngần nào. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Lại kẻo con chữa mình rằng đã xiêu theo 
tính hư xác thịt, bởi vì chẳng có ai khuyên bảo 
thôi thúc bổ đàng tội lỗi, thì những ké đã có 
lòng lo lắng dạy dỗ cho con được rỗi thuở còn 
sống ở đời, như thiên thần giữ mình con, thầy 
giải tội, cha mẹ, cùng những kẻ đã coi sóc con, 
đều sẽ chỗi đậy mà cáo con, cùng sẽ kể ra những 
lời đã yên ủi giục giã con cải quá tự tân, mà con 
đã chẳng khứng nghe. 


Ó con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi thánh thiên thần giữ mình con và 
dáng khác đã cáo con trước mặt cá và thiên 
hạ làm vậy đoạn, thì Đức Chúa Giêsu sẽ quở 
trách con những lời rất nặng nề gia giết rằng 
: 0 đứa phàm phu vô ân bội nghĩa kia, nào có 
sự gì tao làm được mà giúp mày rỗi linh hồn, 
mà tao chẳng làm chăng ? Tao đã xuống 
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thé lam ngudi vi may, tao då chiu lao phién khé 
så ba mươi ba năm vi mày, đã chịu dé duôi 
khinh mạn vì mày, đã chịu xỉ vả thẹn thùng 
trước mặt thiên hạ, chịu trói chịu đòn đánh, 
„chju đội mạo gai, chịu đóng đanh trên cây Câu- 
rút, cùng chịu đổ hết máu mình ra, mà chuộc lấy 
mày, song mày đã nên là đứa phụ ân bội nghĩa 
quá lẽ, đến đỗi chẳng màng dùng những ơn tao 
mà lo việc rỗi linh hồn mày. Cho nên công 
nghiệp tao đã cứu chuộc mày, cùng những ơn 
khác tao đã ban cho mày, thì đã ra hư không, vô 
ích. Vậy mày thật đã đáng tao ghét mày đời đời 
chẳng cùng. Mày đã chẳng khứng chịu ơn tao 
cứu chuộc mày. Vậy thì bây giờ mày phải chịu 
hình khổ tao phạt mày đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ông thánh Hi-ê-ro-ni-mô thuật lại rằng : Xưa 
có một người con trai dốc lòng bó moi sự thế gian 
mà lên ở trên rừng làm thầy tu hành, cho được lo 
việc rỗi linh hồn mình. Song nó là con một. Mà mẹ 
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còn sống. Mẹ khi thấy con toan việc lia me làm 
vậy, thì lo buồn lắm, cùng ra sức can gián con, 
và lấy lẽ nọ lẽ kia mà khuyên con ở lại, để mẹ 
già nhắm con mắt đoạn sẽ hay. Song mẹ khuyên 
mất công, vì hễ khi nào khuyên con, thì con cứ 
một điều thưa rằng : Tôi muốn rỗi linh hên tôi. 
Mẹ khuyên răn mấy lần mặc lòng, thì một cứ 
thưa rằng : Tôi muốn lo việc rỗi linh hôn tôi ; 
cho nén mẹ chẳng dám cám con lại, phái ưng 
cho con đi. Nhưng mà con lên ở trên rừng chưa 
được bao lâu thì đã nguôi lòng đi, chẳng còn sốt 
sắng mà làm việc bổn phận như khi mới lên, và 
một lâu một hóa ra trễ nai hơn nữa. Khi ấy me 
phải bệnh mà chết, con cũng phải bệnh trọng 
bất tỉnh nhân sự. Đang khi bất tỉnh làm vậy, 
thì thấy mình phải đến trước tòa Đức Chúa 
Trời phán xét. Mẹ cũng đã đến đó trước. Mẹ 
vừa thấy con, liên qué trách nó rằng : Mày 
cũng đến để mà chịu đoán phạt sao ? Nào lời 
mày hằng nói cùng tao rằng : Tôi muốn lo việc 
rỗi linh hôn tôi, ray lời ấy ở đâu ? Khi trước 
mày sốt sắng mà đi đàng lọn lành, vội vàng bỏ 
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mẹ cùng bỏ mọi sự thế gian, ai ngờ là mày cũng 
ra trễ nai nguội lạnh, và đáng phạt đời đời 
chẳng cùng. Con thấy mẹ quở mình nặng lời 
làm vậy, thì sợ bãi và thẹn thùng lắm. Khói 
„con bệnh ấy, người liên sửa mình lại, bỏ thói cũ 
chẳng còn nguội lạnh mê muội phần linh hên 
như khi trước nữa, vi tin that Đức Chúa Trời då 
cho thấy làm vậy cho mình đặng trở lại ăn năn 
tội. Nhân vì sự ấy, từ ấy về sau, người hằng làm 
việc phạt mình quá sức, cho nên các thầy khác 
thấy người làm khốn xác mình cách lạ lùng, thì 
khuyên người giảm bớt, đừng hãm mình quá lẽ 
làm vậy làm chi. Nhưng mà thay ấy chẳng 
nghe, và thưa rằng : Ví bằng tôi đã chịu chẳng 
được lời mẹ tôi trách tôi, thì đến ngày phán xét, 
khi Đức Chúa Giêsu quở trách tôi trước mặt cả 
thiên hạ, thì tôi sẽ chịu làm sao đặng ? Vậy ớ 
con, con hãy theo đòi bắt chước thây tu hành ấy, 
mà sửa mình lại, bỏ thói cũ, và phạt mình cho 
xứng tội lỗi con đã phạm xưa nay, hầu đến ngày 
phán xét con sẽ được khỏi lời Đức Chúa Giêsu 
qué trách và đoán phạt. 
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G con, con hay suy su åy cho nén. 


Bay nhiêu điều ta đã nói trước này vê sự 
phán xét chung, thì là chỉ về sự sắm sửa trước, 
hầu phán xét mà thôi, chưa phải là chính việc 
phán xét, mà những điều ấy còn có sức làm cho 
con hãi hùng kinh khiếp dường ấy. Huống chỉ 
khi đấng phán đoán phạt, thì con sợ hãi kinh 
khủng biết là ngân nào ! Ó những người tội lỗi, 
bay hãy lắng tai mà nghe : Khi cả và thiên hạ 
sẽ đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu phán xét, 
cùng nín lặng đứng sửng thiếp thiếp, thì người 
sẽ phán cùng kể lành rằng : Ớ chúng con là ké 
Cha tao yêu dấu, hãy lên thiên đàng mà hưởng 
phúc vô cùng, Cha tao đã sắm sẵn để dành cho 
chúng con từ thuở nguyên sinh. Đoạn người sẽ 
trở mặt ra bên ké dữ cách uy gia thịnh nộ và sẽ 
phán cùng chúng nó rằng : Ớ loài cùng hung cực 
ác, đã đáng mọi sự dữ, bay hãy lui ra cho khỏi 
mặt tao mà xuống trong địa ngục làm một cùng 
các quỷ mà chịu thiêu đốt đời đời chẳng cùng. 
Tao đã dựng nên bay cho bay được lên thiên 
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dang hưởng phúc vô cùng, song bay då cam long 
tha theo tinh mé xåc thit, chang tha chiu khé 
hãm mình cho được hưởng phúc trong ấy ; lai 
bay đã lo cho đẹp lòng ké phàm hèn thế gian 
hơn lo cho đẹp lòng tao, cùng đã lấy của cải thế 
'gian làm trọng hơn của cải trên nước thiên 
đàng, đã yêu chuộng sự vui hèn đời này trong 
một giây phút, hơn sự thanh nhàn vui vẻ đời 
đời, tao đã để dành sẵn cho bay. Bay đã ăn ở 
bội bạc như chẳng có đức tin, cùng như chẳng có 
đạo, những làm việc tao đã cấm, cùng bỏ việc 
tao đã dạy làm. Sau nữa bay chẳng những đã 
phản nghịch cùng tao, mà lại những lời bay đã 
nói, những việc bay đã làm, thì điều đã nén cớ 
cho nhiều người khác bỏ tao, mà theo gương xấu 
bay đã làm trước mặt nó ; lại bay đã hổ ngươi 
chẳng dám xưng minh là ké thuộc về tao, cùng 
đã cả lòng chối tao nữa. Trọn đời bay mọi điều 
mọi sốt sắng theo chân ma quỷ, mà chỉ một điều 
làm nghịch làm phản cùng tao liên. Ấy vậy, bay 
hãy kíp vào lửa chẳng hay tắt, chẳng hay cùng, 
då để dành cho ma quỷ cùng những kẻ đã theo nó 
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Ớ con ơi, con có hiểu thấu nghĩa ly những 
lời ấy chăng ? Thật là những lời có sức làm cho 
những kẻ cương nghị dũng dược hơn, cũng phải 
kinh tâm tán đảm. 


Vậy con có sợ e sẽ phải đoán phạt làm 
vậy, thì con hãy xét coi thử : Con sợ vì đã làm 
những sự gì, thì hãy lo mà sửa lại những sự ấy 
cho kip. Lại dù thấy mình đã phạm nhiêu tội 
lỗi, thì chớ sờn lòng làm chi, vì chưng dù con là 
kẻ đã dùng chẳng nên những ơn Chúa đã ban 
cho xưa nay, dù đã buông theo tính hư xác thịt 
lâu năm mặc lòng, thì hãy còn kịp sửa lại sự ấy 
đặng, là phải hết lòng ăn năn tội cho thật mà 
trở lại, song đừng lần lữa rầy mai, kẻo hết ngày 
giờ mà lo chẳng kịp chăng. Việc ấy thật là việc 
đại sự và đáng cho con lấy làm lo, vì chưng thật 
bởi việc ấy mà con sẽ đặng thưởng hay là phải 
phạt đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Khi kê có tội nghe lời Đức Chúa Giêsu 
đoán phạt nó xuống địa ngục làm vậy, thì nó 
đau đớn kinh hoàng biết là ngần nào, đã cùng 
đường hết thế, dù trên trời dù dưới đất thì hết 

„ phương câu, hết chốn cậy, chẳng còn ai ngó đến 
nữa, cho nên nó ước ao chớ gì chết được, cho tan 
nát ra không ; song chết tan nát chẳng được, 
một phái sống liên mà chịu thiêu đốt nóng nảy 
trong lửa địa ngục đời đời chẳng cùng mà chớ. 
Đất liên rë ra làm hai, cùng nuốt nó vào biển 
lửa sinh lửa diêm Đức Chúa Trời đã dựng nên để 
mà phạt nó đời đời kiếp kiếp. 


Đang khi kể có tội kêu rêu khóc lóc 
nghiér răng vì thấy minh phải chôn lấp trong 
biển lửa hỏa hào làm váy, thì kẻ lành hát mừng 
ngợi khen Chúa, và lên thiên đàng làm một 
cùng chẳng hay hết. 

Ớ giờ vô phúc, giờ khốn nạn về ké dữ là 
dường nào ! Phải lia ra khỏi kẻ lành, phái xua 
ra khỏi mặt Đức Chúa Trời, mà chịu đốt làm 
một cùng các quỷ đời đời chẳng cùng. 

Ớ con, con tín thật điều ấy, nhân sao 
chẳng ăn ở như ké 
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lành, một ăn ở như kẻ dit làm vậy ? 
Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Có truyện sau này làm chứng kể suy cho 
nên sự phán xét, thì hằng lo sợ lắm. 

Xưa có nhà dong gọi là nha ngục kê đền 
tội. Vậy có một lần Ông thánh Giang Ki-li-ma- 
cô thăm nhà dòng ấy, cùng ở lại vuối các thay 
nhà ấy một ít ngày. Vậy trong sách người đã 
làm mà khen lòng làm mình ăn nån tội các 
thay ấy, thì thuật lại rằng : khi tôi vào trong 
nhà ngục kẻ dén tội, thì tôi thấy các thay nhà 
ấy chịu khó hãm mình quá sức. Thật là con mắt 
chưa từng thấy, lỗ tai chưa từng nghe những sự 
lạ lùng làm vậy. Ké thi đứng thâu đêm ở giữa 
trời không, chịu sương, chịu mưa, chịu lạnh mà 
chẳng nghỉ chút nào ; khi mệt nhọc quá sức chịu 
chẳng được mà bu6n ngủ, thì đánh thức minh, 
làm khốn xác cho nó tỉnh, kéo ngã xuống. Kẻ 
thì mặc áo thô nhám nhúa ép vào thịt, cùng 
lấy đất lấy đá làm giường nằm ; lại lấy hòn 
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đá đấm ngực mạnh đến döi mửa máu ra. Kê 
thì lấy lói tói sát nặng nå lắm mà vấn cả và 
mình chặt lắm, nên trở trăn mình chẳng 
được. Có ke lấy roi lấy dao đánh, rạch thịt 
mình nát cả và mình ra máu chảy dòng dòng. 
ˆ Lại cầu cùng Đức Chúa Trời, xin người cho 
chịu mọi sự khốn khổ ở đời này, miễn là tha 
đừng phạt đời sau. Có kẻ khóc lóc cháy nước 
mắt ra đêm ngày ; mà hé là nghe tiếng ké ấy 
than van, thì chẳng có lẽ mà chẳng thương 
xót đau đớn trong lòng. Lại cũng có kẻ mùa 
hè chịu phơi nắng trót ngày cháy da như ké 
phải lửa vậy, cùng khô miệng lưỡi cùng khát 
nước lắm đến đỗi lè lưỡi ra, có kẻ đến giờ ăn, 
khi đã cầm một miếng hòng ăn, dù đói lắm 
mặc lòng, cũng ném đi chẳng ăn, vì suy rằng 
: Mình chẳng đáng ăn của Đức Chúa Trời. Có 
kẻ phải chốc lếch song chẳng chịu làm thuốc, 
một để cho lở láy cả và mình ra, cho giòi bọ 
rúc rỉa cho cực xác hơn. Các thầy ấy lấy sự 
khóc lóc làm như của ăn uống hằng ngày. 
Còn của khác thì dùng một chút váy, vừa 
đủ mà câm hơi kẻo chết mà thôi. Nhưng mà 
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khi các thay ấy đã chiu-khé hãm minh ba bốn 
mươi năm làm vậy mặc lòng, mà hễ nhớ lại 
ngày mình sẽ phải chịu phán xét đã hòng đến, 
thì cũng hãy còn run sợ chẳng yên lòng được, dù 
các thây ấy phải chết sớm, bởi vì đã hãm mình 
quá lẽ làm vậy mặc lòng, song đến giờ chết thì 
cũng chẳng bớt lo sợ sự phán xét, cho nên khi 
thay nào phái bệnh trọng đã gan lia thế gian 
này, thi các thay khác diéu tyu nơi thåy liệt ; 
khi ấy mới thấy mặt mũi các thåy 'xanh xao gầy 
guộc là đường nào ; hai con mắt lõm vào sâu 
lắm, hai bên gò má như hai đàng khoét vào, vì 
nước mắt hằng chåy ra liên. Thật là bấy nhiêu 
thây ấy chẳng khác chỉ thây chết khô, còn 
xương vuối da che bể ngoài mà thôi. Vậy khi các 
thay ấy đã đến nơi kẻ liệt, thi cách thám thiết 
lắm, nói ra những tiếng âm i tấm tức thẩm não 
mà rằng : Ó anh ôi ! anh bây giờ thể nào, tưởng 
trong lòng làm sao ? Anh có trông cậy Đức Chúa 
Trời đã đoái đến những việc hãm mình, ăn 
chay, đánh tội anh đã làm bấy lâu năm nay 
chăng ? Hay là hãy còn hồ nghỉ chưa biết được rỗi 
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linh hồn chăng ? Đức Chúa Trời long lành vô 
cùng đã soi sáng cho anh biết, cùng đã nhận lời 
anh đã kêu van cùng người, mà xin người tha tội 
cho anh chăng ? Có thấy dấu gì người đã nhậm 
lấy những việc dên tội anh đã làm xưa nay 
“chăng ? 


Ớ anh chớ làm thinh, hãy nói ra cho 
chúng tôi dáng biết vuối. Sau này chúng tôi có 
trông dang sự gì lành chăng ? Ó anh ôi, mọi sự 
đã hết, năm tháng ngày giờ đã qua. Một giây 
phút nữa thì anh lia bê thế gian này mà đến 
trước tòa Đức Chúa Giêsu phán xét. Mà dù đã 
hết lòng hãm mình đền tội mặc lòng, chớ dám 
quả quyết : Mình đáng lãnh phần thưởng trên 
nước thiên đàng. Hãy sợ e phải đoán phạt 
trong địa ngục. Thật là khốn thay ! Khốn cho 
ké chẳng hết lòng lo phần rỗi linh hên mình ! 
Khén thay, khốn cho ké hãy còn yêu trọng đời 
tạm này, tham của hèn thế gian, mê sự vui 
tính xác thịt. Ấy là lời những thầy tu hành ấy 
than thở cùng nhau. Các thấy ấy đã ra 
hình tượng như thây chết khô, bởi vì hãm 
minh ăn năn dén tội đã quá sức chẳng khi 
đừng. Nhưng mà hay còn sg sự phán xét 
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hãy còn sợ e hoặc phải mất linh hôn chăng. Vậy 
con là kë phạm nhiều tội lỗi, mà chưa làm dí gi 
cho được phạt mình tạ Chúa. Lẽ thì con sợ sự 
phán xét, sợ e phải đoán phạt trong địa ngục 
hon các thay ấy bội phán thì mới phải. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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HOA HINH BAT DIET 
( Dia ngục là tai ương muôn đời ) 
( Hình lửa thì không thể hết ) 
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DOAN THU SAU 
Nói vê dia ngục 


Ö con, có bao giờ con suy cho nên, cho biết 
địa ngục là df gì chăng ? Dia ngục là chốn Đức 
Chúa Trời phép tắc và công bằng vô cùng đã 
dựng nên, để mà phạt ké chết đang mắc tội 
trọng ; cùng là chốn đẩy day những hình khổ kể 
chang xiết. Mà kê phải giam cåm trong chốn ấy 
thì phải chịu mọi giống khốn khổ chẳng khi nào 
đừng, chẳng khi nào giảm bớt, chẳng khi nào gặp 
sự yên ủi, chẳng khi nào trông được ai cứu giúp. 
Vay dù lấy những tật nguy8n bệnh hoạn rất khốn 
khổ, những hình khổ rất dữ tợn, những sự đau 
đớn rất nhức bệnh mà sánh lại cùng những hình 
phạt địa ngục, thì bấy nhiêu sự ấy ra như không 
vậy. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Vi bằng ta muốn kể ra mọi sự hình khổ ké có 
tội phải chịu trong địa ngục, thì kể sao xiết. Vì 
vậy ta sẽ kể đây một hai hình phạt trọng hơn mà 
thôi. Hình phạt thứ nhất : Kẻ có tội chịu trong địa 
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ngục, là chẳng được xem thấy mặt Duc Chua 
Troi trọn tốt trọn lành ; mà hinh phat ấy thì 
nặng hơn các hình phat khác bội phán. Cho 
nên ông thánh Giăng Kim Khẩu nói rằng : 
Dù các hình phạt khác kẻ có tội phải chịu 
š trong địa ngục hợp lại làm một cùng nhau, và 
dù gia tăng trăm ngàn sự khốn khổ khác nữa 
mặc lòng, thì cũng chẳng bằng hình phạt 
chẳng được xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Ta 
chưa biểu được sự ấy bởi vì ta thường lấy ngũ 
quan mà xét mọi sự. Song khi linh hôn ta sẽ 
la ra khói xác thì sẽ hiểu được sự ấy td 
tường, vì chưng khi ấy chẳng còn giống gì che 
lấp ngăn trở nó, nên nó rõ biết Đức Chúa 
Trời là mach moi sự lành, đã sinh ra minh 
mà thờ phượng kính mến Người ở đời này, 
hầu đời sau được hưởng phúc vui vẻ làm một 
cùng Người. Linh hồn trong địa ngục rõ 
những sự ấy, cho nên nó bức tức khát khao, chớ 
gì được thấy mặt Chúa, cùng hằng muốn và 
hằng ra sức đem mình đến cùng Người. Song 
chẳng được vì phép Đức Chúa Trời ngăn 
đón. Mà lại nó càng ra sức tới, thì phép 
Chua càng xua nó lùi lại, cho nén linh hồn 
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ấy cực quá, mà trí khôn ta ở đời chang hiểu thấu 
được sự cực ấy, ví như có một vua đang vinh 
hiển sung sướng chẳng ngờ có một đứa ngụy tặc 
dấy loạn cướp lấy nhà nước, cũng bắt vua mà 
cám tù, bê đói khát rách rưới, và kìm khảo cùng 
làm khổ sở nhiều bê. Thật thì vua ấy sẽ buôn 
bực sáu não: xót xa biết là ngần nào. Nhưng mà 
sự đau đớn cay đắng vua ấy, vì đã mất nước thế 
gian làm vậy, thì sánh cũng chẳng bằng sự đau 
đớn xót xa linh hén trong địa ngục vì đã mất 
nước thiên đàng cùng sự thanh nhàn vui vẻ đời 
đời chẳng cùng. Xưa vua Da-vít bởi phạm một 
tội mất ơn nghĩa cùng Đức Chúa Trời, thì lo 
buôn khóc lóc chảy nước mắt ra thâu đêm thâu 
ngày. Huống chỉ kê phải sa xuống địa ngục, khi 
thấy đã mất Đức Chúa Trời cho đến đời đời 
chẳng cùng, thì sẽ bói hồi bức tức và lo buôn 
biết là dường nào ! nhất là khi thấy các quỷ địa 
ngục xỉ vả cùng nhạo báng rằng : Chúa mày ở 
đâu ? Người đã dựng nên mày cho mày ở làm 
một cùng Người trên nước thiên đàng, mà 
hưởng phúc vui vẻ cùng Người đời đời, vậy phúc ấy 
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bây giờ ở đâu ? May đã bỏ mất. May chẳng hé 
sẽ thấy Đức Chúa Trời, chẳng hé sẽ hưởng đến 
phúc Người ; ấy là lời ma quỷ sẽ nhạo bang ké 
phải giam cầm làm một cùng nó trong địa ngục. 


Ớ con ôi, con có hiểu hình phạt ấy nặng nå 
là dường nào chăng ? Chớ gì con ăn năn trở lại 
cho kíp kẻo ngày sau phải phạt thé ấy chăng ! 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Hình phạt thứ hai, kê có tội phải chịu 
trong địa ngục, là hình phạt bé ngoài làm cho 
ngũ quan, tứ thể, bách hài đau đớn nhức bệnh 
rát rao. Nhân vì sự ấy người ta thường sợ hình 
phạt thứ hai này hơn hình phạt thứ nhất. Vậy 
kê sa xuống địa ngục thì phải chịu lửa thiêu đốt 
nung nướng, mà lửa địa ngục thì nóng nảy rát 
rao quá lẽ. 

Ví dù sánh nó lại vuối lửa đời này, thì 
lửa đời này chẳng khác gì lửa vẽ vay. 
Nghĩa là lửa đời này nóng hơn lửa vẽ nơi 
bức tranh là chừng nào, thì lửa địa ngục nóng 
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hơn lửa đời này là dường ấy. Song khi con nghe 
người tội nhân nào đã phải chịu hình phạt đốt 
trong lửa đời này, dù nó chịu cực trong hai ba 
giờ mà thôi, thì con còn giùng mình nhờm gớm 
cùng lấy làm sợ hãi ốc nhục, huống chỉ là con 
phải hãi hùng kinh khiếp. Khi suy đến lửa địa 
ngục là lửa sắm để mà hành hình thiêu đốt kê 
có tội đời dời chẳng cùng ! Cho con được hiểu rõ 
hơn hình phạt ấy nặng dữ là đường nào, thì ớ 
con, giả như trước con mắt con có một biển day 
day những lửa sinh lửa diém, mà bao nhiêu kê 
dü trong lửa ấy thi hằng lội lên lội xuống lặn lội 
đêm ngày trong biển lửa nóng nảy rát rao quá 
cực ấy đời đời chẳng cùng. Lại dù lửa ấy thấu 
khắp cả va mình nó trong ngoài, thì cũng chẳng 
làm cho chết tiêu tan đi được, một giữ cho sống 
liên cho được chịu cực đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Đã có nhiều người đã trở lại bởi vì sợ phải 
xuống địa ngục, mà phải chịu thiêu đốt đời đời 
chẳng cùng 
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Song trong các tích kê đã trở lại bởi sợ lam 
vậy, thì chẳng có tích nào lạ hơn tích thay 
dòng Đức Chúa Giêsu tên là Ba-ta-sa, là người 
con vua nước Phê, bên phương Nam, cùng giữ 
đạo Hồi Hói như cá và nước ấy. Người có tính 
' nhân hiển và có gan da. Lại có lòng rộng rãi 
và thông thái. Vua cha sai người đem binh 
đánh hai nước kia. Khi thắng trận doạn thì 
mới don đi viếng mö må Ma-hô-mét theo như 
thói ke giữ đạo Hồi Hồi. Song khi vượt biển 
mà đi đến xứ có mö må ấy. Lại nhằm khi 
binh thủy kẻ có đạo Thiên Chúa dang ngữ 
ngoài biển cho được bắt các chiếc tàu bởi 
phương Nam mà ra. Nhưng mà người chẳng 
sợ. Vậy người tuyển sáu chiếc tàu trận cùng 
binh lính mà đi. Vừa khi ra khơi lién gặp 
thủy sư kê có đạo ngữ sin đó. Dù người thấy 
thủy sư có đạo đông hơn mặc lòng, thì cũng 
giao chiến đối địch cùng nhau. Song thủy sư 
ke có đạo thắng trận, bắt được người cùng 
sáu chiếc tàu và binh lính, cùng đem về cù 
lao Mê-li-thê, và cầm đó hai năm. Khi vua 
Tu-ni là bạn người hay được sự ấy, thì cho 
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sứ đi chuộc người về. Khi đã chuộc đoạn thi 
người cùng binh lính xuống tàu mà vé nước 
mình. Song khi ra khỏi cửa, ước chừng mới được 
ba giờ, thì bỗng chốc thấy cả và biển cháy lên 
như lửa, dường như địa nguc vậy. Lại thấy Đức 
Chúa Bà hiện ra sáng láng uy nghi ngự giữa 
ánh sáng lớn, phán cùng người rằng : Con hãy 
lo giữ đạo, chịu phép rửa tội, và nên tôi tá tao, 
thì tao hằng sẽ phù hộ che chở con. Nhược bằng 
chẳng vâng cứ thi åt là sẽ chịu thiêu đốt biển 
lửa này, chẳng sai. Hoàng thái tử thấy vậy thì 
sợ hãi lắm; liên trở lại vào cửa cùng lên đất, 
cùng đi thang đến nhà thờ chính, thành Mé-li- 
thê, là nhà thờ Đức Chúa Bà. Quan cùng dân 
thành ấy thì điều lấy làm lạ lắm, cùng theo mà 
höi người làm sao làm vậy. Song người đáp lại 
một lời này mà thôi rằng : Hãy đến nhà thờ, 
hãy đến nhà thờ ! Khi hoàng thái tử đến nhà 
thờ, thì sấp mình xuống, cùng lạy ảnh Đức Chúa 
Bà, rồi quỳ gối chip tay ngửa mặt lên trời làm 
vậy ước chừng được hai giờ đoạn thì mới chỗi dậy 
xin các thầy dạy dỗ mình, cùng rửa tội cho mình 
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Người chịu phép rửa tội là năm từ Chúa ra đời 

một nghìn sáu trăm năm mươi sáu. Quan quân 

theo người thì điều chịu phép rửa tội nữa. Có hai 

người chẳng chịu trở lại giữ đạo cùng người mà 
thôi. 


Khi người đã trở lại giữ đạo đoạn thì hoan 
lạc trong lòng lắm, cho nên có một lần người nói 
cùng thåy cả trong đạo Hồi Hồi rằng : Khi tôi 
chưa giữ đạo Thiên Chúa thì tôi hưởng mọi sự 
vinh hiển sung sướng thế gian, nhưng mà chẳng 
hề khi nào được yên lòng hoan hỉ. Song từ khi 
tôi đã trở lại giữ đạo cho đến bây giờ, thì tôi phỉ 
òng toại chí lắm, đến đỗi dù mà tôi làm vua 
tổng trị cả và các nước dưới thế này thì cũng 
ien sẽ từ bỏ quyển quý sang trong ấy mà tó ra 
lòng khâm sùng Thiên Chúa, vì bây giờ tôi ước 
ao một sự này mà thôi, là ước ao được chịu mọi 
sự khốn khổ mà làm sáng danh Chúa và tổ ra 
òng kính mến Người mà chớ. 


Khi người mới chịu phép rửa tội thì muốn 
bỏ thế gian mà lên ở trên rừng mà chỉ lo về một 
việc rỗi linh hên mình mà thôi. Song người suy 
ại, việc dạy dỗ 
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ngudi ta cho biét dang röi linh hên, thi dep long 
Chúa hơn. Bởi đó cho nên người ra sức hoc hành 
hầu chịu chức làm thầy mà đi giảng đạo cho ke 
vô đạo, lại người hằng ước ao chớ gì được phúc 
tử vì đạo. 


Ấy người ngoại đạo, bởi vì đã thấy hình 
bóng lửa địa ngục thì kinh khủng mà bỏ hết mọi 
sự, bö của cải quê vực, bö sự sang trọng vinh 
hiển, bỏ sự vui chơi sung sướng, mà hãm mình 
chịu cực, và hóa nên người bán tiện vi Chúa. 
Vậy con hãy bắt chước người ấy mà quyết lòng 
thà lia cha mẹ vợ con, thà bỏ của cải cửa nhà, 
cùng quê hương xứ sở, lại thà chịu mọi sự khốn 
khổ mà chẳng thà liều mình chịu thiêu đốt 
trong địa ngục đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Lại có tích khác sẽ làm cho con biết lửa 
địa ngục nóng nảy là ngần nào. Năm từ Chúa ra 
đời một ngàn chín mươi, có hai đứa con trai giao 
cùng nhau rằng : trong hai anh em ta, người nào 
chết trước thì 
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sẽ hiện vê báo tin cho người còn sống biết, khi 
chết thì gặp những sự gì. Khi đã giao làm vậy 
đoạn chẳng khói bao lâu, thì có một đứa phái 
bệnh mà chết. Mà Đức Chúa Trời lòng lành vô 
cùng cho nó hiện đến cùng bạn, như lời nó đã 
` giao khi trước cùng nói vuối người bạn rằng : Ó 
anh ôi, cực khốn thân tôi, tôi đã phải sa xuống 
địa ngục rồi, bởi vì tôi đã bỏ việc rỗi linh hồn, 
mà theo tính mê xác thịt. Lại nó cho người bạn 
biết nó khốn cực là ngân nào, thì nó lấy tay mà 
gạt một chút mổ hôi nơi trán mình mà nhỏ 
xuống hai ba giọt trên mình người bạn tức thì 
hai ba giọt mê hôi ấy liền cháy thâu vào thịt 
đau đớn quá sức lắm ; đoạn lại bảo bạn rằng : 
Anh sẽ có đấu ấy nơi mình anh cho đến chết, 
cho anh được nhớ sự khốn nạn tôi liên, mà 
giục lòng anh chớ bắt chước tôi mà قط‎ việc 
rỗi linh hồn, kéo phái khốn cuc như tôi 
chăng. Lại ví bằng anh khôn ngoan thì hãy 
bỏ mọi sự thế gian, mà đi tìm thầy Mê-la-i-nê 
xin cho được vào dòng người cho được hãm 
mình chịu khó cüng đền tội cho đến tron 


- 131 - )281( 


đời. Nói bấy nhiêu `è: doz 

ban thay nhiing su lam vay thi sg hai lắm, lại lo 
kéo mác phái khón nan nhu ban hữu mình 
chăng, thì liền bö anh em ho hàng của cải cùng 
moi sự mà dáng minh cho Đức Chúa Trời trong 
nhà dòng tu hành, và từ ấy về sau cứ đi đàng 
trọn lành, bên đỗ cho đến chết. Vậy con hãy nên 
khôn ngoan cũng như người ấy. 


Hằng ngày chẳng thấy ke sa xuống địa 
ngục bởi vì ham hố việc đời, trễ nải việc linh 
hôn minh sao ? Vậy kéo sẽ phải khốn nan như 
nó, thì con hãy ham hố một việc rỗi linh hên mà 
thôi. Lại cho được thôi thúc lòng con giữ làm 
vậy, thì hay lấy lời thánh tiên tri I-gia-i-a mà 
năng nói cùng mình rằng : Tôi ở trong lửa dữ 
địa ngục sao được ? Tôi chịu lửa nóng nay thiêu 
đốt tôi đời đời chẳng cùng sao được ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
That là chẳng có phương nào có sức chữa 


người ta cho khỏi phạm tội, cho bằng phương 
nhớ dia ngục. Vậy hễ 
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khi nào con mắc phải chước ma quỷ cám dỗ, hay 
là cơn tính xác thịt nổi dậy, mà sợ kẻo ngã 
phạm tội, thì con hãy nhớ lia sinh lửa diêm dia 
ngục. Lại hãy suy khi linh hồn mới xuống địa 
ngục, sánh lại những sự nó đã ham vui ở thế 
gian vuối những sự cực nó phải chịu bây giờ 
trong địa ngục, cùng khi thấy tư bề những lửa 
cùng những quỷ dữ hằng đua nhau mà gia hại 
cho mình chẳng khi dừng, thì linh hồn ấy khốn 
cực biết là ngần nào ! Sau nữa hãy hỏi mình 
rằng : Có đành chịu nung nướng thiêu đốt trong 
lửa địa ngục đời đời chẳng cùng, cho được phạm 
tội ấy chăng ? Nếu chẳng đành chịu làm vậy, thì 
muốn nghe theo chước ma quỷ cám dé, theo cơn 
tính xác thịt xui giục sao đặng ? Vì chưng nếu 
nghe theo mà chết thì ắt là sẽ phải nung nướng 
thiêu đốt trong lửa địa ngục đời đời chẳng cùng, 
làm một cùng muôn vàn người đã nghe theo ma 
quỷ, hay là nghe theo tính xác thịt mà chớ. 


Û con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Xua cé mêt thåy tu hånh phåi chước ma 
quỷ cám dé, lòng động lòng lo tư tưởng sự 
nghịch nhân đức sạch sẽ. Vậy người lo phương 
cho đặng chống trả cơn cám dỗ ấy. Chẳng 
những người nhớ lửa địa ngục, mà lại người để 
ngón tay trên ngọn đèn cho nó cháy một khi 
một ít, và nói cùng mình rằng : Mày hãy chịu 
ngọn lửa nhỏ mọn này coi thử. Mày có sức chịu 
được lửa nung nướng thiêu đốt trong địa ngục 
đời đời chẳng cùng chăng ? Mà nhược bằng mày 
chịu chẳng được ngọn lửa nhỏ mọn này trong 
một giây phút làm vậy, sao mày dám phạm tội, 
mà liau minh chịu nung nướng thiêu đốt trong 
biển lửa địa ngục đời đời chẳng cùng ? Thây tu 
hành ấy lo phương ấy đoạn, thì hết cơn cám dỗ, 
hết tư tưởng về sự trái. Vậy khi ma quỷ cám dỗ 
con, hay là khi tính xác thịt giục con chiều vé 
đàng trái, thì con hãy bắt chước như thầy ấy mà 
làm, thì có ích trọng cho con lắm. 


Lửa dia ngục chẳng những thiêu đốt mà 
chẳng làm cho cháy tiêu tan kẻ có tội. Mà lại nó 
hay nung nướng 
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thiêu đốt làm khốn cực cách riêng cho mỗi một 
người tùy tội nặng nhẹ nhiều ít. Như lời Đức 
Chúa Trời đã phán dạy trong Sấm Truyền rằng : 
Ké có tội đã buông theo tính xác thịt mà vui 
. sướng ở đời là ngân nào, thì hãy làm khốn cực 
khổ sở cho nó là ngần ấy. Bởi đó cho nên ông 
thánh A-cu-xi-tinh gọi lửa địa ngục là lửa khôn 
ngoan và công bằng, sẽ biết tìm kiếm trong 
muôn vàn kể có tội trọng mà gia giảm : Những 
người mê vui theo tính xác thịt thì nung nướng 
thiêu đốt nó cách dữ tợn hơn kẻ khác bội phần. 
Lại dù lửa ấy đốt chung hết cả và mình kẻ có tội 
cách dit tợn lắm mặc lòng, nhưng mà nó sẽ đốt 
một cách riêng lưỡi kẻ đã nói hành, đã bỏ vạ cáo 
gian, đã thé dối, đã nói tuc tiu hoa tình, ám hiểu ý 
tà, đã nói lộng ngôn phạm đến Đức Chúa Trời, 
đến Đức Mẹ, cùng các thánh v.v... Lửa ấy lại sẽ 
tìm con mắt kẻ đã chẳng hay giữ, đã dùng nó mà 
xem đông dài ngang ngửa xem sự chẳng nên, 
cùng sẽ đốt nó cho rát rao hơn chỗ khác. Sau nữa 
lửa ấy sẽ thấu vào lòng ké hay tư tưởng những 
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su 6 uë do đáy, và hay tich long gidn ghét cho 
được nung nướng thiêu đốt nó cách dữ hơn, cực 
hơn. Nói tắt một lời, kẻ đã dùng chân tay mặt 
mũi miệng lưỡi, hay là phần thân thể nào 
khác trong mình mà phạm tội, thì sẽ phải 
chịu đau đớn råt rao nơi phần ấy hơn nơi khác 
bội phần. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Dù hình phạt bằng lửa dữ din dường ấy 
mặc lòng, nhưng mà kẻ có tội cũng hãy còn 
phải chịu nhiều hình phạt khác nữa, mỗi phần 
thân thể trong mình nó, cùng mỗi tài trong 
linh hên, thì diéu sẽ phải chịu phạt riêng thay 
thay ; con mắt hằng thấy những hình tượng 
xấu xa dị thường gớm ghiếc. Những loài yêu 
nghiệt hằng đua nhau làm khốn cho mình ; lỗ 
tai hằng nghe những tiếng kêu tru hâm hét 
trù 6o than van, lỗ mũi hằng ngửi những hơi 
tanh khét bởi khói diêm sinh, cùng những mùi 
gắt göng, sặc sua, thối tha, miệng lưỡi chẳng 
những chịu mửa ra nuốt vào những lửa nóng nảy 
rát rao, mà lại phải chịu đói khát quá sức nữa 
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Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Cho con rõ hơn, sự khốn cực kẻ có tội 
phải chịu trong lửa địa ngục, thì hãy tưởng ví 
như có một người phải bệnh trọng lắm cùng 

' dau đớn nhức minh quá lẽ, cho nên vật và 
lăn lóc trần xa cùng rên xiết than van kêu 
khóc trối trăng muốn chết cho rồi, thì cực 
quá chịu chẳng đặng. Ai thấy nó vật vã làm 
vậy thì liền biết nó đau nhược quá trong 
mình thật son đã hay nó đau lắm, nhưng mà 
nó đau bệnh, nên còn có chừng, còn có chỗ 
lành, mắc một chứng bệnh mà thôi, thì còn 
khỏi trăm chứng khác. Lại có kẻ thương đến 
thăm viếng giúp đỡ ; ước như mọi phần thân 
thể nó điều mắc chứng bệnh khác nhau cùng 
trọng lắm, thì nó chẳng là khốn nạn hơn nữa 
bội phần sao ? Song thật sánh cũng chưa 
bằng kể sa xuống địa ngục phải chịu, vì 
chưng kẻ đã sa xuống địa ngục thì phải chịu 
muôn muôn vàn hình khổ một trật, khắp hết 
mọi phần trong thân thể mình, mà mọi giống 
hình khổ thì làm cho đau đớn nhức mình quá 
sức, lại phải chịu vô cùng vô tận, mà chẳng 
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hê có ai đoái thương một chút, chẳng ai ngó 
đến. Đã hay những kể đồng chịu phạt một 
thể vuối mình trong địa ngục thì vô số, 
nhưng mà càng nhiều thì càng thêm hại nhau 
hơn nữa mà chớ. Vì chưng ké ở trong dia 
ngục då mất nhân tính, chẳng có tôn ti đẳng 
cấp, mà trở nên tính thú vật dü ton hung ác, 
những muốn cắn xé nhau, những ghen ghét 
hiểm thù nhau. Dù những người thud trước 
rất thân thiết thương mến ưng hợp nhau lắm, 
như cha me con cái vg chéng bạn hữu mặc 
lòng, một phen xuống địa ngục thì gián ghét 
trå ŝo nhau quá nữa là giặc thù, rất đỗi ước 
ao chớ gì được lia khói nhau, ít nữa là đừng 
thấy mặt, đừng nghe tiếng nhau. Song khốn ! 
Lia khỏi nhau chẳng dang, hằng phải thấy 
phai nghe liên, nên càng cực sỉ hơn người ta 
sống ở đời có giận ghét ai, thì chẳng muốn 
thấy mặt nó, hoặc tình cờ có gặp thì buôn 
sdu bứt rit, khó ăn khó ở, thà chịu sự gì 
khốn khổ khác, chẳng thà thấy mặt ; huống 
chi trong địa ngục đời đời hằng phái thấy 
những đứa thù nghịch bạo ngược vô hồi, thì 
trong lòng phiển não ưu sầu biết là ngần nào ! 
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Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Đã hay những hình phạt địa ngục rất 
dữ quá lẽ, lại hằng hà sa số, và ngũ quan 
, cùng tam tư linh hên điều phái chịu những 
hình phạt riêng khốn cho cả và mình quá 
chừng quá đỗi mặc lòng, nhưng mà chưa phải 
là vì những sự ấy mà kẻ chịu phạt trong địa 
ngục phải khốn cực hơn. Sự làm cho nó khốn 
cực hơn, là vì những hình phạt nó chịu thì vô 
cùng vô tận, chẳng khi nào hết, chẳng khi 
nào giảm bớt, bằng phải chịu đời đời chẳng 
cùng, dù đã chịu muôn muôn vàn vàn năm 
mặc lòng thì cũng chưa cùng chưa hết. Lại dù 
chịu muôn muôn vàn vàn năm khác nữa, thì 
cũng như mới vào chịu vậy. 


Phải chi có đời nào thuở nào mà ké có 
tội được ra khỏi lửa địa ngục, dù lâu năm lâu 
đời thể nào mặc lòng thì sự trông được khói 
cũng giảm bớt ít nhiều sự cực nó chịu ! Giả 
như Đức Chúa Trời hứa khỏi ba bốn ngàn 
năm hay là khói muôn muôn van năm thì 
lửa địa ngục sẽ tắt, và kẻ có tội chẳng 
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còn phải chịu nung nướng thiêu đốt nữa, thi åt 
là nó sẽ lấy làm mừng lắm, vì chưng dù nó khốn 
cực thể nào mặc lòng, thì có lòng trông sẽ có 
ngày được khỏi khốn cực ấy, mà sự trông đợi 
làm vậy ắt làm cho bớt đau đớn. Song thương ôi, 
chẳng khi nào kẻ có tội được khói chịu hinh 
phạt trong địa ngục, hằng sẽ chịu nung nướng 
thiêu đốt trong lửa sinh lửa điêm hằng sẽ chịu 
khốn cực muôn muôn cách trong địa ngục, dù đã 
chịu những hình khổ địa ngục muôn muôn vàn 
vàn năm, thì chưa cùng chưa hết ; lại dù chịu 
muôn muôn vàn vàn lån muôn muôn vàn vàn 
năm, thì cũng như khi mới xuống địa ngục ngày 
đâu hết vậy. Chua trừ được giây phút nào hết, 
còn phải chịu đời đời chẳng cùng. Giả như hễ là 
mỗi muôn năm có một con chim đến hớp lấy 
một giọt nước biển, thì nó sẽ hớp lấy cho đến 
khi cạn hết nước biển thế giới này, cùng hết 
nước biển muôn muôn thế giới khác, mà sự khốn 
cực ke có tội phái chịu hãy còn toàn ven chua 
bớt phán nào, hãy còn phải chịu đời đời chẳng 
cùng, cũng như khi mới xuống địa ngục ngày đầu 
hết vậy. 


Ớ sự 
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đời đời ôi ! 0 sự chẳng cùng, vô hạn vê 
chừng vô lượng vô biên, viễn vọng lâu dài là 
dường nào ! Ai tưởng đến sự ấy mà chẳng 
run en kinh khiếp sao ! Vậy 6 con, con hãy 
, suy di gấm lại trong lòng liên sự ké có tội 

lỗi phải tay Đức Chúa Trời gia hình, hằng 
phái chịu thiêu đốt nung nướng trong lửa 
cùng phải chịu khốn cực mọi cách mọi đàng 
trong địa ngục, chẳng khi nào cùng, chẳng 
khi nào hết, đời đời kiếp kiếp mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Lại có một diéu này thêm khổ não cho 
kẻ dû trong địa ngục, là nó đã phải chịu các 
sự khốn nạn đã kể trước này đời đời, lại 
chẳng được một điều chỉ yên ủi nó chút nào. 
Sau nữa nó phải chịu một cách liên, mà chẳng 
hé sẽ có khi nào được nghỉ một giây phút nào, 
hay là giảm bớt phån nào hết. Vì chưng 
chịu khốn cuc ở thé gian nay đâu : Kẻ ở thế 
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gian mà mắc phải khốn nạn, dù đau đớn thể nào 
mặc lòng, thì cũng còn có một hai sự làm cho 
bớt phiền muộn trong lòng, như khi anh em bà 
con, ké bạn thiết đến thăm viếng, yên ủi giúp 
đỡ, cùng tỏ lòng thương xót, thì chẳng giãn bớt 
sự khốn cực it nhiều sao ? Vả lại sự đau đớn 
chẳng có đau một mực một cách liên, cũng có 
buổi nặng buổi nhẹ, khi cách này khi đổi cách 
khác, cho nên còn dé chịu hơn. Song kẻ dữ trong 
địa ngục thì chẳng được làm vậy. Nó phải khốn 
cực đau đớn một cách một mực liên liên, chẳng 
hé khi nào giãn bớt, chẳng hå khi nào nhẹ hơn, 
lại chẳng những chẳng ai thăm viếng, chẳng ai 
yên ủi, chẳng ai thương xót giúp đỡ chút nào, 
mà lại mọi sự nó gặp, mọi người nó thấy, thì 
càng thêm khốn cực cho nó, hơn nữa mà thôi. 
Khi thấy vợ con bạn thiết cùng kê đồng tội vuối 
nó thì lấy làm khó chịu quá lẽ. Xưa khi ở thế 
gian thì lấy những ké ấy làm đẹp dé tốt lành 
vừa ý thích tình, bằng muốn gặp muốn ở liên 
viễn cùng nó, song bây giờ trong địa ngục thì 
xem nó như một giống gớm ghiếc, cùng muốn lánh 
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né cho hết sức ; khi trước càng thương yêu nhau 

là bao nhiêu, thì bây giờ càng gớm nhau, cùng 

càng ra sức làm khốn cho nhau là bấy nhiêu. 

Sau nữa dù nó đêm ngày dẫy dụa kêu van khóc 

lóc cầu cứu mặc lòng thì cũng chẳng còn có ai 
ˆ đoái thương đến nó chút nào nữa. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mỗ con hãy xem gương người phú quý kia 
đã kể truyện trong Sấm Truyền mới. Tích ấy 
làm chứng tó tường các điều đã nói trước này. 
Người phú quý ấy chịu thiêu đốt nung nướng 
trong lửa địa ngục đã gần hai ngàn năm nay, nó 
hằng than thở cả tiếng rằng : 


Ối ôi, nóng nảy rát rao trong biển lửa 
này. Khốn cực quá chừng quá dỗi. Lại bởi sự 
khát khao quá lẽ, nên nó hằng xin nhỏ 
xuống cho miệng nó một giọt nước mà thôi, 
nhưng mà chẳng ai cho. Nó chẳng xin cho 
khói chịu những hinh phat địa ngục, cùng 
chẳng xin bớt năm tháng ngày giờ nó phải 
chịu thiêu đốt nung nướng trong địa ngục, một 
xin Ông thánh A-ba-ra-âm cho ông La-sa-rô 
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nhúng ngón tay vào nước mà nhỏ một gọt 
nước nơi lưỡi nó, cho giãn khát một chút mà 
thôi, một giọt nước là hèn mọn lắm chẳng 
bao lăm, cùng chẳng có sức làm cho giãn bớt 
sự khát khao được ; nhung ma du nó xin sự 
hèn mọn ấy từ xưa đến nay thì cũng chưa 
được, và hẳn thật đời đời kiếp kiếp chẳng hå 
sẽ được. 


Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Kẻ đã sa xuống địa ngục chẳng những 
chẳng còn trông cho được sự gì lành bao 
giờ ; mà lại nó hằng tưởng nhớ ngẫm nghĩ 
mình hằng sẽ phåi chịu những hình khổ 
dường ấy đời đời chẳng cùng cho nên nó 
càng khốn nạn vì sự ấy bội phån hơn nữa. 
Phải chỉ nó chẳng biết hay là nó chẳng 
nhớ tưởng mình phải khốn cực làm vậy đời 
đời chẳng cùng, thì cang còn dé chịu một 
ít, song nó hằng tưởng nhớ khăn khán 
đến sự ấy liên. Dù nó ra sức dem long 
đem trí di dang khác, mà đừng tưởng đến 
mặc lòng, thì cũng hằng tưởng hằng nhớ 
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minh phải chịu những hình khổ làm vậy 
chẳng khi nào cùng, chẳng khi nào hết. Vả 
lại bởi vì khi nó còn sống ở thế gian thì 
chẳng hay suy đến đời sau, chẳng hay tưởng 
đến những hình phạt ké đi đàng tội lỗi phải 
chịu trong địa ngục, cho nên Đức Chúa Trời 
công bằng vô cùng phạt nó đời sau hằng phải 
tưởng nhớ mình sẽ chịu những hình khổ 
khốn cực đời đời chẳng cùng. Mà hễ lần nào 
nó tưởng nhớ làm vậy, thì nó đau đớn cực 
khổ lần ấy, dường bằng nó sẽ đau đớn cực 
khổ đời đời chẳng cùng. Cho nén nó khốn cuc 
trong mỗi giây phút cũng bằng sẽ khốn đời 
đời chẳng cùng. 

Lại nó hằng suy tưởng trong lòng rằng : 
Thương ôi ! Tôi đã sa xuống trong chốn đầy 
những hình khổ này. Và hằng sẽ chịu khốn 
cực đời đời chẳng cùng. Ấy là con sâu bọ 
hằng sống mà rúc rỉa trong lòng nó chẳng 
khi đừng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi kê đã sa địa ngục nhớ xưa mà sánh lại 
thuở nó sống ở đời với những hình khổ nó chịu bây 
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giờ, cùng sẽ chịu đời đời, thì nó đau đớn chua 
xót trong lòng biết là ngần nào ! Nó suy lại là 
bởi vì xưa nó đã mê những sự vui hèn chóng 
qua chóng hết, cho nên bây giờ phải trầm luân 
trong vực thám sáu địa ngục đẩy tran moi sự 
khốn nạn chẳng hay qua chẳng hay hết. Nó 
nghĩ lại là tại mình, nên phải khốn nạn làm 
vậy. Vì thuở còn sống thì sån có nhiều phương 
thế dé lo việc rỗi linh hôn, song chẳng màng 
lo đến, những dån då råy mai mà thôi. Lai nó 
nhớ những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho, mà 
mình då bỏ chẳng så kể đến, hay là đã dùng 
chẳng nên. Nó hằng nhớ những sự ấy, quên 
chẳng đặng, song càng nhớ đến thì càng khốn 
cực hơn nữa. Bởi vậy nó hằng phàn nàn trách 
mình rằng : Nhân sao chúng tôi dại kiếp đến 
đỗi này ! 


Ôi thật là vì một chút sự vui hèn xác 
thịt chóng qua chóng hết, thì đã gieo mình 
xuống chốn vực sâu cực khốn cực nạn này ! Vì 
đã mê vui trong một giây phút, nên phải chịu 
thiêu đốt nung nướng đời đời chẳng cùng. Ấy 
là lời kẻ dü trong địa ngục than van trách 
mình thì làm vậy. 
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Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Hoặc con sẽ nói rằng : Ví bằng năng suy 
sự cực trong địa ngục làm vậy, thì e kinh khủng 
đến đỗi phải hoảng hốt mất trí khôn chăng. 


Ớ con, con nói làm vậy mà chẳng sợ ta bắt 
lẽ sao ? Con sợ phát điên, mất trí khôn vì suy 
dén những hình phat trong địa ngục, mà chẳng 
sợ phát điên mất trí khôn vì chịu thật những 
hình phạt ấy ! Sao chẳng dám suy đến trong trí 
mà sao dám liều mình chịu thật ? Ra suc cho 
khói tưởng đến hình những phạt ấy, mà chẳng 
muốn chịu khó cho khỏi mắc phải nó, có phải là 
khôn sao ? Thật có một phương cho khỏi mắc 
phải những hình phạt địa ngục mà thôi : Là 
năng suy đến sự ấy. Mà nay con chẳng muốn 
suy đến, vậy con thật nhắm con mắt lại mà 
nhảy xuống trong địa ngục mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
06 khi con chẳng muốn suy gdm về 


những hình phạt địa ngục, bởi chẳng tin hẳn 
thật kẻ chết đang mắc tội 
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trong, thì phải chịu phạt thé ấy chăng ? Cho 
nén có khi cám những lẽ ta đã nói trước này 
như truyện bày đặt để nhát con mà thôi chăng ? 
Lại có khi con ra sức tìm kiếm những lẽ giả trá 
để đối mình về địa ngục, cho đặng yên lòng mà 
theo đàng tội lỗi chăng ? Vậy ta phải nói đây 
một hai lẽ làm chứng những điều ta đã nói trước 
này. 


Lời Ông thánh Giăng tông đồ nói về hình 
phạt kê có tội rằng : Phần riêng kê đã giết 
người, kẻ đã hà tiện, kẻ đã mê đắm, kẻ thờ bụt 
thần, thì là phái ở trong قط‎ lita sinh lửa diêm 
mà chớ. Nào có lời nào rõ hơn lời ấy sao ? Lại 
hãy lắng tai mà nghe lời Đức Chúa Giêsu đã 
phán dạy trong Sấm Truyền. Người đã nói rằng 
: Đến ngày tận thế người sẽ phán cùng ké dữ 
rằng : Ớ loài dữ, hãy lìa ra khỏi mặt tao, mà 
xuống trong lửa chẳng hay tắt, chẳng hay cùng, 
đã sắm để phạt các quỷ là những thiên thần 
nghịch. Nói khác người phán rằng : Địa ngục là 
chốn day những hình khổ, mà trong chốn hinh 
khổ ấy thì mọi sự vui họa lộn lạo, những nghe 
khóc lóc, những thấy nghiến răng mà thôi. Kẻ ở 
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đó thì đói quá chừng, khát khao quá lẽ, nóng 

nay quá sức, lại giá rét không ai hiểu được. Ấy 

những lời Chúa đã phán trong Sấm Truyén, thì 

chỉ kẻ dữ phái chịu trong địa ngục các giống 
, hình khổ ta đã kể trước này. 


Lại nơi khác người đã phán rằng : Con sâu 
bọ những kẻ ấy chẳng hé sẽ chết, một sống liên 
mà hằng rúc rỉa trong ruột gan nó chẳng khi 
đừng. 


Lai nơi khác nữa : Lửa địa ngục chẳng hê 
sẽ tắt, một sẽ đốt ke dữ đời đời chẳng cùng v.v.. 
Ấy những lời Đức Chúa Giêsu đã phán, chỉ phi 
chịu hình phạt đời đời chẳng cùng. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Lời Sấm Truyền ta mới thuật lại thì đã 
đủ mà làm chứng mọi điều ta đã nói trước 
này về địa ngục. Vì chưng con là kẻ có đạo 
Đức Chúa Trời, cho nên con tin vững vàng 
mọi lời người đã phán. Nhưng mà ta cũng sẽ 
lấy lẽ tự nhiên mà làm chứng điều ấy nữa. 
Vậy con phái biết, những lé làm chứng có 
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Đức Chúa Trời, thi cũng làm chứng phải có địa 
ngục. Vì chưng Đức Chúa Trời thì là đấng rất 
thánh, cùng rất công bằng vô cùng, mà chẳng có 
lẽ cho đấng rất thánh chẳng ghét tội, lại chẳng 
có lẽ cho đấng rất công bằng vô cùng chẳng phạt 
kẻ có tội, vì phép công bằng buộc phải phạt ké 
có tội, cũng như buộc phải thương kể có công 
vậy. Bởi đó cho nên Đức Chúa Trời thấy linh 
hên nào đang mắc tội trọng, cùng đang yêu tội 
trọng liên đời đời, thì theo lẽ công bằng, người 
phải phạt linh hên ấy liên đời đời. Mà những 
linh hên kê đã sa địa ngục thì mắc cùng yêu tội 
trọng đời đời chẳng khi đừng, cho nên người 
phải phạt nó đời đời chẳng cùng, tha chẳng 
được. Như lời Ông thánh Ghê-lê-gô-ri-ô rằng : 
Đấng rất công bằng sé phạt ké có tội đời đời 
chẳng cùng. Bởi vì chẳng có khi nào lòng nó 
muốn lia khỏi tội. Mà thật ké dữ có lòng làm 
vậy chốc. Nó chết trong tội, thì nó ở trong tội 
liên : Khi nó chết thì lòng nó đang dính bén trìu 
mến sự tội. Vậy trong địa ngục thì lòng nó còn 
dính bén sự tội liên làm vậy, cùng sẽ trìu mến 
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tội cho đến đời, chẳng bao giờ trở lai ăn nån 
được nữa. Nó đã chết đang khi làm nghịch 
cùng Chúa, đang khi ghét Người, thì nó sẽ 
làm nghịch cùng Người, sẽ ghét Người đời đời 
chẳng cùng, chẳng bao giờ nó trở lại lòng 
“kính mến Người được. Vậy nó nghịch cùng 
Người đời đời chẳng cùng. Cho nên Người 
phạt nó đời đời chẳng cùng. Lé ấy chẳng là 
công bằng lắm sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mà hoặc con sẽ nói rằng kẻ phạm tội 
thì phạm trong một giây phút mà thôi. Mà 
ví bằng Đức Chúa Trời phạt nó đời đời trong 
địa ngục, thì sự ấy chẳng là khó nghe lắm, 
và nghịch lẽ công bằng lắm sao ? Ta giải lẽ 
ấy cho con rõ như sau này. Con thường thấy 
vua chúa chém ké có tội sát nhân, hay là 
tội trọng khác phạm quốc pháp làm vậy, 
mà nó phạm tội ấy thì trong một giây phút 
mà thôi, song chém nó là phạt nó đời đời 
chẳng cùng, vì là cất sự sống nó đi liên, 
nhưng mà khi ấy chẳng ai nan trách vua 
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chúa làm sự chẳng công bằng. Vay khi Đức Chúa 
Trời phạt kẻ dữ đời đời chẳng cùng, thì chẳng 
những là phạt nó vì nó tội nó đã phạm, mà lại 
là phạt nó vì nó hằng giữ lòng muốn phạm tội. 
Con lầm trong sự ấy, là vì chưng con xem việc 
àm tạm trong tội mà thôi, mà chẳng suy lòng 
kẻ đã phạm tội ấy, là lòng hằng muốn phạm tội 
cùng hằng mến tội, trong địa ngục mà chẳng khi 
nào đổi lòng ấy chút nào. Vậy phạt đời đời kẻ 
chẳng những chẳng hé có lòng ăn nan, mà lại 
hằng giữ lòng mến tội, thì chẳng là rất công 
bằng lắm sao ? Lại nó chẳng những chang khi 
nào ăn năn trách mình vì tội nó đã phạm, mà 
ai thuở nó phạm tội, nó đã biết nếu phạm tội, 
thì là liêu mình phải khốn nạn đời đời chẳng 
cùng. Song dù nó đã biết rõ ràng sự ấy mặc 
dng, mà nó còn ưng muốn liễu mình làm vậy, 
cho được vui theo tính xác thịt một giây phút, 
vậy thì lòng muốn ấy chẳng đáng chịu phạt đời 
đời chẳng cùng sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Vì các lẽ ta đã giảng trước này, thi con 
phải dốc lòng giữ hai điều này rằng : Một là tạ 
ơn Đức Chúa Trời cho hết lòng hết sức, vì Người 
đã gìn giữ con bấy lâu cho con khỏi sa địa ngục. 

, Vì chưng nếu thuở con mới phạm tội trong lần 
trước hết, Đức Chúa Trời đã phạt con sa xuống 
địa ngục, như Người đã phạt muôn vàn người 
khác, thì con làm sao bây giờ ? 


Điều thứ hai, con phải dốc lòng giữ là chịu 
khó bằng lòng các sự khốn khổ con sẽ gặp ở đời 
này, vì tưởng con đã đáng chịu khốn khổ hơn 
nữa bội phần. Ví bằng Đức Chúa Trời cho kẻ đã 
sa xuống địa ngục được ra khỏi biển lửa sinh 
diém ấy mà về thế gian, cho được hãm mình ăn 
chay cùng làm khốn xác mình hơn các thánh tu 
hành xưa, cho được đền tội, dù nó phải chịu mấy 
năm mặc lòng, thì nó sẽ lấy làm mừng bội phần, 
vì chẳng có sự gì đau đớn xấu hổ khốn nạn, mà 
chẳng bằng lòng chịu, cho được khỏi những hình 
phạt địa ngục. Vậy con chẳng là có nhiều tội 
trọng hơn muôn vàn ké đã sa xuống địa ngục sao ? 
Vì vậy đáng chịu những hình phạt địa ngục hơn nó 


- 158 - (259) 


nhưng mà Đức Chúa Trời còn nhịn con, chưa 
phạt con xuống địa ngục như đã phạt ke khác, 
vậy ơn ấy chẳng trọng lắm, bằng ơn cho ra 
khói địa ngục sao 7 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Kia hoàng thái tử Nho-gia-phát, ta đã kể 
truyện trước này, khi mới trở lại chịu đạo 
thánh Đức Chúa Trời, thì có một lần người 
thấy mình tư tưởng sự ô uế thế gian khốn nạn 
lắm, cho nên người kêu van khóc lóc xin cùng 
Đức Chúa Trời cứu lấy cho khỏi cơn cám dỗ 
tính xác thịt ấy, đoạn thì ngủ quên. Mà đang 
giấc ngủ ấy, thì thấy hai người mặt dữ tợn 
lắm khiến người theo nó, mà nó đem người đi 
đến những nơi lạ lắm. Trước hết thì đến giữa 
môt đông lớn, đẩy dãy các thứ hoa, cùng các 
thứ cây cối có trái trăng sai quá chừng, lại lạ 
sự này là gió thổi phång phất hiu hiu liên 
trong lá cây cối ấy, nên hằng bay ra mùi thơm 
tho, cùng hằng ra tiếng êm ái dịu dàng, đội xa 
hơn các nhịp nhàng đàn hát. Lại xung quanh 
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dêng ấy, thi có những nha lớn tốt như dinh 
quan sang trọng. Khöi nơi ấy thì vào một cái 
thành tốt quá lẽ, những thấy vàng ngọc day 
day, nên chói loa rực rỡ khắp hết cả và thành, 
_ lai vui vé thanh nhàn, trong thành ấy quá 
chừng quá đỗi kể chẳng xiết. Đang khi thái tử 
Nho-gia-phát suy nghĩ vê những sự lạ lùng 
dường ấy, thì nghe một tiếng lớn nói cùng 
mình rằng : Chốn này là chốn đã sắm để cho 
kẻ giữ 14 luật Đức Chúa "Trời nên được ở. Nho- 
gia-phat lấy chỗ ấy làm vui vé quá lé cùng ước 
ao chớ gì được ở lại trong thành ấy. Cho nên 
người xin cùng hai người dẫn di : Hãy để tôi ở 
đây, đừng đem đi nơi khác làm chi. Song khi 
ấy lại nghe tiếng khác rằng : Chẳng có lẽ mà 
ở được đây bây giờ. Phải chịu khó nhọc, phải 
ép xác lâu năm đã, thì mới được. Lại đàng 
vào chốn này là đàng đẩy những chông gai 
khó đi lắm, mà không lẽ khỏi phải qua dường 
ấy, đoạn thì mới được vào chốn nghỉ ngơi 
thanh nhàn này mà chớ. Bấy giờ hai người 
đem ông Nho-gia-phát, lại dẫn người ra 
khói thành, cùng qua giữa đông đã qua lại mà 
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vào thành. Doan đem người nơi khác. Song 
nơi này là nơi xôn xao tối tăm, đẩy những 
giống quái gở quá lẽ, mà giữa chốn ấy thì 
thấy vực đẩy dåy những lửa sinh lửa diêm, 
lại thấy muôn vàn kế dữ đang chịu thiêu đốt 
trong lửa sinh lửa diém. Mà lửa ấy nung đốt 
thâu qua cá và mình khốn nạn quá lẽ. Sau 
nữa xung quanh nó thì thấy những quỷ dữ 
tợn gớm ghiếc, chỉ một điêu làm khốn cho nó 
muôn cách mà thôi. Lại nghe những kêu khóc 
trù وق‎ vì đau đớn cực quá lẽ. Khi ông Nho- 
gia-phát kinh khủng vì thấy những sự dữ làm 
vậy, thì nghe một tiếng nói cùng mình rằng : 
Này là chốn để mà phạt ke có tội này là lửa 
sinh lửa diêm sẽ cháy đời đời chẳng cùng, mà 
thiêu đốt nung nướng linh hên và xác kê då 
mê theo tính mê xác thịt. Này là vực thẩm 
sâu địa ngục để mà phạt kể mê sự vui giả 
đời tạm này. Dù mệt giây phút sự vui hèn 
thế gian mặc lòng, thì cũng sẽ chịu phạt 
đời đời chẳng cùng trong vực thẩm sâu này. 
Khi ấy ông Nho-gia-phát sợ hãi quá lẽ cho 
nên liền thức dậy, nhưng mà còn run sợ cả và 
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mình. Mà từ ấy về sau, thi chẳng hề quên được 
những sự dữ đã thấy khi ấy. Lại mất sự tư tưởng 
đến những sự tính xác thịt ấy nữa. Đó là lời ông 
thánh Giăng Đa-ma-xê-nô thuật lại trong truyện 

, thánh Thái tử Nho-gia-phát. At là xưa nay con 
cùng đã suy tưởng một hai khi, đến những hình 
phạt kẻ có tội phải chịu trong địa ngục. Vậy có 
lần nào mà con đã kinh khủng sợ hãi như ông 
Nho-gia-phát chăng ? Ví bằng chưa có, ấy là dấu 
con chưa suy cho nên vì sự ấy. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Luyện tội chân huấn 
(Giáo huấn của Giáo hội vé luyện ngục) 


ruy tư tiên vong đại ích. 
(Những ích lớn vé uiệc nhớ 
đến tổ tiên đã qua đời) 


ĐOẠN THỨ BẢY 
Nói về lửa luyện tội. 


Ớ con con có bao giờ suy cho nên về 
dióu này chăng ? Là chẳng những có chốn 
day những hình khổ, để mà phạt đời đời ke 
chết dang mắc tội trọng, mà lại có chốn 
hình khổ khác để mà phạt kẻ chết đang sạch 
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tội trong, so: chua dû vì tội lỗi nó. Chon 
ấy là lửa luyện tó: Vậy trong đoạn này, ta sẽ 


nói về lửa luyện tội ấy. 


Phải tin hẳn thật có lửa luyện tội, để mà 
phạt kẻ chết đang sạch tội trọng, song còn mắc 
tội nhẹ, hay là dén chưa đủ. Điều ấy là điều 
thuộc về đức tin, ai chẳng tin cho vững vàng, thì 
mắc tội trọng phạm đến đức tin. 


Trong Sam Truyền cũ có lời thuật lại rằng : 
Có một lan ông Giu-da Ma-ca-bê-ô thu góp một 
muôn hai ngàn đồng bạc, mà gửi vê trong dén 
thờ thành Giê-ru-gia-lem, xin các thần tế lễ mà 
cầu cùng Đức Chúa Trời cho những linh hôn lính 
người đã tử trận. Mà sách Sấm Truyền khen sự 
ấy rằng : Sự nhớ đến kẻ chết mà cầu cho nó 
khỏi tội thì là việc lành, và rất có ích. Ấy là lời 
Sấm Truyền. Vậy ta phải lấy đó mà luận : Thật 
có tội đến đời sau Đức Chúa Trời tha, song 
chẳng phải là cho kẻ đã sa xuống địa ngục, vi 
Chúa chẳng còn ban ơn nào cho kẻ phải phạt 
cåm trong chốn khổ hình ấy. Lại cũng chẳng 
phải cho ké đã lén nước thiên dang, vì kẻ da 
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lên thiên đàng, då sạch hết mọi vết tích bon 
nhơ bởi tội lỗi mà ra. Vậy phải đoán rằng : 
Nơi được khỏi tội đời sau, là lửa luyện tội mà 
chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ở nơi lửa luyện tội thì có hai giống 
hình khổ, cũng như trong dia ngục vậy. Song 
khác nhau sự này, là hình khổ trong địa ngục 
thì vô cùng vô tận, mà hình khổ ở nơi lửa 
luyện tội thì có cùng. Vậy hình phạt thứ nhất 
các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện 
tội là phải ở xa cách mặt Chúa. Mà các đẳng 
linh hên lấy sự ở cách xa mặt Chúa làm vậy 
làm cực quá, bởi vì các linh hôn ấy có lòng 
trìu mến Người hết sức, lại rõ biết sự trọn tốt 
trọn lành Người ; cho nên khát khao bức tức 
cho được xem thấy mặt Người, nhưng mà 
chưa được nên cực lắm vì sự ấy, ai kể được 
cho xiết. 


Ví bằng xưa ông Áp-sa-lon khi thấy cha 
mình là vua Da-vít phạt mình, chẳng cho 
xem thấy mặt người, thì lấy làm buôn sầu 


- 160 - (252) 


khổ, đến đỗi muốn tha chịu chết chẳng tha chịu 
phạt thé ấy. Huöng chi các linh hên trong lửa 
luyện tội, khi thấy mình phải ở cách xa mặt 
Chúa lâu ngày lâu tháng, thì đau đớn cực lực 
biết là ngần nào. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Hình khổ thứ hai các đẳng linh hên phái 
chịu trong lửa luyện tội, là chịu thiêu đốt nung 
nướng trong lửa hỏa hào, mà lửa ấy giống như 
lửa địa ngục khác nhau sự này mà thôi là chẳng 
có đốt đời đời chẳng cùng như lửa địa ngục, lại 
chẳng có làm cho các đẳng linh hồn trù ẻo gầm 
hét như ké chịu phat trong địa ngục, nhưng mà 
hình phạt ấy chẳng những là nặng hơn mọi sự 
tai nạn khốn khổ đời này, mà lại quá khỏi các 
sự khốn nạn đau đớn trí người ta hiểu đặng : Ấy 
là lời ông thánh A-cu-xi-tinh nói về lửa luyện 
tội, thì làm vậy. Ông thánh lại nói rằng : Chớ ai 
nói rằng dù tôi phải chịu đất trong lửa luyện tội 
lâu thể nào mặc lòng, thì tôi đành chịu, miễn là có 
ngày được lên thiên đàng. Vì chưng lửa ấy nóng 
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nay quá chừng quá đỗi; con chịu một tan lửa , 
trong bàn tay một giây phút, thì đã lấy làm 
cực làm hoảng hốt lắm, mà chẳng sợ chịu 
lửa luyện tội rất nồng nàn lâu ngày sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi bà thánh Mô-ni-ca đau gần chết, 
thì bà ấy trối cùng con là Ông. thánh A-cu- 
xi-tinh và ông Na-vi-chi-ô rằng : Khi mẹ 
chết đoạn thì chớ lo đến xác mẹ làm chỉ, 
chôn cất đâu nên đó, chẳng can gì sự ấy. 
Song mẹ xin sự này là hễ lần nào con lên 
bàn thờ mà làm lễ Mi-sa, thì hãy nhớ mà 
cầu nguyện cho mẹ. Mẹ xin một sự ấy mà 
thôi. Bà ấy xin làm vậy, là bởi vì sợ lửa 
luyện tội lắm, nên muốn nhờ lời con cầu 
nguyện trong lễ Mi-sa cho mau khỏi lửa ấy. 
Khi Ông thánh A-cu-xi-tinh đã thuật sự ấy 
lại, thì nguời bàn rằng : Mẹ tôi chẳng xin 
con chôn cất mẹ cho trọng thể, chẳng xin 
sắm hòm cho quý, liệm xác cho nhiều áo nhiều 
vải, chẳng xin làm mổ må cho tốt, chẳng 
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xin dem quan tài về quê hương mà chôn cất làm 
một vuối ông bà cố tå ; mẹ tôi chẳng xin điều 
làm vậy, vì đã rõ là sự vô ích ; một xin mỗi ngày 
khi làm lễ Mi-sa ; thì nhớ đến mẹ mà câu 
nguyện, vì có một sự ấy làm được ích cho mẹ tôi 
‘mà thôi. Ấy là lời Ông thánh A-cu-xi-tinh bàn 
làm vậy. 


Vậy con có biết vì lỗi gì mà phải chịu phạt 
nặng né khốn nạn làm vậy trong lửa luyện tội 
chăng ? Hoặc con tưởng kẻ mắc tội trọng lắm, 
thì mới phải chịu chăng ? Ví bằng con tưởng làm 
vậy thì lâm lắm. Vì một tội nhỏ mon nhu con 
thường phạm thì đã đủ mà chịu phạt trong lửa 
luyện tội. Vậy nói đối chơi, trễ nải trong sự thờ 
phượng Đức Chúa Trời, nóng giận một chút, 
khoe khoang mình, cbê bai người khác làm vậy, 
mà con thường xem như không thì bấy nhiêu lỗi 
thể ấy đã dư đủ mà chịu phạt lâu ngày trong lửa 
luyện tội. 
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Hoặc bấy lâu nay con chẳng tưởng chẳng 
suy đến sự ấy chăng ? Song con ôi, nào có sự gi 
mà con đáng tưởng đáng suy đến cho bằng sự ấy 
sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi bà thánh Mö-ni-ca chết đoạn thi Ong 
thánh A-cu-xi-tinh giữ rất cẩn thận lời mẹ đã 
trối, cho nên người hết lòng mà cau nguyện cho 
mẹ, cùng xin người ta giúp lời cầu nguyện nữa. 
Lại từ ấy về sau mỗi khi làm lễ Mi-sa, thì nhớ 
mẹ mà cầu nguyện cho, chẳng dám bỏ ngày nào. 
Mà người giữ làm vậy cho đến chết. 


Lời ông ( thánh ) ấy than van cùng Chúa 
mà cầu cho mẹ được khỏi phạt lửa luyện tội 
thì thẩm thiết lắm, cùng rất có sức làm cho ta 
phải sợ phép công thẳng Đức Chúa Trời. Ông 
thánh ấy than thở rằng : Lay Chúa, tôi chåy 
nước mắt ra vì mẹ tôi, song khác xưa lắm. 
Xưa tôi khóc vì thương tiếc mẹ tôi, mà bây 
giờ tôi khóc vì lo sợ phép công thẳng Chúa, 
cho mẹ bôi. Då hay khi mẹ bôi còn sống ở 
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đời thì đã được, cùng đã giữ nghĩa cùng Chúa. 
Nhưng mà tôi chẳng dám quả quyết : Mẹ tôi 
chẳng hå nói lời gì phạm luật Chúa. Đức Chúa 
Giêsu đã phán rằng : Hễ ai mắng người nào là 
„dai, thì đáng chịu hình lửa. Vậy dù kẻ lành, nếu 
Chúa lấy phép công thằng mà phát xét nó, thì 
cũng phải khốn mà chớ. Lạy Chúa, thật tôi rất 
phải mừng trong Chúa, vì khi mẹ tôi còn sống 
thì đã nhờ ơn Chúa tôi mà đi đàng trọn lành. 
Song tôi chẳng nghĩ đến sự ấy bây giờ, một nai 
xin Chúa lấy lòng lành vô cùng mà thứ tha tội 
lỗi cho mẹ tôi. Lạy Chúa ; xin nhậm lời tôi nài 
xin, vì công nghiệp đấng đã chịu đóng đỉnh trên 
cây Câu-rút cho chúng tôi. Thuở mẹ tôi còn sống 
ở đời, thì hay giúp người ta phán linh hên cùng 
phần xác, lại hết lòng mà tha cho kẻ làm mất 
lòng mình. Vậy, hoặc mẹ tôi thì chịu phép Rửa 
tội ۷۵ sau, có làm sự gì mất lòng Chúa thì xin 
Chúa thứ tha cho mẹ tôi. Chớ lấy phép công 
thẳng cùng mẹ tôi, một lấy lòng lành vô cùng 
mà thôi. Ấy lời ông thánh A-cu-xi-tinh cầu cho 
mẹ thì làm vậy. 


Vay dù mẹ 
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người là kê trọn lành, dù đã chết đã hơn 
mười hai năm, lại dù đã cầu, cùng đã làm lễ 
cho người liên, trong mười hai năm ấy mặc 
lòng, người còn lo sợ e mẹ hãy còn phải chịu 
phạt trong lửa luyện tội, vì một hai lỗi rất 
nhẹ ké trọn lành xa lánh chẳng được chăng, 
cho nên người còn câu nguyện cho mẹ rất sốt 
sắng dường ấy. Thật là bởi vì Ông thánh ấy 
biết rõ, dù những tội nhỏ mọn mặc lòng, thì 
cũng phải chịu phạt trong lửa luyện tội rất 
nặng cùng lâu dài lắm. Vậy con chẳng phai 
ra sức xa lánh các tội nhẹ, cùng chẳng phải 
lo sợ, kéo chịu phạt rất nặng cùng lâu dài 
lắm sao. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Khi con suy vé lửa luyện tội, thì chẳng 
những phải lấy lòng sợ hãi mà lo dén cho kíp 
ở đời này, vi tội minh đã phạm, må lại phái 
lấy lòng thương mà giúp các linh hên dang 
chịu thiêu đốt trong lửa ấy. Có nhiều lẽ buộc 
con phái thương xót các linh hôn ấy. 3 
những linh hồn ấy là những linh hồn kẻ lành 
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có nghĩa cùng Đức Chúa Trời, đang chịu khốn 
nạn lắm, cho nên rất đáng cho con cứu giúp. 


Ví bằng con thấy người tội nhân nào, quan 
đã day bỏ vào lửa mà thiêu đốt nó. Dù nó là 
“người lạ va bom bãi mặc lòng, thì con cũng sé 
động lòng thương nó huống chỉ là con phải động 
lòng thương linh hồn ké lành đang chịu thiêu 
đốt trong lửa luyện tội. Lại trong những linh 
hên ấy, cũng có linh hên người quen biết, bạn 
hữu, bà con thân thuộc, và hoặc là có linh hồn 
cha mẹ nữa, đang chịu phạt trong lửa luyện tội, 
vì thuở trước đã dong thứ con thái quá chăng ; 
mà những linh hên ấy than van kêu khóc rằng : 


Hỡi ôi, ớ con, ớ anh em, ớ bạn thiết nghĩa 
còn sống ở đời sống, hãy thương lấy chúng tôi 
cùng, vì đang chịu thiêu đốt trong lửa cực dữ 
này. Ấy các linh hồn ấy đang khốn cực. Bởi vậy 
con phái cứu giúp. Ví bằng con chẳng cứu giúp 
như lời các linh hồn ấy kêu xin, thì con chẳng 
là lỗi phép công bằng, và nên người dữ tợn lắm 
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sao ? 
Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Vả lại nào con biết lấy lẽ gì mà chữa mình 
cho khỏi giúp các linh hồn ấy ? Hoặc con lấy lẽ 
rằng khó chăng ? Ôi, thật là chẳng có sự gì dễ 
cho bằng sự ấy. Vì chưng cho được cứu giúp các 
linh hồn khỏi lửa rát rao luyện tội, thì nào phải 
làm việc gì khó đâu ? Nào có hao cổng tốn của là 
bao nhiêu ? Một ít đồng tiền nắm gạo thí cho kê 
khó khăn, ăn chay một hai khi, lần hạt, đọc 
kinh, xưng tội chịu lễ, làm những việc có phép 
đại xá, ân xá hợp theo, mà nhường lại cho các 
linh hôn ấy, nhất là xin các thầy làm lễ Mi-sa 
v.v... 


Ay là những việc có sức giảm bớt phán 
phạt cùng cứu các linh hồn cho khỏi nơi lửa 
khốn nạn, mà được lên chốn thanh nhàn vui vẻ 
vô cùng. Mà trong các việc ta đã kể đó, thì lễ 
Mi-sa có sức giúp các linh hồn mau khỏi lửa 
luyện tội hơn mọi việc khác bội phan. Vậy 
con làm một hai việc thể ấy mà giúp linh 
hôn đang khốn nạn chịu lửa luyện tôi, nào có 
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khó gì là bao nhiêu mà dám nói chữa mình rằng 
khó sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Tích Ông thánh Bê-na-du thuật lại làm 
chứng lễ Mi-sa có sức giúp linh hồn ở lửa luyện 
tội là thể nào. Tích ấy là như sau này : 


Xưa ông thánh Ma-la-ki-a giám mục có 
một em gái phải bệnh mà chết. Chẳng khỏi 
bao lâu, bà ấy hiện đến cùng anh mà xin cầu 
nguyện cho mình. Lan trước hết, Ông thánh 
Ma-la-ki-a nghe một tiếng kêu rằng : Û anh, 
anh hãy thương em cùng. Em ở ngoài khỏi 
nhà thờ, lại đã ba mươi đêm ngày nay, khát 
khao lắm, vì chẳng được ăn uống di gì. Ông 
thánh Ma-la-ki-a nghe tiếng ấy thì biết là 
tiếng em kêu. Vậy người tỉnh lại thì hiểu em 
kêu, vì người đã thôi làm lễ cho linh hồn em, 
thật đã ba mươi ngày. Bởi vậy người lại làm lễ 
Mi-sa cho em hằng ngày như trước. Khöi một 
ít lâu thì người lại thấy em mặc áo thâm, mat 
mũi sáu khó khốn nan, và đứng ngoài cửa 
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nhà thờ ma chång vào được. Cho nên người cứ 
làm lễ hằng ngày cho em. Vậy khỏi một ít ngày 
nữa lại thấy em một lần nữa mà đang mặc áo 
sắc lám, cũng đã vào được cửa nhà thờ, song còn 
đứng xa bàn thờ. Cho nên người còn làm lễ liên 
cho em. Vậy cách mấy ngày sau nữa thì mới 
thấy em mặc áo trắng đã lên gần bàn thờ, dime 
vây hàng, hội họp cùng những đấng thánh nam: 
nữ, lại sáng láng vui vẻ lắm. Khi ấy Ông thánh 
ki-a mới biết em đã khỏi lửa luyện tội 
cùng đã được lên thiên đàng ở làm một cùng các 
thánh nam nữ mà vui vẻ đời đời chẳng cùng. 


Tich ấy làm chứng lễ Mi-sa rất có sức cứu 
giúp các đẳng linh hên là dường nào. Vậy con 
hãy đốc lòng từ này vé sau ra sức cứu giúp các 
linh hên ấy khỏi chốn khốn nạn mà lên thiên 
đàng vui vẻ vô cùng. 


Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 
Lại có một lẽ này nữa rất có sức mà giục 


lòng con lo cứu giúp các đẳng linh hồn nơi lửa 
luyện tội. 
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Lö ấy lå ích riêng con. Vi chung con بت‎ 
duge linh hên nào khói lửa luyện tội, thi that là 
rất có ích cho con lắm. Bởi vì những linh hồn 
con đã cứu cho khỏi chốn khốn nạn mà được lên 
thiên đàng, thì lẽ nào cho những linh hên ấy 
'quên được ơn con ? At là những linh hồn ấy sẽ 
nhớ ơn con liên, cùng sẽ hằng cầu cùng Đức 
Chúa Trời, xin người ban ơn cho con được rỗi 
linh hồn. Lại hoặc sau, con phải ở lửa luyện tội, 
thì các linh hén con đã cứu giúp thì đều sé ra 
sức cho có nhiều người cầu nguyện cùng làm việc 
phúc đức khác, cho được cứu giúp con chẳng sai. 


Sau nữa, nhược bằng con trễ nải việc giúp 
các đẳng linh hên đang chịu khốn cực trong lửa 
luyện tội, cùng chẳng động lòng thương mà 
nhậm lời các linh hôn ấy nai xin con cứu giúp, 
thì ắt là ngày sau khi con chịu khốn nan trong 
lửa luyện tội, Đức Chúa Trời công bằng vô 
cùng sẽ để cho người ta quên con, người 
chẳng cho nhớ mà cầu cho con, vì con đã quên 
các đẳng linh hén ấy. Lại đù con khi gần qua 
đời, đã lo liệu cách nào cho anh em bà con xin 
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nhiéu lé Mi-sa cho, và cho có nhiéu ngudi cåu 
nguyện, cùng làm việc phúc. đức khác cho con 
mặc lòng, thì con cũng sẽ ít nhờ những việc 
phúc đức ấy, bởi vì anh em bà con sẽ quên con 
đi, cùng chẳng đem trí khôn mà tưởng đến 
những sự khốn cực con chịu trong lửa luyện tội, 
hoặc tưởng đến, thì cũng chẳng động lòng 
thương, mà lo cứu giúp. Vì chưng con đã quên kẻ 
khác, mà chẳng tưởng đến những sự khốn nạn 
kẻ khác chịu chẳng động lòng thương mà lo cứu 
giúp, cho nên con sẽ chịu khốn cực trong lửa 
luyện tội, cho đủ hạn Đức Chúa Trời đã định cho 
con chịu, thì mới sẽ được ra khỏi mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ông thánh Phan-xi-cô giám mục thuật 
lại một tích rằng : Xưa trong thành Pha-đô-a 
có thói xấu này, là những người trai đang thì 
quen cẩm súng mà đi dạo ban đêm trong 
thành, mà hễ gặp ai thì hỏi. Nếu người nó đã 
hỏi, đáp lại chẳng vừa ý, thì nó bắn. Vậy có 
một người trai kia đi dạo trong thành ban đêm 
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làm vậy, gặp một người trai khác, cùng hỏi : Ai 
đi đó ? Song người này chẳng đáp lại, cho nên 
người kia bắn, rủi nhầm mà chết. Khi nó thấy 
mình đã bắn chết một người, thì nó liền sợ lắm. 
Gan chỗ ấy vừa có nha bà god kia quen bởi vì 
' con trai bà ấy là ban học cùng người ấy, cho nên 
nó trốn ẩn trong nhà bà ấy, xin bà ấy cứu giúp. 
Ví mới giết một người nên chang lẽ khỏi quan 
tìm mà bắt. Vậy bà ấy đem nó ẩn trong phòng 
kín. Khéi một buổi, thì người ta dem xác người 
đã bị giết vào nhà bà ấy nữa. Bà ấy liền nhận 
thật con mình, cho nên khóc lóc than trách 
người nào bạc ác đã giết con mình làm vậy. Khi 
người kia nghe làm vậy liền biết đã giết làm 
bạn hữu mình, là con một bà ấy, cho nên ra lạy 
bà ấy. Song nó chẳng xin bà ấy tha, một xin nộp 
cho quan xử tội mà thôi thì mới được dên cho 
xứng tội mình. Song bà ấy có lòng đạo đức, lại 
nhớ lời Chúa đã phán rằng : Bay hãy làm ơn 
cho kẻ làm dữ cho bay, cho nên chẳng nộp, một 
yên ủi nó ăn năn trách mình cùng bảo nó trốn 
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mà thôi. 


Vậy việc bà ấy đã làm, đã đẹp lòng Chúa 
lắm, đến đổi người cho linh hên con bà ấy hiện 
ra nói cùng mẹ rằng : Mẹ đã tha cho ké giết tôi 
làm vậy, thì sự ấy đã đẹp lòng Chúa đến đỗi 
người cho khỏi lửa luyện tội, tức thì vì sự ấy ; 
phải chỉ mẹ chẳng có tha cho ké giết tôi, thi åt 
là tôi đã phải chịu phạt trong lửa luyện tội lâu 
lắm. Nói đoạn thì biến đi. Ấy là thật như lời 
Chúa đã phán : Ai thương xót người ấy là phúc 
thật, vì chưng ngày sau Đức Chúa Trời lại 
thương mình vậy. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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DOAN THU TAM 
Nói về Thiên Dang. 


Ớ con, con có bao giờ suy cho nên, cho biết 
thiên đàng là đí gì chăng ? Thiên đàng là chốn 
tích đày mọi sự vui sướng mà chẳng có chút chỉ 
khốn khó hợp làm một với sự vui sướng ấy. Lại 
thiên đàng là việc nhất hảo là việc trọng hơn và 
trọn tốt trọn lành hơn các việc Đức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng đã dựng nên, cùng là của vô 
giá Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình đổ ra trên 
cây Cáu-rát mà mua. Nói tắt một lời, thiên 
đàng là sự thanh nhàn vui vẻ Đức Chúa Trời. 
Vậy dù con bày đặt trong trí khôn sự gì trọn 
tốt trọn lành thể nào, sự gì quý trọng châu 
báu thượng phẩm, sự gì sáng láng uy nghe quá 
đỗi mặc lòng, thì thiên đàng còn trọn tốt 
trọn lành, cùng quý trọng châu báu và sáng 
láng uy nghỉ hơn bội phần. Lại dù lấy mọi sự 
tốt, mọi sự lành, mọi sự vui vẻ, mọi sự thanh 
nhàn trí khôn hiểu được, mà sánh lại vuối sự 
vui vê các thánh hưởng trên nước thiên đàng, 
thì bấy nhiêu sự ấy chẳng ra dạng gì, ra 
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nhu khéng vay. Böi då cho nên cé lèi Ong thånh 

Phao-lô rằng : Con mắt người ta chưa hé thấy, 

lỗ tai chưa hé nghe, trí khôn chưa hê hiểu được 

sự thanh nhàn vui vẻ, Đức Chúa Trời đã sắm để 
„ mà ban cho kê có lòng kính mến người. 


D 


Ö con, con hay suy su &y cho nén. 


Thuở Ông thánh A-di-ri-a-nó nén mudi 
tam tuéi, thi chua giü dao, lai di linh, ngudi thay 
kẻ giữ đạo Thiên Chúa bị bắt bớ, cùng phải chịu 
trăm giống khổ hình gớm ghiếc lắm. Nhưng mà 
chẳng những bén lòng giữ đạo, mà lại vui lòng 
chịu những hình khổ rất dữ ấy, thì người lấy 
làm lạ lắm. Vì vậy người hỏi ké hong chịu tử vì 
đạo rằng : Trông nhờ đí gì vì sự khốn nạn ấy, 
cho nên vui lòng chịu cực làm vậy ? Phô kẻ ấy 
đáp lại rằng : Chúng tôi trông hưởng sự thanh 
nhàn vui vẻ ấy thì quá khỏi mọi sự thanh nhàn 
vui vẻ trí khôn người ta hiểu được. 
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Ay lå su giục lòng ta, và làm cho ta vui 
lòng cam chịu những hình khổ rất dữ. Lại lòng 
trông ấy thì làm cho ta bớt đau đớn bởi những 
hình khổ, đến đỗi ta sẵn lòng chịu chết, chẳng 
những một lån, mà lại trăm nghìn lần, bởi vì 
những sự khốn khổ ta chịu bây giờ thì mau hết, 
mà sự thanh nhàn vui vẻ chúng ta sẽ được trên 
nước thiên đàng, thì chẳng hay cùng, chẳng hay 
hết, hằng bên đỗ đời đời, chẳng bao giờ hết. 


Ông A-đi-ri-a-nô nghe nói làm vậy, liền 
động lòng muốn giữ đạo, cho nên xin chịu phép 
Rửa tội, đoạn thì chịu tử vì đạo nữa. 


Ớ con, chớ thì nước thiên đàng chẳng 
đáng cho con chịu khổ như ông thánh ấy sao ? 
Thiên đàng chẳng phái là chốn con phải chí 
công ra sức mà tìm đến đó như ông thánh ấy sao ? 
Cho được lên chốn ấy, thì chẳng phải theo đàng 
nẻo ông thánh ấy đã theo sao ? Mà bấy lâu năm 
nay con đã làm sự gì, đã chịu khó cách nào, cho 
đáng lên chốn thanh nhàn vui vé ấy chưa ? Ma 
nhược bằng con chưa làm sự gì, chưa chịu hình 
khổ cách nào cho đáng, thì con trông lên thiên 
đàng được sao ? 
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Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mà hoặc con sẽ hỏi rằng : Bói sự gì nên ta 
sẽ thanh nhàn vui vê trên nước Thiên đàng lam 
vậy ? Ông thánh A-cu-xi-tinh nói tắt mà thưa 
lại rằng : là bởi vì ta sẽ thấy, sẽ kính mến, sẽ 
ngợi khen. 

Thi nhất ta sẽ xem thấy Đức Chúa "Trời tỏ 
tường, cùng sẽ thông biết những sự trọn lành 
trọn tốt Người ; ta sẽ hiểu thấu Người nhân từ, 
phép tắc, thượng trí vô cùng là thể nào ; lại sẽ 
rõ sự vô lượng vô biên, vô thủy vô chung Người. 
Sau nữa, ta sẽ hiểu cách Người đã lo lắng mà 
gìn giữ ta, cùng đã chỉ dẫn ta đi đàng lối cách 
rất mâu nhiệm, ý chỉ thâm trầm nhân từ quảng 
đại là dường nào ! 

Thứ hai, ta sẽ kính mến Đức Chúa "Trời vô 
chừng vô hạn, vì khi thấy Người cùng rõ biết 
những sự trọn lành người, thì chẳng có lẽ nào 
mà chẳng trìu mến Người cho hết lòng hết sức. 

Thứ ba, ta sẽ ngợi khen Người chẳng khi 
đừng. Bởi vì hễ có kính men thì phải ngợi khen. Lại 


- 179 - (233) 


sẽ hưởng Người liên, chẳng còn lẽ nào mà lo sg 
e phải lìa mặt Người nữa. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ta sẽ xem thấy Đức Chúa Trời tổ tường : 
Ấy là phúc nhất các thánh trên nước thiên 
đàng. Lại ta sẽ xem thấy Đức Chúa Giêsu vê 
tính người ta nữa, và Đức Chúa Bà, cùng muôn 
muôn vàn vàn đấng thánh nam nữ đô hội xum 
vây, đang thanh nhàn vui về. 06 lời Ông thánh 
A-cu-xi-tinh rằng : Nào có phúc gì trọng vọng 
cho bằng xem thấy các thánh, ở cùng các thánh 
thanh nhàn vui vẻ, như các thánh xem thấy Duc 
Chúa Trời, cùng hưởng Người đời đời chẳng cùng ? 
That chẳng có phúc nào bằng phúc ấy. Khi ta 
thấy trong sách tích ông thánh nọ, bà thánh 
kia, khi còn sống ở đời, mà đã được thấy Đức 
Chúa Trời hay là Đức Chúa Bà hiện ra trong 
một giây phút; thì ta đã lấy sự ấy làm on trọng 
lắm. Huống chỉ ta phải lấy sự xem thấy Đức 
Chúa Trời Đức Mẹ cùng các thánh, chẳng 
những một giây phút mà đời đời chẳng cùng, 
làm phúc trọng là dường nào. 
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C6 lời Ông thánh Giăng Kim Khẩu rằng : 
Giả như ta phải chịu chết một ngàn lần, cho Đức 
Chúa Trời đem tên ta vào số kẻ hằng sống, và 
cho được xem thấy Đức Chúa Giêsu đang vinh 
hién sáng láng, thi åt là ta phải sẵn lòng chịu, 
cho được phúc trọng dường ấy mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Chẳng ai hiểu đặng ké xem thấy Đức 
Chúa Trời, đáng vui vẻ an nhàn, cùng phi lòng 
phi da là ngần nào ! Ở đời này, dù ta dang trot 
kho vàng bạc, ngàn của trân châu, dù đặng chức 
trọng quyển cao, du vui vé thể nào mặc lòng, thì 
cũng chẳng có bao giờ đặng phỉ lòng phỉ dạ cho 
trọn, vì hãy còn có của chưa dang, hãy còn có sự 
mình ước ao cho dang. Song khi ta sẽ đặng xem 
thấy Đức Chúa Trời, thì đặng mọi sự mình ước 
ao, ding no dûy những sự vui về sung sướng phi 
lòng phí đạ chẳng khi đừng, chẳng còn lo bệnh 
hoạn nữa, hết đau đớn, hết âu lo phiên muộn, 
hết chay nước mắt ra, hết mọi sự khốn khổ ưu sầu 


- 181 - (231) 


chẳng còn nghe khóc lóc kêu van than thở, mêt 
dang nghe tư bề những tiếng đàn ca xướng hát 
êm ái dịu dàng, mà ngợi khen Chúa chẳng có 
khi đừng mà thôi. Vậy ớ những ké ham mé sự 
vui, sao chẳng tìm nước thiên đàng cho đặng no 
đây vui mừng thật ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mà hoặc con lại sẽ nói rằng : Lên thiên 
dang thì khó lắm, phái hãm mình liên, cùng 
chống trả các tính hư xác thịt chẳng khi đừng ; 
lại hằng phái giữ ngũ quan, cám trí cám lòng, 
lại hằng bỏ ý riêng, hằng lo lắng mà đi đàng 
trọn lành, làm bấy nhiêu việc thì rất khó lắm. 


Con nói làm vậy thì thậm phải chốc. Lên 
thiên đàng thật là sự khó. Nhưng mà ta suy 
sự người ta chịu khó ở đời này mà lập nghiệp 
nên gia tư điển sån phú túc sang trọng, thi 
há chẳng phải ép mình lắm sao ? Chẳng phải 
lo lắng lao thân tiêu tứ, đêm ngày chịu khó 
đạp tuyết dầy sương, cơ khổ lắm sao ? Chẳng 
phải thức khuya đậy sớm cây cấy mua vãi 
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gió may, trèo non lån suối, liều minh trăm dang 
ngàn nẻo cho đặng một chút của hén mau hư 
mau nát sao ? Kẻ bị kiện thì kiệt lực đêm ngày 
tìm mưu bày chước, đút lót thân thưa cửa quan, 
bỏ vợ con gia sản cùng mọi sự vui, chẳng tiếc 
công, chẳng sợ khổ, miễn là cho đặng kiện ; lại 
coi thử kẻ muốn làm quan văn võ thì học hành 
hao tổn tỉnh thần, cho dáng thi đỗ sinh dê tiến 
sĩ ; ké thì tập tanh chạy ngựa đâm lao bắn súng. 
Khó nhọc là thể nào ! Lại kê phái vào chiến 
trận, ai kể xiết được các sự gian nan khốn khó 
phô kể ấy phai chịu, chịu nóng chịu lạnh, chịu 
mưa, chịu gió, chịu đói khát, nằm đất gối rơm, 
băng bờ chỉ phá, vượt biển trèo non, liều mình 
chết biết mấy trăm lån, nhưng mà chẳng mấy 
khi nghe kẻ ấy phan nàn rằng khó nhọc. Ấy kẻ 
làm tôi vua chúa thế gian, còn vui lòng mà chịu 
nhiều sự khổ, cho dáng một chút danh tiếng hay 
bay như gió, hay là một chút của hèn đời này 
chóng tan như khói ; mà con chẳng muốn chịu 
khó cho đặng của Đức Chúa "Trời hứa cho ta, là của 
quý trọng vô cùng, và bên đỗ đời đời chẳng cùng 
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sao ? Con ham hố chúc cầu của hen thế gian sao 
mà chê bai của trọng trên nước thiên đàng lắm 
bấy ! 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Xưa có một người làm quan lớn trong nước 
Hồng mao, tên là Tô-ma-Mô-rô, người nhân đức 
cùng vững vàng lắm, cứ phép đạo nghiêm thẳng 
mà thôi, chẳng biết kiêng nể ai, chẳng phải như 
nhiều người đời này thường hay lấy sự quyển 
chức, sự sang trọng cùng của cải thế gian làm 
trọng hơn của trên thiên đàng. Vậy vua Hồng 
Mao là Hen-ri-cô thứ tám dạy bö ông quan ấy 
vào ngục, bởi vì vua ấy đã bỏ đạo, cùng làm 
nhiêu việc trái phép đạo, mà quan ấy can gián 
người rát lời thẳng phép lắm. Khi quan ấy ở 
trong ngục thì vợ đến thăm cùng ra sức khuyên 
người theo ý trái vua, kẻo chẳng nghe thì hết 
gia nghiệp, hư cửa nhà, khốn cả và họ hàng 
tan hoang hủy hoại. Hãy nghe vua, hãy tuỳ 
thời hay khốn nạn này, đừng trực tính quá 
làm vậy đừng chê, đừng can gián vua làm 
chỉ. Hãy nhịn vậy cho đặng lòng vua, thì 
vua sẽ cho chức quyền lại, cùng sẽ cho làm 
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lớn hon nữa, như lời người đã hứa. Khi bà ấy 
nói hết lời, đoạn thì người hỏi vợ rằng : Bà 
tưởng ta còn hưởng đặng quyển chức cùng ơn 
khác vua ban làm vậy, ước chừng mấy năm 
nữa ? Vợ thưa lại rằng : Như tuổi ông thì còn 
“hưởng đặng ít là hai mươi năm nữa. Khi ấy 
người mới mắng vợ rằng : Bà thật dại lắm. 
Lại bà tưởng ta dại đến đỗi ta sẽ bỏ sự sang 
trọng vinh hiển đời đời chẳng cùng trên nước 
thiên đàng, cho đặng một chút của cdi hèn thế 
gian, cùng một chút sự sang trọng giả ở đời ? 
That nếu ta chọn sự đời này mà bé sự đời sau 
làm vậy, thì ta còn đáng gọi là người sao ? Bà 
phải biết, ta sấn lòng chịu ở tù này trọn đời, 
cùng tha mất của cdi cơ nghiệp và thà chết, 
mà chẳng thà mất phúc Đức Chúa Troi đã 
sắm sån cho ta trên nước thiên đàng. Vậy ông 
ấy chẳng nghe theo lời vua, một nghe theo lời 
Chúa mà thôi, cho nên đặng lãnh chức tử vì 
đạo thánh Chúa. Vì khi vua thấy quan ấy 
hằng ra sức ngăn mình làm nghịch đạo, thì 
dạy chém. Vậy mỗi khi con phải tính xác 
thịt xui làm sự gì trái, thì con hãy bắt chước 
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ông quan ấy mà nói rằng : Chẳng có lẽ cho tôi 
chọn sự vui hèn chóng qua chóng hết, mà chê bỏ 
phúc chẳng hay cùng chẳng hay hết trên nước 
thiên đàng. Lại khi con mắc phải bệnh hoạn tật 
nguyên gì, hay là phải tai họa nào khác làm 
vậy, thì hãy lấy lời ông thánh Phao-lô mà yên ủi 
mình rằng : Mọi sự khốn khó này sẽ qua, song 
phân thưởng Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi vì sự 
khốn khó này, thì chẳng hề sẽ qua, chẳng hề sẽ 
hết. : 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con lấy sự rỗi linh hồn làm khó. Sự ấy 
cũng có khó chốc. Mà dù khó hơn nữa thì làm 
sao ? Thiên đàng chẳng đáng cho con chịu khó 
chừng ấy, bay là hơn nữa sao ? Thật con lầm 
lắm. 


Hay nghe lời Ông thánh Phao-lö, con 
chẳng hề sẽ chịu khó đặng cho bằng người đã 
chịu xưa. Song khi Đức Chúa Trời đã cho người 
thấy một chút sự thanh nhàn vui vẻ các thánh 
trên nước thiên đàng, thì người quả quyết 
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ring : Möi mêt ngudi cho dång hưởng phước ấy, 
dù phải chịu riêng một mình, mọi Sự khốn khó 
cả và loài người ta đã chịu tự tạo thiên lập địa 
cho đến bây giờ, và sẽ chịu từ bây gid cho đến 
tận thế mặc long, thì những sự khốn khó ấy 
' chưa xứng phân thưởng rất lớn ấy, mà con tuóng 
chịu khó như con chịu cho đặng rỗi là thái quá 
sao ? 


6 con, con hãy suy Sự ấy cho nên. 


Có một lån Ông thánh Phan-xi-có lập 
dong tu hành, phải bệnh nhức đầu quá lắm. Lại 
một khi ấy ma quỷ cám dỗ người mạnh lắm, 
đến đối người sợ e chống không lại chăng. Vậy 
đang khi ấy ông thánh ấy nghe một tiếng phán 
rằng : Giả như cả và trái đất này đã trở nên 
vàng bạc, các biển cùng các sông đã nên 
thuốc thơm tho, các núi non cùng các hòn đá 
đã nên ngọc kim cương, thi chẳng là châu 
báu lắm sao ? Song nếu ngươi dang một cái 
hòm đây những của châu báu hơn nữa, đến đỗi 
vàng bạc, thuốc thơm tho, cùng ngọc kim cương 


- 187 - (225) 


quý hơn đất, hon nước, hon đá chừng nao, thì 
của trong hòm ấy quý trọng hơn các của trân 
châu nói đó là chừng ấy, thì ngươi chẳng rất 
mừng rỡ lắm sao 7 Ông thánh Phan-xi-cö liền 
thưa rằng : Lạy Chúa, tôi chẳng đáng có của 
trọng vọng dường ấy. Tiếng ấy lại thưa rằng : 
Của quý giá ấy là sự hằng sống đời đời chẳng 
cùng trên nước thiên đàng, tao sắm sẵn cho mà 
thưởng công lao Phan-xi-cô chịu khó mà cam 
lòng nhịn nhuc, và đi đàng trọn lành. Va của 
quý giá Đức Chúa Trời hứa cho Ông thánh 
Phan-xi-cô, cũng là của người đã định cho con 
ngày sau, mà ý con muốn lãnh lấy hay là chăng, 
thì tại con, há còn đám nói của ấy chẳng đáng 
cho con chịu khó làm vậy nữa sao ? 


Ớ con, con hay suy sự ấy cho nên. 


Mà hoặc con sẽ chữa mình rằng khi nói 
khó rỗi linh hén thái quá, thì chẳng có ý nói 
phần thưởng trên nước thiên đàng chẳng 
đáng cho ta chịu khó làm vậy đâu. Vậy ví 
bằng lời con đã ndi đó chẳng có nghĩa ấy, 
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thì ít nữa là có nghĩa này, là chẳng muốn lo việc 
rỗi linh hôn, vì là sự khó quá. Khong lẽ mà cắt 
nghĩa cách khác lời con đã nói thật con chẳng 
nói rõ làm vậy chốc. Song ý kín con trong lòng 
thì thật là ý ấy. 


Vậy con phåi dốc quyết lo việc rỗi linh 
hôn, chớ nói miệng không nữa rằng : Tôi muốn 
rỗi linh hên. Vi dia ngục đẩy day những kẻ xưa 
đã nói muốn rỗi linh hồn làm vậy ; bởi vì chẳng 
có người nào bạc ác tội lỗi xấu xa thể nào mặc 
lòng, mà chẳng đã nói một hai khi như con nói 
đó. Song con hãy thật lòng mà quả quyết rằng : 
Dù khó thể nào mặc lòng, tôi sẽ lo việc rỗi linh 
hôn. 


Hai ôi, con hãy thuong linh hồn con, vì 
Đức Chúa Giêsu đã chuộc lại lĩnh hồn con giá 
cao lắm, cùng đã chịu nạn và đã đổ hết máu 
mình ra cho linh hồn ấy, mà con chẳng thương, 
chẳng sá kể đến sao ? Linh hồn con là của 
rất trọng, mà nếu mất một lần, thì phải mất 
đời đời chẳng cùng. Vậy 16 ấy chẳng đủ cho 
con dốc lòng chịu khó mà cứu lấy linh hồn 
con sao ? Đức Chúa Trời đã dựng nên linh 
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hên con, ma lên thiên -dang hưởng phước vê 
cùng, sao mà con muốn bö nó xuống dia ngục 
bac ác làm vậy ? Cách con ăn ở thể ấy, chẳng là 
xem linh hên con như kẻ nghịch đảng mà con 
ghét lắm sao ? Hỡi ôi ! Dù làm sao làm sao, con 
hay thương lấy linh hồn con. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
DOAN THU CHÉN ` 


Nói về kẻ Đức Chúa Trời sẽ chọn mà lên thiên 
đàng, rất có it là thé nào. 


Ớ con, con có bao giờ suy cho nên đến điều 
này chăng là ké Đức Chúa Trời chọn mà lên 
thiên đàng, thì rất có ít là thể nào. Điều ấy là 
điều rất trọng cùng rất đáng lo sợ, lại có sức giục 
long lo việc rỗi linh hên. Và có ít ké dang lên 
thiên đàng thể ấy, là vì chưng sự rỗi linh hồn 
thì tại ở bén đỗ mà lo việc rỗi cho đến chết. Mà 
sự ở bền đỗ vững vàng lo việc rỗi làm vậy, thì là 
ơn Chúa ban, mà ít kẻ đáng Chúa ban ơn ấy cho. 
Nhân vì sự ấy, con hằng phải cầu cùng Đức 
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Chúa Trời, xin người ban ơn trọng vọng dường 
ấy cho con, cùng ra sûc vâng giữ liên theo ơn 
Người soi sáng xui giục lòng con hằng ngày. Đức 
Chúa Trời kêu gọi mọi người lên thiên đàng. 
, Song it kå dang lén, vi ft kẻ làm việc mình phải 
làm mà lên. Đức Chúa Giêsu đã phán điều ấy 
trong Thánh kinh mới. 


6 con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Vi bằng Đức Chúa Trời cho con biết, nội 
trong làng con ở thì có sáu mươi hay là bay 
mươi người sẽ phải chết sét đánh, ắt là con sẽ lo 
thân con hoặc phåi chết sét đánh chăng. Vậy 
nay có lời Đức Chúa Giêsu đã phán day tỏ tường 
rằng : Phần nhiều người sẽ sa địa ngục, mà con 
chẳng dé chẳng sợ hãi kinh khiếp sao ? Có một 
lần Ông thánh Giang Kim Khẩu giảng trong 
thành An-ti-ô-ki-a, là chốn kinh sư đô hội lắm, 
thì người rằng : ví bằng trong thành này có một 
trăm người được rỗi linh hôn, thì là may lắm. 
Mọi người nghe lời ấy thì điểu run sợ ; mà con 
chẳng lo sợ ra sức lo việc rỗi linh hén sao ? 
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6 con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con chớ lấy làm yên, vì cậy các việc phước 
đã làm bấy lâu nay. Lại dù đã giữ như phép đạo 
dạy, đã năng xưng tội chịu lễ, đã ăn chay đánh 
tội nhiều lần mặc lòng, thì chớ tưởng chẳng còn 
phải lo sợ điều gi nữa. Vì ông thánh Phao-lô 
xưa, dù đã làm việc phúc đức kể chẳng xiết, dù 
đã chịu khốn khó lắm vì Chúa mặc lòng, thì còn 
hãm mình làm khốn xác, vì sợ e, dù đã giảng 
cho kể khác mặc lòng, mình còn phải sa địa 
ngục mất linh hồn chăng. Vậy con có dám cậy 
mình về phần rỗi linh hồn hơn ông thánh ấy sao ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Đời hoàng đế Va-lê-ri-a-nô cùng Can-li-a- 
nô bắt đạo Thiên Chúa thì trong thành An-ti-ô- 
ki-a có hai người có đạo, một người tên là Xa- 
phi-ri-xi-ó làm thầy cá, còn người kia tên là 
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Ni-sê-phê-lê là bổn đạo. Hai người trước thì 
thiết nghĩa cùng nhau lắm, nhưng mà sau trở 
nghịch cùng nhau, đến đỗi chẳng chịu gặp nhau 
nữa. Song khói một ít lâu, thì ông NÑi-sê-phô-lô 
nghĩ lại : Nghịch cùng nhau làm vậy thì trái lẽ, 
ˆ cùng rất chẳng xứng đáng ké làm môn đệ Đức 
Chúa Giêsu là đấng đã chịu nạn chịu chết cho 
kẻ nghịch cùng người. Vậy ông ấy dốc lòng làm 
lành cùng ông kia, cho nên trước thì cho một 
người bạn hữu đi đến nhà thay cả Xa-phi-ri-xi-ô 
mà xin làm lành cùng. Song thầy cá ấy chẳng 
chịu làm lành. Vậy ông Ni-sé-phó-ló di đến nhà, 
cùng sấp mình xuống dưới bàn chân thầy cả, xin 
người tha lỗi cho, nhưng mà thây ấy chẳng 
nghe. Khỏi một ít lâu, hoàng đế cấm đạo Thiên 
Chúa. Cho nên quan bắt Xa-phi-ri-xi-6 cùng 
khảo lược dit lắm mà ép bö đạo, song thây ấy 
chẳng chịu, một thà chết chẳng thà bö đạo. 
Vậy quan kết án tråm quyết. Khi ông Ni-sê- 
phô-lô mắng tin ấy, thì tưởng là dịp tốt mà 
được làm lành, cho nên đi tìm thầy ấy, cùng 
gặp vừa khi quân dữ điệu đi chém. Khi ấy ông 
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Ni-sê-phô-lô nai ni thây Xa-phi-ri-xi-6 xin 
tha sự lỗi trước, vì công nghiệp Duc Chua 
Giêsu. Song thay ấy làm thinh. Ông Ni-sé- 
phô-lô lại chạy đón trước mặt, cùng sấp 
mình xuống rằng : Ớ thánh tử vì đạo Đức 
Chúa Giêsu, hãy tha lỗi cho tôi. Nhưng mà 
thåy Xa-phi-ri-xi-ó chẳng thèm nghe lời kêu 
xin ấy. Khi đã đến chốn pháp trường, thì 
ông Ni-sê-phô-lô lại gần một lần nữa cùng 
lay, và khóc lóc xin tha lỗi. Song thay ấy 
cũng chẳng chịu tha. Bởi đó cho nên người 
mất ơn nghĩa cùng Chúa, cùng mất mão 
triểu thiên thánh tử vì đạo nữa. Vì khi quân 
lính hong chém, thì thầy ấy xin vâng theo 
lệnh hoàng đế dạy bỏ đạo Thiên Chúa mà 
lạy bụt thần. 


Ấy là gương để cho con soi mà biết, dù 
đã làm nhiều việc lành phúc đức, dù đã lập 
nhiều công mặc lòng, thì hãy còn phái lo sg 
về việc rỗi linh hén. Vì chưng lỗi một điều 
trọng hay là theo một nết xấu, thì đã đủ mà 
làm hư việc rỗi linh hồn đời đời chẳng cùng 
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Ó con, con háy suy su &y cho nón. 


Có truyện khác nữa, là tích bón mudi 
thánh tü vi dao tai thành Sé-ba-té, dói hoàng dé 
, Li-si-ni-ó bát dao Thién Chua, thi có bón muoi 
tên lính chẳng chịu bó dao mà lay than phật 
nhu lénh hoàng dé day, cho nén phái bát, cüng 
phái chiu nhióu hinh khổ dữ lắm. Khi hoàng đế 
thấy mình mất công, chẳng ép được bốn mươi 
người lính ấy bé đạo, thì dạy quân lột áo bốn 
mươi người ấy ra, cùng nhận xuống nước biển hồ 
gần đó cho lút đến cổ. Mà khi ấy rét lắm, đến 
đối nước hồ đã đông lại thành giá. Vua tưởng 
chẳng lẽ cho lính ấy chịu đặng rét quá sức làm 
vậy. Song các thánh tử vì đạo ấy chẳng những 
chẳng ngã lòng, mà lại hết lòng thôi thúc yên ủi 
nhau ban đỗ cho đến cùng và cầu cùng Đức Chúa 
Trời, xin Người chớ để cho người nào trong 
chúng ta nao lòng thối chí. Các thánh ấy cầu hết 
lòng hết sức làm vậy, nhưng mà chẳng được 
toàn hảo như lòng ước ao. Vì có một người, khi 
đã chịu một ít lâu, thì ngã lòng thối chí, cùng 
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xin vång lénh vua cho khöi chiu khốn cực dường 
ấy. Vậy quân liền đem nó ra khỏi hê, cùng cho 
xuống thùng nước ấm sẵn đó, để mà giải hàn. 
Ấy trong một giây phút, nó bó mất đại công đã 
lập khi trước rất gian nan khốn khó, cùng bỏ 
mất mão triều thiên tử vì đạo đã hòng cất lấy ; 
nó sợ một buổi giá rét tam sẽ qua, cho nên phải 
bö vào lửa địa ngục đời đời chẳng hay hết. 


Ba mươi chín người kia thấy vậy thì lo 
buôn thương tiếc lắm. Song Đức Chúa Trời làm 
khuây mà yên ủi lòng ba mươi chín người ấy, vì 
Người mở lòng cho một người quân lính vô đạo 
đang canh lính có đạo, cho nó trở lại giữ đạo. 
Người lính ấy thấy ba mươi chín mão triều thiên 
bởi trời mà xuống, để mà thưởng công ba mươi 
chín người bên đỗ mà chịu khổ, liên động lòng 
mà kêu cả tiếng rằng : Tôi theo đạo Thiên Chúa, 
cùng cởi áo mà nhảy xuống hê vuối các thánh 
ấy, thay vì người mới bỏ đạo. 


Truyện này dạy con hai sự này 
một là dù bấy lâu nay con đã giữ đạo 
nón, du dá làm nhiều việc lành phúc đức 
mặc lòng, thì cũng chớ khá cêy mình 
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då chắc phân rỗi linh hên đâu ; hai là nếu con 
chẳng dùng nên những ơn Đức Chúa Trời ban 
cho, thì Người sẽ cất lấy mà ban cho kẻ khác đã 
có lòng sẵn mà dùng những ơn ấy nên. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Ớ con, con chớ khá bắt chước một hai 
người tối tăm mê muội kia, nó ra sức lấp trí 
khôn mình, cho dễ buông theo tính hư xác 
thịt, rằng việc tôi Đức Chúa Troi đã tiên dinh 
rói. Nếu Người đã định cho tôi được rỗi linh 
hên, dù tôi làm sự gì mặc lòng, thì cũng sẽ 
dang rỗi mà chớ. Nhược bằng Người đã định 
cho tôi phải mất linh hồn, thì dù tôi làm hết 
sức, dù có nhân đức hơn hết mọi người mặc 
lòng, thì tôi cũng sẽ phải mất linh hên, vì mọi 
sự Đức Chúa Trời đã tien định, thi điều ứng 
nghiệm như Người đã định chẳng sai chạy 
được chút nào. Mà phần riêng tôi thì Người đã 
định rồi. Vậy tôi chẳng phải lo về sự rỗi linh 
hån nữa làm chi. Ấy là lời kẻ då hư lương tâm 
thiện tính, nó muốn cho mình dé phạm tội theo 
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tình tư dục, cho nên nó bày điều rất phi lý làm 
vậy. 


Trong việc phán đời ta có dám lấy lẽ ấy 
mà chữa minh cho khói lo sao ? Như người ta 
sắm cáo oan con về điều trọng lắm, nếu thua thì 
mất hết của cải, mất tiếng tốt, lại phải chết nữa. 
Khi ấy con có ngồi vô sự yên lòng, để mặc người 
ta, chẳng bôn chôn lao dao lo tìm kê khôn 
ngoan lich lam bầu chủ cho con chăng ۶ Nhung 
mà theo như lẽ con luận, thì lo làm gì vô ích, vì 
chưng ví bằng Đức Chúa Trời đã tiên định con 
sẽ đặng kiện, dù mà chẳng lo chút nào, thì cũng 
sẽ đặng kiện mà chớ. Mà nếu Người đã 82 
định con phải thua, dù lo thể nào thì cũng phai 
thua. Giả như con gặp người nào vịn lấy lẽ ấy 
khi lâm phải bị kiên, mà ngồi ding dưng vô sự, 
thì con chẳng gọi nó là kẻ khờ và dai lắm sao ? 
Vậy cũng một lẽ ấy, khi con thấy kê chẳng lo 
việc rỗi linh hồn mình vì lấy lẽ giả ấy, thì phải 
xem nó là kẻ ngớ ngẩn vô tâm vô trí mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 
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Xua cé mêt ngudi quan chu hau kia ham 
mê sự vui hén thế gian, ma hå có ai khuyên bảo 
phải ăn năn trở lại, thì quan ấy cứ lẽ đã nói 
trước này cho khói lo đến phán rỗi linh hồn 
mình. Vậy Đức Chúa Trời cho người mắc phải 

" bệnh trọng lắm. Người liên cho rước thầy thuốc. 
Song may nhầm thầy thuốc nhân đức cùng khôn 
ngoan, quyết dùng địp ấy mà chữa bệnh linh 
hên quan ấy. Vậy khi thay thuốc ấy coi mach 
đoạn thì rằng : Bệnh trọng lắm chốc, cửu tử 
nhất sinh, nhưng mà xin quan đừng uống thuốc 
làm chi mất công. Vì Đức Chúa Trời đã định 
tiên định, được lành hay là phải chết. Ví bằng 
Người đã định phải chết, dù làm ngàn thang 
thuốc mặc lòng, thì cũng phải chết, dù uống 
thuốc độc thì cũng chẳng chết. Khi quan ấy nghe 
thay thuốc luận làm vậy, thì đáp lại rằng : Sao 
mà thây dám đoán làm vậy, chẳng thấy bệnh 
nặng lắm ? Nếu chẳng làm thuốc mà cứu cho 
kíp, thì chết chẳng sai sao ? Khi ấy thay thuốc 
thưa lại rằng : Khi phải chữa xác cho khỏi 
chết thì quan chẳng chịu lẽ tôi nói đó ; nhân sao 
khi phải chữa bệnh linh hồn cho khỏi sa xuống 
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dia nguc, thi quan vin lấy theo lẽ ấy làm sao ? 
Đức Chúa Trời đã tiền định giờ chết, cũng như 
đã định sự rỗi và sự mất linh hồn. Vậy nếu quan 
tưởng trong cơn bệnh trọng phải chạy thuốc 
thang, cùng làm hết sức thì mới sống. Sao mà 
quan chẳng những chẳng lo ăn năn trở lại mà 
chữa bệnh linh hôn, mà lại tìm lẽ giả cho được 
chữa mình ? Quan mắc bệnh trọng phần xác thì 
lo thuốc cho kíp cho đặng sống. Vì chẳng biết 
Đức Chúa Trời đã định phải chết khi nào. Cũng 
một lẽ ấy, quan chẳng biết Đức Chúa Trời đã 
tiên dinh phán linh hên thé nào. Ấy vậy quan 
phải tìm đàng chữa linh hén cho dang sống đời 
đời là sự cần hơn sống phần xác bội phần. Khi 
quan nghe bấy nhiêu lời châm ý, dù đã tối trí, 
và cứng lòng lắm mặc lòng, thì xúc lòng mà ăn 
năn trở lại, chẳng theo lẽ trái tính hư xác thịt 
nữa. Con phải nhớ truyện ấy liên, cho khỏi bắt 
chước kẻ mê đàng tội lỗi, mà bày đặt lẽ giả nọ, 
lë giả kia, cho dang dỗ lòng theo tính xác thịt 
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Ó con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Cho con đặng hiểu lẽ đã nói trước này 
cho rõ hơn, là điều nghịch lẽ là đường nào, 
thì phẩi xét lại lời rằng : Đức Chúa Trời đã 

“tiên dinh dang rỗi hay là phải mất linh hồn, 
nghĩa là làm sao ? Khi Đức Chúa Trời đã 
định người nào đặng rỗi, là bởi vì Người biết 
trước người ấy sẽ dùng nên những ơn Người 
ban cho nó, cùng sẽ đi đàng nhân dức, bên 
đỗ cho đến chết ; lai khi Người tiền định 
người nào phẩi mất linh hồn là bởi vì Người 
đã biết kẻ ấy sẽ dùng ơn Người chẳng nên, 
cùng sẽ mê theo tính mê xác thịt cho đến 
giờ chết. Vậy sự rỗi hay là mất linh hôn thì 
là tại người ta đi đàng lành, hay là theo 
dang dit cho đến giờ chết. Nào phải là tại 
Đức Chúa Trời tiên dinh sự ấy đâu. Bởi đó 
cho nên hãy sợ phép Đức Chúa Trời, hãy 
giữ mười giới răn người, hãy xa lánh mọi 
tội lỗi, đốc lòng thà chết chẳng thà phạm 
tội trọng. Dù số ké sẽ được lên thiên đàng 
rất có ít mặc lòng, thì ắt là con cũng sẽ 
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dang vào số kê ấy må chớ. Vì chưng chẳng có lẽ 
cho Đức Chúa Trời bỏ ké đã giữ trọn điều ran 
làm vậy xuống địa ngục. Lại sự giữ trọn điều răn 
là dau tỏ tường Đức Chúa Trời đã định cho con 
được rỗi linh hên, cho nên con hãy ở yên trí yên 
lòng mà chớ. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Mà ví bằng con chẳng giữ như mới nói đó, 
mà lại theo đàng tội lỗi, dùng chẳng nên những 
ơn Đức Chúa Trời ban cho, ăn ở rắn gan cứng 
lòng, đến đỗi chắng sợ phép nào, chẳng lo giờ 
chết chẳng sợ phán xét, chẳng kinh địa ngục, 
chẳng muốn thiên đàng, thì trông Đức Chúa 
Trời đã định sự lành cho con sao đặng ? Con 
sống trong tội lỗi, thì con cũng sẽ chết trong tội 
lỗi mà chớ. Vì đã có lời Đức Chúa Trời phán 
rằng : At chúng bay sẽ chết trong tội lỗi chúng 
bay mà chớ. Đã hay xưa đã có một người kẻ 
trộm, dù đã đi đàng tội lỗi trọn đời mặc lòng, 
khi gần chết thì đã được trở lại mà chết 
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lành. Song thương ôi, được mêt người ấy mà 
thôi. Vậy lấy tích đó mà trông cậy vững vàng 
sao đặng ? Khi phải có phép lạ mới trông trở lại, 
thì vững sự trông sao được ? 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Con phải lấy hai sự này làm dich thật 
một là Đức Chúa Trời có ý thật muốn đem con 
lên thiên đàng, mà nếu con chẳng đặng lên, 
nên phải mất linh hồn, thì là bởi con đã ưng 
muốn làm vậy mà thôi ; hai là con chẳng biết 
đặng rỗi hay là phải mất linh hồn, bởi đó cho 
nên con phải giữ lời ông thánh Vê-rô tông dé 
då dạy rằng : Chúng con phái ra sức låm 
nhiều việc lành phúc đức, hầu làm cho phần 
rỗi chúng con nên vững chắc hơn. Vậy chớ 
luận liệt về sự Đức Chúa Trời đã tiên định mà 
sinh rối lòng rối trí làm chỉ. Chẳng những vô 
ích mà lại liều mình thiệt linh hồn nữa. Một 
hãy lo lắng mà làm nhiều việc lành phúc đức 
cho chắc phần rỗi linh hồn con, hãy hãm đẹp 
những tình tư dục. Hãy lấy lòng ăn năn đau đớn 
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må rửa linh hên con cho sạch tội lỗi, hãy xa 
lánh những dịp mở đàng cho con phạm tội, 
cùng khi gặp dip làm việc lành phúc đức, thì 
chớ قط‎ qua, đoạn phó thác phần rỗi con trong 
tay Đức Chúa Trời mặc đòi lòng lành Người 
phán định. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


Xưa ông thánh Phan-xi-cö giám muc đã 
khói cơn sờn lòng vì đã giữ như vậy. Số là 
khi người còn đang học tại thành Pha-ri, thì 
ma quỷ ra sức làm cho người mất lòng trông 
cậy, nó hằng xui lòng người tưởng rằng mọi 
việc lành phúc đức người làm thì ra u6ng 
công vô ich, vi Duc Chúa Trời đã định cho 
người phái mát linh hôn mà chớ. Khi ấy 
ông thánh Phan-xi-có chưa biết chước ma 
quỷ gat, một tưởng mình sé phải mất linh 
hồn thật mà thôi. Cho nên người lo buôn 
sầu khổ lắm. Mất ăn mất ngủ, những khóc 
lóc đêm ngày liên. Vậy người vào trong 
nhà thờ kia, sấp mình xuống trước ảnh 
Đức Chúa Bà, chẩy nước mắt ra, xin Đức 
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Mẹ cầu cùng Đức Chúa Trời ban on cho người 
được kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức ở 
đời này, vì chết đoạn phải bỏ xuống dia ngục mà 
ghét Đức Chúa Trời đời đời. Ông thánh ấy tổ ra 
hết lòng kính mến Chúa làm vậy, liên khỏi 
chước ma quỷ, cùng yên lòng yên trí, chẳng còn 

ˆ tưởng Đức Chúa Trời đã định cho mình phẩi 
mất linh hên nữa. Con hãy bắt chước ông thánh 
ấy. Khi ma quỷ cám dỗ và xui con tưởng Đức 
Chúa Trời đã tử bỏ, thì con hãy ra sức càng kính 
mến và thờ phượng Chúa hơn nữa, ma tin hẳn 
thật, nếu con giữ nghĩa cùng người, thì chẳng có 
lẽ mà chẳng dang rỗi linh hồn ; mà phương rất 
hay cho đặng giữ trọn nghĩa cùng Chúa làm vậy, 
là năng suy đi gẫm lại bao nhiêu lời đã chép 
trong quyển sách này. 


Ớ con, con hãy suy sự ấy cho nên. 


CHUNG 
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